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LỜI NÓI ĐẨU 


Hoá học là môn học lí thuyết và thực nghiệm, rất gần gũi với cuộc sống. Tuy 
nhìn, nhiêu học sinh học gi(X các mân Toán, Vật lí nhưng gặp không ít khó khăn khi 
họcnán Hoá học. 

Làm thế nào để học giỏi môn Hoá học? Làm sao để giải các hài tập Hoá học một 
các nhanh chóng và chinh xác ? 

Hy vạng rằng quyển sách "Hướng dản giải học và làm bài tập Hoá học 8" sẽ 
phá nào đáp ứng yêu cẩu cùa các em yêu thích Hoá học, một môn học có nhiều ứng 
dụn thực tiễn này. 

Quyển sách dược hiên soạn theo chương trình mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo hao gồm 7 chương, trong dó 6 chương đáu tương ứng với 6 chương cùa sách giáo 
kho Hoâ học 8. Mỗi chương gồm các nội dung sau: 

Tóm tát li thuyết của chương dưới dạng sơ dồ. 

ĩ. Hườn,Ị dẫn giải các câu hòi và hài tập. 

?. Bài lập tự luyện và nâng cao. 

?hương 7 giới thiệu một sô phương pháp giải hài tập hoá học. 

Quyển sách “Hướng dẫn giải bài tập Hoá học 8" là quyển đầu tiên trong hộ 
sác! tham khảo Hoá học từ lớp 8 dến lớp 12. Các câu hỏi và hài tập hổ sung trong 
sác! dược hiên soạn da dtmg, trong dó cúc kỹ năng tư duy đặc trưttg của Hoá họí như 
thựinghiệm, ỏổ thị, hình vẽ, hiểu hàng... được chú trọng. 

Mặc dù đã có nhiều có' gắng, nhưng do trình dộ và thời gian hiên soạn còn hạn 
chế lên quyển sách không thể tránh khỏi các sai sót. Chúng tôi chân thành cùm ơn 
mọi’ kiến đóng góp của các hạn dọc, nhất là cắc thầy, cô giáo dạy Hoá học và các em 
học inh dê sárh dược hoàn chỉnh h(fn trong lớn tái hàn sau. 


Các tác giả 



CHƯƠNG 1: CHẤT - NGUYÊN TỬ- PHÂN TỬ 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Hoá học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng. 
Hoá học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. 

Sơ đồ về mối quan hệ giữa các khái niệm ở chương 1 



I^r 



1. Chít 

Chất tạo nên vật thể. Mồi chất có những tính chất vật lí và hoá học xác định. 
Dựa vào sự khác biệt về tính chất vật lí và hoá học để tách riêng từng chất ra 
khỏi hỗn hợp 

2. Nguyên tử 

Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, đại diện cho nguyên tố hoá học. Nguyên từ trung 
hoà vé điện, hạt nhân mang điên dương, phđn vỏ gồm các electron mang điên âm. Trong 
hạt nhân có bao nhiêu hạt proton thì phần vỏ nguyên từ có bấy nhiêu electron. 

Hạt nhân gồm các hạt protòn và notron. Khối lượng cùa hạt proton gần bằng 
khôi lượng hạt nơtron, còn electron có khối lượng khổng đáng kể. Bỏi vậy hẩu như 
toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ờ hạt nhân. 

3. phtin tử 

Phân tử là hạt đại diện cho chất. Trong các phản ứng hoá học, liên kết giữa các 
nguyên tử thay đổi làm chất này biến dổi thành chất khác. 









4. Nguyên tố hoá học 

Nguyên tố hoá học là tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong 
hạt nhân. 

Mỗi nguyên tố hoá học được biểu diễn bằng một kí hiệu hoá học. 

5. Đon chất, hợp chát 

Phân tử đơn chất chỉ gổm một nguyên tô' hoá học. 

Phân từ hợp chất có từ hai nguyên tô' hoá học trở lên. 

6. Hoá trị 

Hoá trị của một nguyên tố hay nhóm nguyên tố là khả năng liên kết với nnột số 
nhất định các nguyên tử của nguyên tố khác. Người ta quy ước hoá trị cùa hiđro llà đơn 
vị, hoá trị cùa oxi là hai đơn vị 

Có một số nguyên tố có nhiều trạng thái hoổ ưị, chẳng hạn như nitiơ, lưu 
huỳnh, sắt, đồng... 

7. Đơn vị đo khối lượng nguyên tử, phán tử 

Nguyên tử khối là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon, kí hiệu đvC. 
Phân tử khối là khối lượng phân tử tính bằng đơn vị cacbon 

Ví dụ: Nguyồn tử khối của oxi là 16 đvC, phân tử khối của oxi là 32 đvC. 


B. HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC BÀI TẬP 

CHẤT 


Bài 1 

a. 

b. 

a. 


Nèu thí dụ hai vật thể tự nhiên, hai vật thể nhân tạo. 
Vì sao nói được: ở dâu có vật thể là ở đó có chất? 

Hướng dẫn giải 

Các vật thể tự nhiên như: Trái đất, mặt trăng... 

Vật thể nhân tạo như: Tháp Epphen, ôtô... 




b. Vạt thể do chất hay hỗn hợp các chất tạo nên. Do đó, có thể nói rằng ờ iđâu có 
■vật thể là ở đó có chất. 


Bài 2 


a. 


a. 


Hây kể tên ba vât thể được làm bằng: 

Nhôm b. Thuý Tinh c. Chất dẻo 

Hướng dẩn giải 


Ngôi nhà làm bầng nhôm 
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b. Chiếc cốc thuỳ tinh 


Ụ 

Ôiig dẫn nước bằng chất dẻo 




Bài 3 Hãy chỉ ra đâu là vật thể, là chất (những từ in nghiêng) trong các câu sau: 

a. Cơ thề người có 63 + 68% về khối lượng là nước. 

b. Than chì là chất dùng làm lõi hút chì. 

c. Dây điện làm bằng đồng được bọc một lớp chất dèo. 

đ. Áo may bằng sợi bông (95^98% là xenlulo) mặc thoáng mát hơn may bằng 
ni lon (một thứ tơ tổng hợp). 
e. Xe đạp được chế tạo t ừ sắt, nhôm, cao su... 

Hướng dẫn giải 

Các từ chỉ vật thể: cơ thể người, lõi bút chì, dây điện, áo, xe đạp. 

Các từ chỉ chất: nước, than chì, chất dẻo, xenlulo, nilon, nhôm, cao su. 

Bài 4 Hãy so sánh các tính chất: màu, vị, tính tan trong nước, tính cháy được cùa các 
chất muối ăn, đường và than. 

Hướng dẩn giải 



Màu 

Vị 

Tính tan 

Tính cháy 

Muối ăn 

Không màu 

Mặn 

Dễ tan 

Không cháy 

Đường 

Không màu 

Ngọt 

Dẻ tan 

Cháy được 

Than 

Màu đen 

Không vị 

Không tan 

Cháy tốt 


Bài 5 Hãy chọn các từ và cụm từ cho sẵn, thích hợp để điền vào chổ trống trong đoạn 
văn sau: 

Quan sát kỹ một chât chỉ có thể biết được.(1).Dùng dụng cụ đo mới xác 

định được.(2)....cùa chất. Còn muốn biết một chất có tan trong nước hay có tính chất 

hoá học: nào thì phải....(3).... 

A. tính chất bể ngoài như trạng thái, màu sắc cùa nó. 

B. nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi hay khối lượng riêng 
c. đọc sách 

D. làm thí nghiệm. 

Hướng dẫn giải 

1 - A, 2 - B, 3 - D. 
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Bài 6 Cho biết khí cacbon đioxit (còn gọi là khí cacbonic) là chất có thể làm đục 
nước vôi trong. Làm thế nào để nhận biết khí này trong hơi ta thở? 

Hướng dẫn giải 

Dùng một ống thuỷ tinh dài, nhỏ. Một đầu ống thuỳ tinh nhúng trong một ÔOTg 
nghiệm đựng khoảng 2ml nước vôi trong. Thổi hơi thở cùa ta vào ống nghiệm qui dầu 
kia của ống thuỷ tinh. Hiện tượng quan sát được là nước vôi trong bị vẩn dục. 

Kết luận: Trong hơi ta thở ra cố khí cacbonic. 

Bài 7 Hãy kể hai tính chất giống nhau và hai tính chất khác nhau giũa nước khoáng và 
nước cất ? 

a. Biết rằng một số chất tan trong nuủc tự nhiên có lợi cho cơ thể. Theo em nước 
' khoáng hay nước cất, uống nước nào tốt hơn ? 

b. Hãy kể một vài địa danh có nước khoáng ở nước ta. 

Hướng dán giải 

a. Các tính chất giống và khác nhau của nước khoáng và nước cất: 

Giống nhau: 

Nước cất và nước khoáng đều ở trạng thái lỏng trong điểu kiện bình 
thường. 

- Chúng đểu có thể hòa tan nhiổu chất như đường mía, muối ăn ... 

Khác nhau: 

Nước cất là chất tinh khiết còn nước khoáng là hển hợp của nước hoà 
tan một số khoáng chất. 

Nưóc cất sôi ở 100°c ở áp suất khí quyển. Nước khoáng là hỗn hợp 
nên khổng có điểm sôi cố định và thường lớn hơn 100°c. 

Ghi chú : Có thể liẹt kê các tính chít khác cùa nước. 

b. Một số khoáng chất tan trong nước cố lợi cho súc khoẻ cho nên người ta đã 
khai thác, sử dụng rộng rãi nước khoáng làm đồ uống rít tốt. Do đố nước 
khoắng làm đồ uống tốt hơn nước cất. 

c. Một vài địa danh có nước khoáng ờ nước ta: Vĩnh Hảo, Kim Bôi, Tiền Hải, Mỹ 
Lâm, Bang... 

Bài 8 Khí nitơ và khí oxi là hai thành phẩn chính cùa không khí. Trong kĩ thuật, 
người ta có thể hạ thấp nhiệt độ để hoá lỏng không khí. Biết nỉtơ lỏng sỏi ờ 
-196 °c, oxi lỏng sôi ở -183 °c. Làm thế nào dể tách riêng được khí oxi và khí 
nitơ từ không khi? 

‘Hướng dẩn giải 

Người ta gọi phuơng pháp tách riêng khi nitơ và oxi từ không khí lỏng là vhitng cất 
phân đoạn. Đầu tiên khổng khí được làm khô (loại bỏ hơi nước), làm sạch khí 
cacbonđioxit, sau đổ làm lạnh sâu dể hoá lồng khổng khí. Nâng từ từ nhiệt dộ cùa 
không khí lỏng, đến nhiệt đô -196 °c, khí nitơ sẽ bay hơi trước, người ta thu Iiitơ và 
chất còn lại là oxi. 

NGUYÊN TỬ 

Bài 1 Hãy chọn các từ và cụm từ cho sẩn, thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn 
văn sau: 

...(1).là hạt vô cùng nhỏ và trung hoà về điện: Hạt nhân gồm (2).và nơiron. 

Nguyên tử gồm ...(3) .mang điện dương và vỏ tạo bởi (4).mang điên tích âm. 









A. proton B. nguyên tử 

clectron D một hay nhiều electron E. hạt nhan 

Hướng dàn giải 

1 B, 2 - A, 3 - E, 4 - D. 

Bài 2 

a. Nguyên tứ được tạo thành từ 3 loại hạt còn nhỏ hơn nữa (gọi là hạt dưới 
nguyên tử), đó là những hạt nào? 

b. Hãy nói tên, lí hiệu và điện tích cúa các hạt mang điện. 

c. Những nguyên từ cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân. 

Hướng dẩn giải 

a. Nguyên tứ được tạo thành từ 3 loại hạt còn nhỏ hơn nữa đó là: proton, 
nơtron và electron. 

b. Các loại hạt mang điện gồm: proton kí hiêu là p có điện tích +1 điện tích 
nguyên tô. Electron kí hiệu là e, có điện tích -1 điện tích nguyên tố. Trong 
nguyên từ số proton bàng số electron( số p = số e). 

c. Những nguyên từ cùng loại có cùng sô hạlproton trong hạt nhân. 

Bài 3 Vì sao nói rằng khối lượng của hạt nhàn được coi là khối lượng cùa nguyên tử? 
Hướng dẩn gidi 

Trong rguyên tử có hạt nhân và phẩn vỏ clectron. Hạt nhân gồm có proton và nơlron. 
Trong dá khối lượng cùa 1 proton và 1 nơtron là bằng nhau, lớn gấp gần hai ngàn lần khôi 
lương cia 1 electron. Do dó khi xét khối lượng nguyên tử có thể bỏ qua khối lượng cúa 
election Hay nói cách khác, hầu hết khối lượng nguyên tứ tập trung ở hạt nhân. 

Ví dụ: Nguyên từ Na có 1 lp và 12n trong hạt nhan. Nguyên từ khối cùa Na bàng tổng 
khôi lưcng proton, nơtron và electron. Vì khối lượng electron quá nhỏ so với proton và 
nơtron cho nên bị bỏ qua. Nguyên từ khối cùa Na = 23 đvC. 

Bài 4 Trong nguyên tử, electron chuyển dộng và sáp xếp như thế nào ? 

Lấy ví Jụ minh họa với nguyên từ oxi. 

Hướng dẫn giải 

Electror luôn chuyển động nhanh quanh hạt nhan và sáp xếp thành từng lớp. 

Ví dụ: Nguyên tử oxi có 8 electron chia hai lớp, lớp trong có 2 và lớp ngoài có 6 electron 



Hell Cacbon Nhôm Canxi 
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Hãy chỉ ra: Sô p trong hạt nhân, sô e trong nguyên tử, số lớp electron và số e lép mg'oài 
cùng của mồi nguyên tử. 

Hướng dẫn giải 


Nguyên tử 

Số p trong hạt 
nhân 

Số e trong vỏ 
nguyên từ 

Số e lớp ngoài 
cùng 

Số lớp t 

He 

2 

2 

2 

1 

C 

6 

6 

4 • 

2 

AI 

13 

13 

3 

3 

Ca 

20 

20 

2 

4 


NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


Bài.I Hãy chọn các từ và cụm từ cho sán, thích hợp để điền vào chỗ trống trcng: đoạn 
văn sau: 

Đáng lẽ nói những.(l)...loại này, những ...(2)... loại kia, thì trong khoa học 

nói...(3)...hoá học này.(4)...hoá học kia. Những nguyên tử có cùng số ....(5)....trong 

hạt nhân đều là....(6)....cùng loại, thuộc cùng một.(7)....hoá học. 

A. nguyên tố B.nguyên tử 

c. proton D. nơtron E. phân tử 

Hướng dẫn giải 

Thứ tựđién từ: 1 - B, 2 - B, 3 - A, 4 - A, 5 - c, 6 - B, 7 - A. 

Bài 2 

a. Nguyên tố hoá học là gì? 

b. Cách biểu diễn nguyên tố ? Cho ví dụ. 

Hướng dẫn giải 

a. Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùing số 

, prõtõn trong hạt nhân, 

b. Cách biểu diễn nguyên tố hoá học là kí hiéu hoá học. 

Ví dụ: o Nguyên tố oxi; H: Nguyên tổ hiđro ... 

Bài 3 

a. Các cách viết 2C, 50,3Ca Iđn lượt chỉ ý gì? 

b. Hãy dùng chữ số và kí hiệu hoá học để diễn đạt các ý sau: 
ba nguyên tử nitơ, bày nguyên tứ canxi, bốn nguyên tử natri. 

Huống dần giải 

a. Hai nguyên tử cacbon, năm nguyên từ oxi, ba nguyên tử canxi. 

b. 3N, 7Ca và 4Na. 

Bài 4 

Lấy bao nhiêu phán khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị caicbon? 
Nguyên tử khối là gì? 

Hướng dãn giải 

Người ta lấy 1/12 khối lượng cùa nguyên tửcacbon làm đơn vị cacbon. Nguyôi ttừ khối 
là khối lượng nguyên từ được tính bằng đơn vị cacbon. Mồi nguyên tố có mộ niguyên 
tử khối riêng biệt. 
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Bài 5 Hãy so sánh nguyên lử magie nặng hay nhẹ hơn, bàng bao nhiêu lần so với 

a. Nguyên tử cacbon. 

b. Nguyên lử luuliuỳnh. 

c. Nguyên tử nhôm. 

Hướng dẩn giải 

Nguyên tử khối của magie là 24 đvC 

a. Nguyên tử magie nặng gấp 24 : 12 = 2 lần nguyên tử cacbon. 

b. Nguyên tử magie nhẹ bang 24 : 32 = 0,75 lẩn nguyên tử lưu huỳnh. 
Nguyên tu magie nhẹ bàng 24 : 27 * 0, 89 lẩn nguyên tử nhôm. 

Bài 6 Nguyên tứ X nặng gấp 2 lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khôi của X và cho 
biết X thuộc nguyên tố nào ? Viết kí hiệu hoá học cùa nguyên tố đó. 

Hưóng dẩn giải 

Từ bảng 1 trang 42 SGK ta biết nguyên tư khối cùa nitơ là 14 đvC. Nguyên tử khối của 
X bằng 14 X 2 = 28 (đvC). Đối chiếu với báng 1 trang 42 SGK, X là silic. Kí hiệu hoá 
học cùa nguyên tố silic là: Si. 

Bài 7 

a. Giá trị khối lượng tính bằng gam cùa nguyên tử cacbon là 1,9926 X 10' 33 gam, 

hãy tính xem: một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam ? 

b. Khối lượng nguyên tử nhôm tính bàng gam là bao nhiêu ? 

Hướng dẫn gicii 

a. Khối lượng của một nguyên tửcacbon là: 1,9926 X 10‘ J gam 

Khối lượng của một đơn vị cacbon là: 

1,9926 X 10- 23 

-- = 1,6605 X I0 " 4 gam 
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b. Khối lượng của nguyên tử nhôm tính bàng gam là: 

1,6605 X fữ s gam X 27 = 4,4833 X 10gatn 

Bài 8 

Nhận xét sau dủy gồm hai ý: “Nguyên tù đơteri thuộc cùng nguyên tô' hoá học với 
nguyên tử hiđro vì chúng đều có 1 próton trong hạt nhân”. Cho biết sơ đồ thành 
phần cấu tạo của hai nguyôn tử như hình vẽ bén: 

Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án 

A, Ý (1) đúng, ý (2) sai; c. Cá hai ý dểu sai. 

B. Ý (1) sai, ý (2) đúng; D. Cả hai ý đều đúng. 



D. cà hai ý đều đúng. 


Hướng dẩn giai 



ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ 


Bài 1 Hãy chọn các từ và cụm từ cho sẵn, thích hợp để điển vào chỗ trống trong 
đoạn văn sau: 

“Chất được phân chia thành hai loại lón là ...(1).và...(2).Đơn chất được tạo nên 

từ một.(3).. còn.(4).được tạo nên từ hai nguyên tô' hoá học trở lên. Đơn 

chất lại chia thành ...(5).và ...(6).Kim loại có ánh kim, dẫn diện và nhiệt, khác 

với .(7).khổng có những tính chất này (trừ than chì dẫn được điện). Có hai loại 

hợp chất là: Hợp chất ...(8)... và hợp chất..(9)...". 

A. đơn chất B. hợp chất c. kim loại 

D. phi kim E. vô cơ F. hữu cơ 

G nguyên tô' hoá học 

Hướng dẩn giải 

Thứ tự điền từ: 1 - A, 2 - B, 3 - G, 4 - B, 5 - c, 6 - D, 7 - D, 8 - E, 9 - F. 

Bài 2 

a. Kim loại nhôm, sắt được tạo nên từ nguyên tố hoá học nào? Nêu sự sắp xếp 
nguyên từ trong đơn chất kim loại. 

b. Khí nitơ, khí 0X1 được tạo nên từ nguyên tố nào? Biết rằng hai khí này là 
những đơn chất phi kim giống như khí hiđro. Hãy cho biết các nguyên tử liên 
kết với nhau như thế nào? 

c. Cho biết đâu là đơn chất, đâu là hợp chất trong sô' các chất sau: brom, cacbon 
đioxit, đồng, đồng oxit. 

Hướng dẫn giải 

a. Kim loại đồng, sắt được tạo nên từ các nguyên tô' đồng (Cu) và sắt (Fe). Trong 
đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp đăc khít nhau và theo một trật tự nhất 
định. 

b. Khí nitơ, khí clo được tạo nên từ nguyên tố nitơ (N) và nguyên tố clo (Cl). 
Tương tự khí hiđro và oxi, hai nguyên tử nitơ liên kết với nhau thành phân từ 
N 2 và hai nguyên tử clo liên kết vói nhau thành phân tử cụ. 

c. cảc đơn chất: brom, đồng. Các hợp chất: cacbon dioxit, đồng oxit. 

Bài 3 

Trong sô' các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là dơn chất, 
là hợp chất: 

a. Khí amoniac tạo nên từ N và H. 

b. Photpho đỏ tạo nên từ p. 

c. Axit clohiđric tạo nên từ H và Cl. 

d. Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, c và o. 

e. Glucozơ tạo nên từ c, H, o. 

f. Kim loại magie tạo nên từ Mg. 

Hướng dẫn giài 

Các đơn chất, phân tử chì gồm một nguyên tô' hoá học bao gồm: photpho dỏ, 
kim loại magie. 

Các hợp chất, phân từ có từ hai nguyên tô' hoá học trở lên, là khí amoniac, axil 
clohiđric, canxi cacbonat, glucozơ. 
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Bài 4 

Dựa vào hình vẽ sau, hãy chép các câu sau đáy vào vớ bài tạp với đầy đù các từ và con 
số thích hợp, chọn trong số các từ và con sổ cho sẩn. 

“ Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giỏng nhau ở chỗ đều gồm ba.(1). 

thuPc hai.(2).liên kết với nhau theo tỉ lệ.(3).Hình dạng hai phân tử 

khác nhau, phân tử nước có hình dạng.(4)., phan từ cacbon dioxit có dạng 

..(5)............” 



PHÂN TỬ NƯỚC PHẢN TỪ CACBON ĐIOXIT 


A, nguyên tô' hoá học B. 1: 2 c. 1 : 3 D. nguyên từ 

E. góc F. đường thẳng G. tam giác 

Hướng dẩn giải 

1 ~ D; 2 - A; 3 - B; 4 - E; 5 - F. 

BÀI LUYỆN TẬP 1 

Bài 1 

a. Hãy chì ra từ nào (những từ in nghiêng); từ nào chi vật thể tự nhiên, từ nào chỉ 
vật thể nhân tạo, từ nào chì chất trong các câu sau đây: 

Chậu có thể làm bằng nhổm hay chất dẻo. 

- Xenlnloỉơ là thành phần chính tạo nên màng tê bào thực vât, có nhiêu trong 
thán cày (gỗ, tre, nứa) 

b. Biết rằng sắt có thể bị nam châm hút, có khôi lượng riêng D = 7,8g/cm 3 ; Nhỏm 
có D = 2,7g/cm 3 và gỗ tốt (coi như là xenlulozơ) có D as 0,8g/ cm\ Hãy nói 
cách nào để tách riêng từng chất trong hỗn hợp vụn rất nhỏ ba chất. 

Hướng dẩn giải 

a. Những từ chì vật thể gổm: chậu, thân cây. 

Nhũng từ chì chất gổm: nhôm; chất dẻo; xenhdoiơ. 

b. Tách sắt ra khỏi hỗn hợp bằng nam châm. Hồn hợp còn lại được đưa vào 
nước (D = lg/cm 3 ), nhôm nặng hơn nước (D = 2,7g/cm 3 ) nên bị chìm. 
Xenlulozơ nhẹ hơn nước (D = 0,8g/ cm 3 ) nên nổi. Ta tách riẽng được nhôm 
và xenlulozơ. 
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Bài 2 Cho biết hình bên là sơ đồ nguyên tử magie 

a. Hãy chì ra: số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, 
số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng. 

b. Nêu điểm giống và khác nhau giữa nguyên tử magie và 

nguyên tử canxi (xem sơ đồ nguyên tử ở bài tập 5 
trang 16SGK). 

Hướng dẫn giải 

Từ sơ đồ cấu tạo nguyên tử magie và canxi ta biết được: 


Nguyên tử 

Sớ' p trong 
hạt nhân 

Số e trong 
nguyên tử 

Sổ lớp 
electron 

Sô' electrõn l(ửp 
ngoài cùtg 

Mg 

12 

12 ' 

3 

2 

Ca 

20 

20 

4 

2 

So sánh 

Khác 

Khác 

Khác 

Giống 



Bài 3 Một hợp chất có phân tử gổm 2 nguyên tử của nguyên tô' X liên két wớị 1 
nguyên tử oxi và năng hơn phân tử hiđro 31 lần. 

a. Tính phân tử khối cùa hợp chất. 

b. Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu của X (xem bảtng 1 
trang 42) 

Hướng dẩn giải 

a. Phân tử khối cùa hợp chất x,0 là: 31 X M Hj = 31 X 2 = 62 (đvC) 

b. Nguyên tử khối của X là (62 - 16): 2 = 23 (đvC). Vậy X là nguyên tố natri (Na).. 

Bài 4 Hãy chọn các từ và cụm từ thích hợp để điển vào chỗ trống trong đoạn văn ;aiu: 

a. Những chất tạo nên từ hai.trờ lên được gọi là các. 

h. Những chất cố. gổm những nguyên tử cùng loại. dược g<pi là 

các. 

c .là những chất tạo nén từ một.... 

d. .... .là những chất có.gồm những nguyên tử khác loại. 

e. Hầu hết các.có phân tử là hạt hợp thành, còn.là hạt hợj ilhành 

của.kim loại. 

Hướng dẩn giải 

a. Nhũng chất tạo nên từ hai nguyên tốhoá học trở lên được gọi là các hợpcHtất. 

b. Những chất có phân tử gổm những nguyên từ cùng loại tạo nên đrợc: gọi 
là các đan chất. 

c. Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyẻn tốhoá học. 

d. Hợp chất là những chất có phán tử gổm những nguyên tử khác loú hơp 
thành. 

e. Hầu hết các chất có phân tử là hạt hợp thành, còn nguyên tử là lạt hợp 
thành cùa đơn chất kim loại. 

Bài 5 
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Khẳng định sau gồm hai ý: “Nước cất là một hợp chất, vì nước cất sôi 1 đlúng 
100 °C”.. 

















Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau: 

A. Ý (1) đúng, ý (2) sai 

B. Ý (1) sai, ý (2) đúng 

c. Cà hai ý đểu đúng và ý (2) giải thích cho ý (1). 

D. Cả hai ý đổu đúng nhưng ý (2) không giải thích cho ý (1). 

E. Củ hai ý đều sai. 

Hướng dán giải 

Chơn phương án D. 

Bàỉ 6 Trong sô' các khẳng định sau đây, điều nào không đúng? 

a. Trong nguyên tử sô' p bằng số e. 

b. Trong nguyên tứ các e chuyến động xung quanh hạt nhân thành từng lớp. 

c. Hạt nhân gồm các hạt p và n. 

d. Trong hạt nhủn nguyên từ sô' p bằng sô' n. 

Huống dẫn giải 

Điều khẳng định sai là d, bới vì không phải khi nào sô' p cũng bằng số n. Ví dụ 
trường hợp Fe có 26 p và 30 n, Na có 11 p và có 12 n. 

Bài 7 Cho tổng sô các hạt proton, nơtron và electron trong nguyên từ của một nguyên 
tố là 36. Sô' hạt khỗng mang điện chiếm 1/3 tổng số hạt. Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên 
'tử cua nguyên tố đó biết rằng lớp ngoài cùng có 2 electron. 

Hưóng dẫn giải 

Biết sô' hạt nơtron không mang điện chiếm 1/3 tổng số hạt = 36: 3 = 12. Như 
vây tổng sõ' hạt mang điện còn lại 1Ì1 36 - 12 = 24. Ta đã biêt trong nguyên tử số proton 
bằng sô' electron, do đó sỏ' p = số e = 24: 2 = 12. 

Nguyên tử của nguyên tô' hoá học đã cho có 12 proton, 12 electron và 12 

nơtron. 

So sánh với sơ đổ cấu tạo nguyên từ cùa nhôm (bài 5 trang 16 SGK) ta thấy 
nguyên tử của nguyên tô' đã cho kém nguyên tử nhôm 1 electron. Đó là I electron ở 
lớp ngoài cùng. 

Vây sơ đồ nguyên tử cùa nguyên tô' đă cho có 3 lớp electron, lớp trong cùng có 
2 e. lớp giữa có 8 e và lớp ngoài cùng có 2 e. 

Có thể biểu diễn nhu sau: 


Bài 8 Tổng sô' các hạt trong nguyên từ cùa một kim loại A là 34. Biết tổng số hạt 
mang điện nhiều hơn sô' hạt không mang điện là 10. Hãy xác định số hạt 
proton, electron và nơtron trong nguyên tứ nguyên tô' A. 

Hướng dẫn giải 

Đạt z là số proton và sô electron trong nguyên tư A. Sô' nơtron là N, theo bài ra ta có: 
2Z + N = 34 (tổng) 

2Z - N = 10 (hiệu) Lấy tống trừ hiệu rồi chia hai tìm ra N = 12, z= 11. 
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CÔNG THỨC HOÁ HỌC 


Bài 1 Chép vào vỏ bài tập những củu sau đủy và điển các từ thích hợp cho sẩn. 

Đơn chất tạo nên từ một ...(1).nên công thức hoá học chỉ gồm một..(2).... 

còn.(3).... tạo nên từ hai, ba...(4)....nên công thức hoá học gồm hai, ba...(5).... cbi số 

ghi ờ chân kí hiệu hoá học bằng sô'...(6)....có trong một...(7).... 

A. nguyên tỏ' hoá học B. phan tử c. proton 

D. kí hiệu hoá học E. hợp chất F. nguyên từ 

Hướng dẩn giải 

Thứtựđiéntừ: 1 - A; 2 - D; 3 - E, 4 - A; 5 - D; 6 - F; 7 - B. 


Bài 2 Cho công thức hoá học của các chất sau 

a. Khí clo CL 

b. Khí metan CH 4 

c. Kẽm clorua ZnCẸ 

d. Axitsuníụric H 2 SÒ 4 

Hãy nẻu những gì biết được về mỗi chất. 

Hướng dẩn giải 

Ý nghĩa của các công thức đó như sau: 

a. -Khíclodonguyêntốclotạora; 

- Có hai nguyên tử clò trong phân tử. 

- Phân tử khoi bằng 2 X 35,5 = 71 (đvC). 

b. - Khí metan do nguyên tố cacbon và hiđro tạo ra; 

- Có một nguyên tử cacbon và bốn nguyên tửhiđro trong phan tử. 

- Phan tử khối bàng 12 + 4 = 16(đvC). 

c. - Kẽm clorua do hai nguyên tố kẽm và clo tạo ra; 

- Cố một nguyên tử kẽm và hai nguyên tử clo trong phân tử. 

- Phân tử khối bằng 65 + ( 2 X 35,5) = 136 (đvQ. 

d. - Axit suníuric do ba nguyên tố hiđro, lưu huỳnh và oxi tạo ra; 

- Có hai nguyên tử hiđro, một nguyên tử lưu huỳnh và bốn nguyên từ oxi 
trong phán tử. 

- Phan tử khối bằng 2 + 32 + (16 X 4) = 98 (đvC) 

Bài 3 Một nguyên tố Y có nguyên tử khối lớn gấp bốn lần nguyên tử khối cúa oxi. 
Xác định tôn nguyên tố Y, viết kí hiệu hoá học cùa nguyên tố đó. Xem bảng 1 
trang 42 SGK. 

Hướng dẫn gidi 

Nguyên tử khối của oxi là 16 dvC, nguyên tứ khối cùa Y là 16 X 4 = 64 (đvC). 

Đáp số: Đồng, kí hiệu Cu. 

Bài 4 Hay so sánh khối lượng nguyên tử của sắt (năng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần) so vói: 

a. Nguyên lử silic (Si). 

b. Nguyên tử nitơ (N). 

c. Nguyên tử liti (Li). 

Hướng dần giải 

Nguyên tử khối của Fe là 56 đvC, nguyên từ khối cùa Si là 28 đvC 
Đáp số: a. 2lẩn; b. 4 lẩn; c. 8 lần 
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Bài 5 Một hợp chất A gồm hai nguyên tô' là c và H có phân tử khối là 30 đvC. Thành 
phán % theo khối lượng cùa hiđro là 20%. Lập cổng thức hoá học của A. 

Hướtig dẩn giải 

Khốị lượng của H = 20 X 30: 100 = 6 (đvC) suy ra số nguyên tử H là 6. 

Khối lượng của c = 30 - 6 = 24 (dvC), suy ra số nguyên tử c là 24: 12 = 2 
Vậy A có công thức là C,H 6 . 

Bài 6 Trong số các phương pháp vật lí đê tách chất ra khỏi một hỗn hợp được liệt kê 
dưới đây, phương pháp nào được dùng để làm sạch muối ăn (NaCl)? 

a. Dùng nam chàm để tách chất. 

b. Hoá lỏng rồi sau đó chưng cất phân đoạn. 

c. Chiết. 

d. Hoà tan trong nước, lọc tách tạp chất và làm kết tinh lại. 

Hướng dần giói 
Đáp số: Phương án dũng là d 

Bàl 7 Căn cứ vào những đặc điểm nào đế chia các nguyên tố hoá học thành các kim 
loại và phi kim? 

Hướng dẩn giòi 

Người ta căn cứ vào các tính chất vật lí chung của các kim loại như tính dẫn 
điện, dẫn nhiệt tốt, tính dẻo và có ánh kim. Các phi kim không có các tính chất vật 
lí nêu trên, trừ than chì dẫn diện tốt. 

Bài 8 Tính phân tử khôi của các chất sau: 

a. N luối ăn được tạo nên từ 1 Na và 1 Cl. 

b. f lagie cacbonat tạo nén từ 1 Mg, 1 c, 3 o. 

c. , E-ồng (II) sunfat tạo nên từ 1 Cu, 1 s, 4 o. 

Cho biết nguyên tử khối Na = 23, Cl = 35,5. Mg = 24, c = 12, o = 16, 
Cu = 64, s = 32 (đvC) • 

Hướng dẩn giải 

a. 23 + 35,5 = 58,5 đvC 

b. 24+12+ (16 x3) = 84 đvC 

c. 64 + 32 +(16 x 4)= 160 đvC 

Đáp số: a. 58,5 dvC b. 84 đvC c. 160 dvC 

Bài 9 Hãy so sánh phân từ khối cùa lưu huỳnh đioxit (SO,) nặng hay nhẹ hơn bao 
nhiêu lần so với các phân tử khí oxi (O,) , khí metan (CH 4 ), khi heli (He) và 
dồng sunfat (CuS0 4 )? 


Hướng dẩn giải 

Phan từ khối của so, là 32 + 32 = 64 (dvC) 

Phân từ khối của o, ĩà 32 đvC 
Phân từ khối cửa CH 4 là 16 đvC. 

Phân tử khối cùa CuS0 4 là 160 đvC. 

SO, níỊng gấp 64: 32 = 2 lần khí oxi, gấp 64 : 16 = 4 liin khf metan và g ấp 64: 4 = 16 
lần khí heli. so, nhẹ bàng 64: 160 =|0,4 ĩ 
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HOÁ TRỊ 


Bài 1 a. Hoá trị cùa một nguyên tô' hay nhóm nguyên tử là gì? 

b. Khi xác định hoá trị, lấy hoá trị của nguyên tỏ' nào làm đơn vị, lấy hoá trị của 
nguyên tố nào làm hai đơn vị? 

Hướng dẫn giải (Xem sách giáo khoa trang 37) 

Bài 2 • 

Hây xác định hoá trị của mỗi nguyên tò' trong các hợp chít sau đây: 

a. KH, H 2 S, CH 4 , Na A CuO. 

b. Fe,0„ FeO, ẢgÃ Si0 2 , Cr,0,. 

Hướng dần giải 

a. Hoá trị của K là I, hoá trị của s là II, hoá trị của c là IV, hođ trị của Na là I, 
hoá trị cùa Cu là II. 

b. Hoá trị cùa Fe là III trong hợp chất Fe 2 0 3 và trong FeO là II, Hoá trị của Ag là 
I, hoá trị của Si là IV, hoa trị của Cr là ní. 

Bài 3 

a. Nêu quy tắc hoá trị với hợp chất 2 nguyên tố. Lấy ví dụ minh hoạ. 

b. Biết công thức hoá học K,S0 4 , trong đó K hoá trị I, nhóm sơ 4 hoá trị n. Hãy 
chỉ ra công thức hoá học trên là phù hợp với quy tắc hoá trị. 

Hướng dẩn giải 

a. Trong công thức hoá học của hợp chất hai nguyên tố, tích cùa chỉ sô' và hoá trị 
của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hõá trị của nguyên tố kia. Ví dụ hai 
hợp chất H,s và SiO, 

Ỏ hợp chất H 2 S, hoá trị của H là I và chỉ số của H là 2, hoá trị của s là II còn chỉ 

sô' cùa s là 1. Ta có I X 2 = II X 1 theo đúng quy tắc hoá trị. 

Ở hợp chất Si0 2 , hoá trị của Si là IV và chỉ số của Si là 1 , hoá trị của o là II và chi 
sô'cua o là 2. Ta có IV X 1 = II X 2 

b. Trong công thức K 2 S0 4 ta có hoá trị cùa K là I và chỉ số cùa K là 2, còn nhóm 

nguyên tử S0 4 có hoá trị II và chỉ số của nhóm là 1. Như vây công thức đa cho 

hoàn toàn phù hợp với quy tắc hoá trị. Ta có I X 2 = II X 1. 

Bài 4 

a. 'Tính hoá trị của môi nguyên tô' trong các hợp chất sau, biết clo hoá trị I: 

ZnCI 2 , Cuá, Aia, 

b. Tính hoá trị của Fe trong hợp chất FeS0 4 

Hướng dần giải 

a. Theo quy tắc hoá trị ta có: 

Hoá trị cùa Zn = 2, bời vì II X 1 = I X 2 

Hoá trị của Cu = 1, bởi vì Ix l=Ixi 

Hoá trị AI = 3, bời vì III X 1 = 1x3 

b. Trong hợp chất FeS0 4 chỉ số của Fe và cùa nhóm S0 4 đều bằng I, do đó hoá 
trị cùa Fe bằng hoá trị của nhóm S0 4 đểu bằng II. 



Bài 5 

a. Lập công thức hoá học cùa những hợp chất gồm hai nguyên tố sau: 

P(1II) và H, C(IV) và S(IÍ), Fe(III) và o 

b. Lập công thức hoá học cún những hợp chất gốm một nguyên tố'và nhóm 
nguyên tử sau: 

Na(I) và OH(I), Cu(II) và S0 4 (1I), Ca(II) và NO,(I) 

Hưóitg dấn giải 

a. Lạp công thức hoá học cúa những hợp chất gồm hai nguyên tố sau: 

PUli) và H, C(IV) và S(ìl), Fe(III) và o 

P m H„ theo quy tắc hoá trị tu có: HI X m = I X n 
Chuyến thành tỳ lệ m : II =1:111=1:3 suy ra m = 1 và n = 3 
Công thức phân tử là PH, 

C m S„ theo quy tấc hoá trị ta có: IV X ni = 11 X n 
Chuyển thành tỳ lệ ta có: m : n = II : IV = 2 : 4 suy ra m = 1 và n = 2 
Công thức phân tử là cs 2 . 
pe^On theo quy tác hoá trị ta có: III X m = II X n 
Chuyển thành tỷ lệ ta có: m : n = II: III = 2:3 suy ra m = 2 và n = 3 
Công thức phân tử là Fe 2 0,. 

b. L.ập công thức hoá học cùa những hợp chất gồm một nguyên tố và nhóm nguyên 
tử sau: 

Na(I) và OHỢ), Cu(II) và S0 4 (II), Ca(II) và NO,(I) 

Cách làm tướng tự ta có các công thức hoá học: 

NaOH 

Cusạ 

Ca(Nỏ,;, 

Bài 6 Một số công thức hoá học viết như sau: 

MgCl, KO. CaCl 2 , NaCO, 

Cho bi ít Mg và nhóm C0 3 có hoá trị II. Hãy chỉ ra những công thức hoá học viết sai và 
sửa lại cho đúng. 

Hướng dẩn giải 

Trong số 4 công thức đa cho, có 3 công thức viết sai: MgCl, KO, NaC0 3 
Công thức hoá học đúng là: MgCl : , K : 0 và Na 2 COj 

Bài 7 Hãy chọn công thức hoá học phù hợp với hoá trị IV của nitơ trong số các công 
thức cho sau đây: 

NO, NÁ, N 2 0 và NO : 

Hướng dẫn giải 

Áp dụng quy tắc hoá trị, tính được hoá trị cùa nitơ trong 4 hợp chất đã cho. 

Cụ thể: - Trong hợp chất NO, nitơcó hoá trị II vì II X 1 = II X 1 

Trong hợp chất N : 0,, nitơ có hoá trị III vì IIIX 2 = n X 3. 

Trong hợp chốt N : 0, nitơ có hoá trị I vì I X 2 = II X 1. 

Trong hợp chất NO : , hitơ có hoá trị IV vì IV X I = II X 2 
Hợp chất phù hợp yêu cẩu dề bài là NO, 
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Bài K 


a. Tim hoá trị của Ba, Ca và nhóm (P0 4 ) trong báng 1 và bảng 2 (trang i2 v 43 
SCỈK hoá học 8). 

b. Hãy chọn công thức hoá học đúng trong số các công thức cho sau đây: 

A. BaP0 4 , CaPÒ 4 . B. Ba 2 P0 4 , CaP0 4 

c. Ba 3 P0 4 , CaP0 4 D. Ba, (Pỗ 4 ) 2 , Ca 3 (P0 4 ) 2 . 

Hướng dẩn giải 

a. Hoá trị của Ba và Ca là II, hoá trị của nhóm PO4 là III 

b. Công thức hoá học đúng là D. 

Ba 3 (P0 4 ) 2 , Ca 3 (P0 4 ) 2 . 


BÀI LUYỆN TẬP 2 

Bài 1 Hãy tính hoá trị của Cu, photpho p, silic Si và sắt Fe trong các công thức hoá 
học sau: Cu(OH) 2 , PCI,, Si0 2 , Fe(NOj) 3 . 

Hướng dẩn giải 

Biết nhóm OH hoá trị I suy ra hoá trị của Cu là II 
Biết cỉo hoá trị I suy ra hoá trị của P là V. 

Biết oxi có hoá trị II suy ra hoá trị của Si là 2x11 = 4. 

Biết hoá trị cùa nhóm NO, là I suy ra hoá trị của Fe là III. 


Bài 2 Cho biết công thúc hoá học hợp chát cùa nguyên tô' Fe với o và hợp chíít của 
nguyên tố AI với o biết rằng hoá trị cùa Fe : hoá trị cùa AI = 2: 3. 

Hãy chọn công thức hoá học nào là đúng cho các hợp chất cùa Fe và AI với o 
trong số các công thức cho sau đây: 

A. Fe0 3 , AIOị B. Fe 3 0, AljO 

c. FeO, A1Ã D. Fe 3 0 2 , Ái 2 0 3 E. FeO và AIO 

Phương án đúng là: c 

Bài 3 Theo hoá trị của sắt trong hợp chíTt có công thức hoá học là Fe 2 0 3 , hãy chọn 
công thức hoá học đúng trong số các công thức hoá học cùa hợp chất có 
nguyên từ Fe liên kết với nhóm S0 4 sati: 

A. FeS0 4 B. Fe 2 S0 4 c. Fc 2 (S0 4 ) 2 D. Fe 2 (S0 4 ) 3 E. Fe 3 (S0 4 ) 2 
Hướng dẫn giải 

Theo hoá trị của sắt irong hợp chất có công thức hoá học là Fe 2 0„ Fe có hoá 
trị III, do đó phương án phù hợp la Ó Fe 2 (S0 4 ) 3 . Theo quy tắc hoá trị III X 2 = IIX 3. 
Bai 4 Cho các hợp chít cùa sắt có công thức: FeO, Fe 2 Ó 3 , Fe 3 0 4 , FeS0 4 và Fe 2 (S0 4 ) 3 . 
Hãy sắp xếp các chất trên theo chiều hàm lượng của Fe trong hợp chốt lăng 
dđn. 

Hướng dẫn giải 

Cách I. Tính thành phần % của Fe trong các hợp chất đã cho: 

FeO %Fe = 56: 72 X 100<* * 77,78% 

Fe 2 0, %Fe = 56x2: 160 X100% = 70% 

Fe,0 4 %Fc = 56x3:232 X 100% *72,4 1 % 
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FcSG 4 % Fc = 56 : 152 xIOO% =36,84% 

Fe,(SC) 4 ), %Fe = 56x2 : 400x100% = 28% 

So sánh các kết quá đã tính, từ đó đua ra thứ tự tăng dần hàm lượng Fe trong các hợp 
chát đíì cho là: Fe ,(S0 4 ),< FeS0 4 < Fe,Ò, < Fe A < FeO. 

Cáclt 2: Ngoài cách giải thông thường như trên, có thể giải nhanh bài toán đã cho mà 
không cán tính thành phần % của Fc. 

Từ nhận xét khối lượng mol nguyên từ của s = 32 gam, lớn gấp đôi khối 
lượng moi nguyên tứ o =16 gam, coi một s như 2 o. Từ đó ta có các so sánh sau 
FeO Cứ 1 Fe có 1 o 

Fe,(>, Cứ 1 Fe có 1,5 o 

FeA Cứ 1 Fe có 1 (3)0 

FeSƠ 4 Cứ 1 Fe có 6 o 

Fe,(SÒ 4 ), Cứ I Fe có 9 o 

Kết quả là: 

Fe : (S0 4 ) 3 < FeSOj < Fe A < Fe,Q 4 < FeO. 

Bài 5 Trong sô' các loại phân đạm sau, loại nào có hàm lượng N lớn nhất? Có hàm 
lượng N nhỏ nhất ? 

a. Đ;tm một lá (NH 4 ),S0 4 

b. Đạm hai lá NH 4 NÒ, 

c. Đạm ure CO(NH : ) 2 

Hướng dản giải 

Cách 1: Giải theo phương pháp thông thường. Tính hcàm lượng % của nguyên tố N 
trong từng loại phan đạm. So sánh kết quả và đưa ra kết luận. 

a. Đạm một lá (NH 4 ) 2 S0 4 

%N = 28: 132x100% =21,21% 

b. Đam hai lá NH 4 NO, 

%N = 28: 80x100% =35% 

c. Đạm ure CO(NHj) ; 

%N = 28: 60x 100% ar 46,61% 

Kết luận: 

► Đạm ure có hàm lượng N lớn nhất. 

Đạm một lá có hàm lượng N nhó nhất. 

Cách 2: Có thế giải nhanh bài toán từ nhạn xét: Trong cà ba loại phân dạm đã cho, mỗi 
phan tủ đều chứa 2 nguyên tử N. Như vậy chúng chỉ khác nhau vể phan tử khối. Loại 
phan đạm nào có phan tử khối lớn nhat sẽ có hàm lượng % N nhò nhất và ngirọc lại 

► Loại dạm có phan tứ khối lớn nhất là đạm một lá (NH 4 ) 2 S0 4 , M =132 đvC cho nên 
Cỏ hàm lượng N nhó nhất. 

► Loại đạm CÓ phân tử khối nhỏ nhất là ure (CO(NHj)j) có M = 60 đvC do đó có 
hàm lượng N lớn nhất. 

Bài 6-Nguyẽn từ của một nguycn tô' A có tổng sô' hạt (proton, nơtron và electron) là 24. 
lỉiứt số hạt không mang diện chiếm 1/3 tổng số hạt. Lộp công thức hợp chất của 
A và nguyỗn tố nhỏm (AI). Biết ràng AI có hoá trị III. 

Hướng dẩn giải 

Đặt z là số proton và sô' clectron trong nguyên tử A. sỏ' nơtron là N theo để bài ta có: 
2Z + N = 24 
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N = ị. 24 
3 

Giải ra ta được N = 8 => z = 8 
Vây A là oxi. 

Đặt công thức nhôm và oxi là A m O n 

Vì AI có hoá trị III và oxi có hoá trị II nên ta có tỉ lệ III X m = II.n 

„_- „ _ , m II 

Suy ra m = 2, n = 3 => — = —— 

n III 

Vậy công thức hợp chất là AỊ>Oj 

c. BÀI TẬP Tự LUYỆN VÀ NÂNG CAO 

Bài 1.1 Trong số những từ in nghiêng trong các câu sau : 

a . Dây điện dược làm bằng đồng được bọc một lớp chất dẻo 

b . Bức tượng dược làm bằng dá 

c . Bình đựng nước được làm bằng chất dẻo 

d . Lốp xe được làm bằng cao su 

Những từ chi vật thể gồm .. 

Những từ chỉ chất gồm :.........;..... 

Bài 1.2 Chọn phương án đúng trong số các phương án sau: khồng khí (gồm chủ yêu 
oxi và nitơ) là : 

a. chất tinh khiết. b. hỗn hợp. 

c. đơn chất. . d. hợp chất. 

Bài 1.3 Điền từ dưới đây vào chỗ trống thích hợp trong đoạn văn mô tả cách tách 
muối ăn ra khỏi hỗn hợp muối và cát: 

Bó...(i)...muối ản và cát vào cốc nước khuấy đều, đổ từ từ theo đũa thuỷ tinh 

qua phểu có giấy lọc, thu lấy phán.(2).vào cóc. Rót nước lọc từ cốc vào óng 

nghiộm, kẹp ống nghiệm rồi ....(3)....cho nưóc bay hơi. Chất kết tinh ở đáy ống nghiệm 
là „..(4)....Chú ý: Khi đun, ống nghiệm phải hướng vể phía..-..(5) người, 
a. nước lọc b. hỗn hợp c. không có 

d. đun nóng e. muối ăn f. cát. 

1.;2....7..;3..;4.;5.. 

Bài 1.4 Câu nào sai trong số các câu sau? 

a. Có thể dùng tay trực tiếp cẩm hoá chất. 

b. Hoá chất dùng xong, nếu còn thùa không đổ trở lại bình chứa. 

c. Khỏng dùng hoá chất dựng trong lọ mất nhãn. 

d. Sau khi làm thí nghiệm thực hành phải rửa dụng cụ thí nghiệm, vệ sinh phòng 
thí nghiệm. 

Bài 1.5 Những nguyên từ cùng loại có cùng số hạt nào sau? 

a. nơtron và proton b. proton và electron 

c. electron và nơtron d. a, c đúng 
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Bài 1.6 Định nghĩa nào sau đAy là đúng nhít ? Nguyên tố hoá học là 

a. tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng nguyên tử khối 

b. tẠp hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng sô proton trong hạt nhân 

c. tập hợp các nguyên tứ cùng loại, có cùng số notron trong hạt nhăn 

d. lẠp hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng kí hiệu hoá học. 

Bài 1.7 Các cách viết 3C, 5 Fe, 7He lần lượt có ý nghĩa 

a. ba nguyên từ cacbon, năm nguyên từ sắt, bảy nguyên từ heli 

b. ba nguyên tử sát, năm nguyên tử cacbon, bày nguyên từ hcli 

c. ba nguyên từ cacbon, năm nguyên tử heli, bày nguyên tử sắt 

d. ba nguyên tử heli, năm nguyên tử sắt, bày nguyên tử cacbon 

Bài 1.8 Cho một hỗn hợp các chát: lưu huỳnh, sắt bột, muối ăn. 

Chọn thứ tự các thao tác thuận tiện nhất đế tách riéng tìmg chất, trong số các hoạt 
đòng sau: 

A. Dùng nam châm đề tách riêng sát. 

B. Lọc thu riêng chất khống tan là lưu huỳnh. 

C. Hoà tan hỗn hợp còn lại vào nước. 

D. Cô cạn phần nước lọc đê’ thu muối ăn. 

Thứ tự các thao tác hợp lí là:..... 

Bài 1.9 Một mililit(ml) nước lòng khi chuyển sang thể hơi chiếm một thể tích 1300 
ml(nhiệt độ thường). Hãy giải thích tại sao có sự thay đổi thể tích lớn như vây ? 

Bài 1.10 Biết parafin(vật liệu làm nến) là một hỗn hợp của nhiều chất. Điểu khẳng 
định nào sau đây lù dúng: 

a. Nhiệt độ nóng chảy cùa paraHn. là 42 °c 

b. Nhiệt độ nóng chảy của paraíin là 52 "c 

c. Nhiệt độ nóng chây của paraíin là 62 a c 

d. Nhiệt độ nóng chảy của paraĩtn không cố định. 

Bài 1.11 Một hợp chất có phán từ khối là 44 đvC. Biết hợp chất này được hình thành 
từ cacbon có nguyên tử khối 12 đvC và oxi có nguyên tử khối là 16 đvC. 
Xác định công thức phAn tử của hợp chất. 

Bài 1.12 Khoanh tròn một chữ A, B, c, D đứng trước phương án chọn đúng. 

Biết cỏng thức của đá vỏi là CaCOv Ý nghĩa của công thức đã cho là 

A, phủn tử đá vôi gồm một nguyên tứ canxi, một nguyên tử cacbon và ba nguyên 
tửoxi. 

B. Một lượng đá vôi bằng 100 đvC. 

c. Đá vôi là một hợp chất gồm ba nguyên tố. 

D. Tất cả các phương án trên đểu đúng. 
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Bài 1.13 Điển lừ thích hợp vào chỗ trống trong các cAu sau 

A. Đơn chất là những chất được tạo thành từ.nguyên tố hoá học. 

B. Hợp chát là những chất được tạo thành từ.nguyên tố hoá học trờ lên. 

c. Hạt dại diện cho chất dược gọi là.,. 

D. Tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số prolon trong hạt nhân được 
gọi là... 

Bài 1.14 Cho các dơn chất sau: lưu huỳnh, hiđro, oxi, nhôm, dồng, than chì, sắt, 
natri, clo. Điều khẳng định nào sau đây đúng ? 

A. Các kim loại bao góm: nhôm, đồng, sắt, natri, than chì, các chất còn lại là phi 
kim. 

B. Các phi kim bao gồm: lưu huỳnh, hiđro, oxi, clo, sắt 

c. Các phi kim bao gồm: lưu huỳnh, hiđro, oxi, nhỏm 

D. Các kim loại bao gồm: nhôm, đồng, sát, natri, các chất còn lại là phi kim. 

Bài 1.15 Xác định hoá trị của các nguyên tố trong các hợp chát sau: H 2 S, CH 4 , CuO, 
AljOj. 

Bà! 1.16 Cho biết hoá trị của Zn là II, hoá trị của clo là ỉ; Hoá trị cùa Mg là II, cùa 

oxi là II; Hoá trị của Na là I và cùa nhóm co, là II. Cho biết phương án nào 

viết các công thức phân tử sau đây là đúng ? 

a. Znơ,, MgO, NaCO, b. ZnClj, MgO, Na,CO, 

c. ZnCŨ, MgÁ NaCO, d. ZnCL, MgO,, Na,CO, 

Bài 1.17 Nguyên tô' silic chiếm 25,8% khối lượng vỏ Trái đất, có hoá trị IV trong 
hợp chất với oxi. Hợp chất cùa silic vối oxi (còn gọi là cát sông, cát biển) là 
nguyên, vât liệu trong ngành xây dựng, sản xuất thuỳ tinh, luyện kim, cơ 
khí..-Hẩy lập cỏng thức cúa hợp chất này. 

Bài 1.18 Tính hoá trị của các nguyên tố đồng, sắt, nitơ, lưu huỳnh trong các hợp chất 
sau: 

a. Hoá trị cũa đổng trong CuO và Cu,0 lần lượt là. 

b. Hoá trị cùa SÁt trong Fe,0, và FeO lán lượt là .. 

c. Hoá trị cùa nitơ trong N,0 và NO, lđn lượt là .,. 

d. Hoá trị của lưu huỳnh trong so, và so, lán lượt là. 

Bài 1.19 Nguyên tử X nặng gấp hai lán nguyên tử oxi. Tính nguyên tử khối của X và 
cho biết X thuộc nguyên tố hoá học nào ? Hợp chất của X với oxi có công 
thức XO, và xò,. Hãy tính phan tử khối của hai hợp chất trên. 

Bài 1.20 Nước là hợp chất gồm hai nguyên tố là oxi và hiđro. Biết hoá trị của oxi là 
II. hoá trị của hiđro là I. Lập công thức hoá học cùa nước. Tính phản tử khối 
của nước. Hãy cho biết những hiểu biết liên quan đến nước. 
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CHƯƠNG 2: PHẢN ÚNG HOÁ HỌC 


A. TÓM TẤT LÍ THUYẾT 


Sự BIẾN ĐÓI CHẤT 


HIỆN TƯỢNG HOÁ HỌC 
(Chát biến đổi 
tạo ra chất khác) 

Ô 

HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ 1 

(Chất biến đổi ỊỊ 

giữ nguyên chất dầu) 1 

-a 


& 

► Định luật bảo toàn khối lượng 


► Sự hoà tan, sự kết tinh. 

► Phương trình hoá học 


► Nóng chày, đông đặc, bay hơi. 

► Tính theo công thức và 


► Sự khuếch tán,... 

phương trình 




Hiện tượng hoá học là hiện tượng trong đó có sự biến đổi từ chất này sang 
chất khác. Quá trình biến đổi cùa chất như vậy được gọi là phản ứng hoá học. 
Trong phản ứng hoá học diẽn ra sự thay đổi liên kết hoá học giữa các nguyên 
tử làm cho phàn tủ biến đổi. Còn sô nguyên tử mổi nguyên tố vẫn giữ nguyên 
như trước phản ứng hoá học. 

Định luật bảo toàn khói lượng các chất trong phản ứng hoá học khối lượng 
các chất được bảo toàn. 

Phucmg trinh hoá học biểu diên ngắn gọn phản ứng hoá học. Từ phương trình 
hoá học rút ra được ti lệ sô nguyên từ, sô' phân từ giữa các chất trong phản ứng. 
Ti lệ này đúng bằng tỉ lệ hộ số trước công thức hoá học mổi chất. 

B. CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Sự BIẾN ĐỔI CHẤT 

Bài 1 

a. Dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiên tượng hoá học với hiện tượng vật lí ? 

b. Đâu là hiện tượng hoá học, hiện tượng vật lí ? 
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Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat biến thành vôi sống (canũ oxit) 
và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài. 

Cổn (rượu etylic) dể trong lọ khổng kín bị bay hơĩ 
Hướng dẫn giải 

a. Trong số các dấu hiệu, dấu hiệu chinh dể phân biệt hiên tượng hoá học và hiện 
tượng vật lí là sau sự biến đổi, chất có giữ nguyên là chất ban đầu hay không. 
Nếu chất ban đầu vẫn giữ nguyên thì đó là hiện tượng vật lí. Nếu có chất ìndti tạo 
thành cố tính chất khác với chất ban dầu thì dó là hiện tượng hoá học. 

b. Có các quá trình sau: 

• Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat biến thành vôi sống (canxi pxit) và 
khí cacbon dỉoxit thoát ra ngoài là hiện tượng hoá học. Bỏi vì có cíc chất 

’ mới là vôi sống và cacbon đioxit đươc tạo thành. 

• Cồn (rượu ctylic) để trong lọ không kín bị bay hơi là hiên tượng vật lí. 
Đây chỉ là sự chuyển trạng thái của chất từ lỏng thành hơi. 


Bài 2 

Trong số nhũng quá trình kể dưói dãy, cho biết dâu là hiện tượng hoá học, dáu 
là hiện tượng vật lí, giải thích. 

a. Cacbon cháy trong khồng khí tạo thành cacbon đioxit 

b. Lưu huỳnh cháy trong khổng khí tạo fa chất khí mùi hắc (Lưu huỳnh đioxit). 

c. Thuỷ tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu là hiện tượng vật lí. 

Hướng dần giải 

a. Cacbon cháy ưong khổng khí tạo thành cacbon đioxit là hiện tượng hoá học. 

b. Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (lưu huỳnh đioxit) là hiện 
tượng hoá học, bởi vì có chất mói được tạo thành. 

c. Thuý tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu là hiện tượng vât lí. Đây chỉ là sự 
chuyển trạng thái của thuý tinh từ lỏng thành rắn khi để nguội. Bởi vì thuỳ tinh vẫn 
giữ nguyên, khổng tạo thành chất mói. 

Bài 3 

Khi đót nến (làm bằng paraíin), nến chảy lỏng thấm vào bấc. Sau đó nến lỏng 
chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước. 

Hãy phân tích và ch! ra ở giai đoạn nào diễn ra hiện tượng vạt lí, giai đoạn nào 
diễn ra hiện tượng hoá học. Cho biết trong không khí có khí oxi và nến cháy là do có 
chất này-tham gia. 


Hướng dẫn giải 

- Nến chảy lỏng và nến lỏng chuyển thành hơi là các hiện tượng vật lí. 

- Hơi nến cháy trong không khí tạo thành khí cacbon đioxit và nước là hiện tượng 
hoá học. 
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a) 

b) 

c) 


PHẢN ỨNG IIOÁ HỌC 


Phản ứng hoá học là gì ? 

Chất nào gọi là chất phàn ứng (hay chất tham gia), là sàn phẩm. 

Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần ? 
Hướng dẫn giải 

ít. Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. 

b. Chất tham gia phản ứng là các chắt ban đầu, chất mới thu được là sản 
phẩm của phản ứng hoá học. 

c. Trong quá trình phản ứng, lượng chất tham gia phản ứng giảm dẩn, lượng 
chất sản phẩm tăng dần. 

Bài 2 Phản ứng hoá học giữa nhôm với axit clohiđric tạo thành muối nhôm clorua và 
một chất khí nhẹ nhất trong tất cả các khí. Đó là khí hiđro, thường nạp vào bóng thám 
không, khí cầu. Hãy viết phương trình chữ cùa phản ứng. 

Hướng dẫn giải 

Nhôm + axit clohidric -» Nhôm clorua + hiđro 


Bài 3 

Ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến cháy. Cho biết tên 
các chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này ? 

Hướng dẫn gidi 

ParaTin + khí oxi -» Khí cacbon đioxit + hơi nưóc. 

Các chất tham gia : Paraíin và oxi 

Các sản phẩm : Khí cacbon đioxit và hơi nưóe. 

Bài 4 

Canxi oxit (vôi sống) phản ứng với nước gọi là phản ứng tôi vôi. Sản phẩm cùa 
phản ứng tôi vôi được sừ dụng rộng rãi trong xây dựng, nỏng nghiệp, công nghiộp... 
hãy viết phương trình chữ của phản ứng tôi vôi. 

Hướng dẩn giải 

Canxi oxit + Nước -* vỏi tồi. 


Bài 5 

Bỏ quà trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ờ vỏ trứng. 

Biết răng axit clohiđric đã phàn ứng với canxi cacbonat (chất có trong vỏ 
trứng) tạo ra canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit thoát ra. 

Hãy chỉ ra dấu hiệu để nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi lại phương trình chữ 
của phản ứng. 

Hướng dẫn giải 

Dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra là có chất mới được tạo-ra, 
đó là khí cacbon dioxit thoát ra làm dung dịch sùi bọt. 

Canxi cacbonat tác dụng với axit clohiđric tạo ra canxi clorua và khí cacbon đioxit 
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Bài 6 


Khi than cháy trong khỏng khí xảy ra phản ứng hoá học giữa than và khí oxi. 

a. Hãy giải thích vì sao cán đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào bép lò. sau 
đó dùng que lửa chăm rói quạt mạnh đến khi than bén cháy thì thỏi ? 

b. Ghi lại phương trình chữ cùa phản ứng, biết rằng sản phẩm là khí cacbon 
đioxit. 

Hướng dẩn giải 

a. Cần đập vừa nhỏ than để tăng diện tích tiếp xúc giữa than và khí oxi. Nếu 
dập than quá nhỏ, sẽ không còn các khoảng trống giữa các hạt thon dể cho 
oxi xâm nhập. Dùng que lửa châm để khơi mào phàn úng. Quạt mạnh dể 
tăng lượng oxi tiếp xúc với than làm cho phản ứng xảy ra nhanh hơn. 

b. Phương trình chữ của phàn ứng là 
Cacbon + khí oxi -> khí cacbon đioxit. 

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 

Bàỉ 1 

a. Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng. 

b. Giải thích vì sao trong một phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất được 
bảo toàn. 

Hướng dẩn giải 

a. Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng 
khối lượng cùa các chất tham gia phản úng. 

b. Giải thích : Trong phàn ứng hoá học, chỉ diễn ra sự thay dổi liên kết hoá học giũa 
các nguyên tử. Sự thay đổi này chỉ liên quan đến sự biến đổi lớp vỏ electron, còn 
số nguyên tử của mỏi nguyên tố được giữ nguyên. Cho nên khối lượng các chất 
được bảo toàn. 


Bài 2 

Trong phản ứng hoá học ờ thí nghiệm cho natri sunfat tác dụng với bari clorua, 
cho biết khối lượng cùa natri suníat Na, so* là 1,42 g, khối lượng của các sản phẩm 
bari sunfat Ba so* và natri clorua Naơ theo thứ tự là 2,33 g và 1,17 g. 

Hãy tính khối lượng bari clorua dã phàn ứng. ' 

Hướìig dẩn giải 

Bari clorua tác dụng với Iiatri sunf.it tạo ra bari sunfat và natri clorua. 

Khối lượng của Na,SO*, BaSO*, NaCl lần lượt là 1,42 ; 2,33 ; 1,17 gam. 

Áp dụng dịnh luật báo toàn khôi lượng ta có : 

Khối lượng BaCl, = Tông khôi lượng NaCl, BaSO* - khối lượng Na 2 SO* 

Khối lượng BaCŨ = 2,33 + 1,17 - 1,42 = 2,08 gam. 
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Bài 3 

Nung 10,0 g canxi cacbonat(CaCOi) (hu được 5,6 g vổi sông(CaO). Biết rằng phản 
ứng xảy ra hoàn toàn. 

a. Viết công thức về khối lượng của phàn ứng xảy ra. 

b. Tính khôi lượng khí cacbon dioxit thoát ra. 

Hướng dán giải 

a. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có : 

Khối lượng canxi cacbonat = Khối lượng canxi oxit + Khối lượng cacbon dioxit 

b. Khối lượng cacbon đioxit = 10,0 - 5,6 = 4,4(gam) 

PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 

Bài 1 

a. Phương trình hoá học biểu diễn gì, gổm công thức hoá học của những chất nào? 

b. Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hoá học của phản ứng hoá học ờ 
điểm nào? 

c. Nêu ý nghĩa của phương trình hoá học. 

Hướng dẩn giải 

a. Phương trình hoá học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hoá học, bao gồm công 
thức hoá học của các chất tham gia và các chất sản phẩm của phản ứng. 

b. Sơ đồ của phản ứng cho biết các chất tham gia và các chất sản phẩm của phản 
ứng. Tuy nhiên, sơ đồ phản ứng không cho biết tì lê số nguyên tử, phân tử giữa 
các chất như phương trình hoá học. 

c. Phương trình hoá học cho biết tỉ lộ sô' nguyên tử, sô' phân tử giữa các chất cũng 
như từng cảp chất trong phàn ứng. 

Bài 2 



Cho sc 

1 đổ các phản ứng sau: 

a. 

Na 

+ 

0 2 -» Na 2 0 

b. 

p 2 o, 

+ 

HjO -> H, P0 4 

c. 

Mg 

+ 

0 2 -* MgO 


Lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lê số nguyên tử, sô' phân tử của các chẩt trong 
mỗi phản ứng. 

Hướng dẫn giải 

Lạp phương trình hoá học: 

a. 4 Na + ơ 2 2Na 2 0 

Cứ 4 nguyên tử natri tác dụng với một phân tử oxi tạo ra 2 phân tử natri oxit. 

b. p 2 0 5 + 3H,0 -X 2H,P0 4 

Cứ 1 phân tự pentaoxit tác dụng với 3 phân tử nước tạo ra 2 phân tử axit photphoric. 

c. 2Mg + 0 2 —> 2MgO 

Cứ hai nguyên tử magie tác dụng với một phân từ oxi tạo thành 2 phân tử magie oxit. 
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Bài 3 

a. HgO —■£—> Hg + 0, 

b. Fe(OH)j —£—> Fe,0 3 + H,0 

c. Cu(OH)j —£—+ CuO+ H 2 Ơ 

Lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử cùa các chất rong 
mỗi phản ứng. 

Hướng đẫn giải 

Lập phương trình hoá học: 

a. Làm chẵn số nguyên tử oxi ở vế thứ nhất bằng cách nhân 2 vào phn từ 
HgO. Vế kia cũng nhân hai vào trước kí hiệu Hg. 

2HgO —£—► 2Hg + ơ 2 

Cứ 2 phân tử thuỳ ngân oxit nhiệt phân tạo ra 2 nguyên tử thuỷ ngân và 1 phân từ o*xi 

b. Làm chẵn số nguyên tử oxi ở vế thứ nhất bằng cách nhân 2 vào phân tử F«s(<H.) 3 . 
Nhân 3 vào trước công thức hoá học cùa nước H 2 0. 

2Fc(OH) 3 — l —+ Fc 2 0 3 + 3HjO 

Cứ 2 phân tử sắt m hidroxit nhiệt phân tạo ra ỉ phân tử sắt m oxit và 3 phân tử nước, 

c. Cu(OH), —£—► CuO + H 2 0 

Cứ một phân tử đổng II hiđroxit bị nhiệt phân tạo ra một phân tử đồng oxit vàmột 
phân tử nước. 


Bài 4 

Cho sơ đổ của phản ứng sau: Na 2 C0 3 + CaCl 3 -* CaC0 3 + NaQ 

a. Lập phương trình hoá học của phản ứng. 

b. Cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng (Tuỳ chọn) 

Hướng đẫn giải 

a. Lập phương trình hoiắ học: 

Na 2 OOj + CaCl 2 4 CaC0 3 ị + 2NaCl 

b. Cho biết tỉ lệ số phân từ của 4 cặp chất tuỳ chọn 

- Cứ 1 phân tử Na,C0 3 phản ứiig tạo ra 1 phân tử CaC0 3 . 

- Cứ 1 phân từ Na 2 CƠ 3 phản ứng tạo ra 2 phân tử Naơ. 

- Cứ 1 phân tử CaÒ 2 phản ứng tạo ra 1 phân tử CaC0 3 . 

- Cứ I phân tử CaClị phản ứng tạo ra 2 phân tử NaCI. 


Bài 5 

Biết rằng kim loại magie (Mg) tác dụng với axit suníuric (H 2 S0 4 ) loẵnịg to ra 
khí hiđro và chất magie suníat (MgS0 4 ). 

a. Lập phương trình hoá học của phản ứng. 

b. Cho biết tỉ lẻ sô' nguyên tử Mg lần lượt với sô' phân tử cùa ba chất kháíC tong 


phản ứng. 

a. Phương trình hoá học: 


Hướng dẫn giòi 
Mg + H 2 sÕ 4 -> MgS0 4 


+ Họt 
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b. Tỉ lệ só nguyên tứ Mg với ba chất còn lại trong phương trình hoá học. 

- Cứ 1 nguyên tử Mg tác dụng hết 1 phân tử H,S0 4 tạo thành 1 phân tử FeSO„ và 1 
phân từ khi H : 

Bài 6 

Cho biết rằng photpho đỏ (P) tác dụng với khí oxi tạo ra hợp chất p 2 0 5 . 

a. Lập phương trình hoá học của phản ứng. 

b. Cho biết tì lệ số nguyên từ p lần lượt với số phân tử của hai chất khác trong 
phản ứng. 

Hướng dần giải 

a. Phương trình hoá học: 

4P + 50, -> 2P,0 S 

b. Tỉ lộ số nguyên tử p với hai chất còn lại trong phương trình hoá học. 

- Cứ 4 nguyên từ photpho tác dụng hết với 5 phân từ oxi tạo ra 2 phân tử penta 
otcit, 

Bài 7 

Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp đặt vào những chỗ có dấu hỏi trong 
các phương trinh hoá học sau: 


a. ?Cu 

+ 0, 

-> 

2CuO 

b. Zn 

+ ?HC1 

-> 

ZnG, + H, 

c. CaO 

+ ?HNO, 

-» 

Ca(NÕj), + ? 




Trả lời 

a. 2Cu 

+ 0, 

-> 

2CuO 

b. Zn 

+ 2HC1 

-> 

Znơ, + H,T 

c. CaO 

+ 2HN0, 


Ca(NÓ,), + H,0 


Bài # Cho so đồ phản ứng sau : 

Fí,O y + HC1 -► FeQ t + H,0 

a) Cho biết sá hoá trị III, hãy thay X, y, z bằng các chi số thích hợp và viết thành 

phương trình hoá học hoàn chỉnh. 

b) Nếu biết sốgam sắt oxit bằng m (g), sô' gam dung dịch HO bằng n (g). 

Hãy việt biểu thức tính sô' gam dung dịch thu được theo m và n. 

Hướng dẩn giải 

a) Viết phương trình hoá học 

FeẠ + 6HC1 -► 2FeGj + 3H,0 

Bước ỉ : Theo quy tắc hoá trị, tính được X = 2, y = 3 và z = 3. Hoàn thành các 

công thức hoá học. 

Bước 2 : Cân bàng phản ứng theo phương pháp chẩn, lẻ. Nhận xét trong công thúc 
FeGi sô' nguyên từ clo lẻ, làm chẵn bằng cách nhân 2. Vế thứ nhất thêm hộ số 6 trước HG 
để có 6 G như vế thứ hai. Sau cùng thêm hệ số 3 trước phân tử H,0. 

b) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng các chất ta có : 

Khối lượng dung dịch FeG 3 thu được = (m + n) g. 
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Bài 9 Hoà tan 2,32 g Fe,O y vào dung dịch HC1 vừa đủ. Dung dịch muối sát clorua thu 
được tác dụng với bạc nitrat dư đưạc 11,68 g kết tủa muối bạc ciorua Hãy 
cho biết dó là muối nào trong số các chất sau : 

a) FeCụ 

b) Feơj 

c) Hỗn hợp Feơ 2 và FeGj 

Hướng dẫn giải 

Trước hết ta đổi số gam Agơ ra số mol = 11,68 : 143,5 = 0,08(mol). Suy ra sô mol 
HG đã phản úng với oxit sắt là 0,08 mol 
Có 3 trường hợp xảy ra như sau : 

FeO + 2 HC1 ► Feơ 2 + H,0 (1) 

FC30 3 + 6 Hơ -► 2Feỡ 3 + 3HjO (2) 

Fe 3 0 4 + 8 Hơ -► 2Feơj + Fe'ơ 2 + 4H 2 0 (3) 

Theo (1) số moi FeO là 0,04 cho nên khối lượng = 0,04 X 72 = 2,88(g)> 2,32g Loại 
Theo (2) số mol Fe 2 ơ 3 là 0,08 : 6 cho nên khối lượng Fe 2 0 3 = 0,08 : 6 X 160 = 2,13(g) 
< 2,32g Loại. 

Theo (3) số mol Fe 3 0 4 là 0,01 cho nên khối lượng = 0,01 X 232 = 2,32(g) phù hợp, 

• Vậy đáp án c là phù hợp. Muối thu được là hỗn hợp hai muối sắt II và sắt m 
clorua. 


Bài 10 Cho 2,3 g natri "tan" hết trong 100 g nước thu được dung dịch natri hidroxit 
và thoát ra 0,1 khí hiđro. 

Hỏi khối lượng dung dịch natrì hiđroxit thu được ? 

Hướng dẩn giãi 

Theo dịnh luật bảo toàn khối lượng các chất, ta có : 

Khối lượng dung dịch NaOH = khối lượng Na + Khối lượng H 2 0 - Khối lượng hiđro. 
Khối lượng dung dịch NaOH = 2,3 + 100 - 0,1 = 102,2 (g). 

BÀI LUYỆN TẬP 3 


Bài 1 

Hình dưới dây là sơ đổ tượng trưng cho phản ứng giữa khí nitơ (N 2 ) và khí 
hiđro (H 2 ) tạo ra amoniac (NH,): 



Hãy cho biết: 

a. Tên các chất tham gia và sản phẩm cùa phản ứng. 
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b. Kiên kết giữa các nguyên từ thay đổi thế nào ? Phân từ nào biến đổi, phân tử 
nào được tạo ra ? 

c. Sô' nguyên từ mải nguyên tô' trước và sau phàn ứng bằng bao nhiẻu, có giữ 
nguyên không ? 

Hướng dần giải 

íi. Tên các chất tham gia phàn ứng : nitơ và hiđro. Sản phẩm : amoniac. 

b. Liên kết giữa hai nguyên tử nitơ trong phản từ N : và liên kết giữa hai nguyên 
tử hiđro trong phản từ H, bị phá vỡ. Liên kết giữa nguyên tử N với 3 nguyên tử 
H được tạo thành. 

c. Theo phương trình hoá học, số nguyên tử N là 2, số nguyên từ H là 6, dược bảo 
toàn trong phán ứng hoá học 

Bài 2 

Một mẫu gang (Fe và C) có khối lượng 1,15 g được hoà tan vừa đủ trong dung dịch 
chứa 1,46 g axit clohiđric, thu được 0,04 g khí hiđro và m g chất không tan. Cô cạn 
dung dịch thu được 2,54g chất rắn khan. 

Biết c không tác dụng với dung dịch axit clohiđric. 

a) Lập phương trình hoá học cùa phản ứng. 

b) Tính m. 

Hướng dẩn giải 

a) Fe + 2HC1 -»FeCụ + H,T 

b) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có khối lượng cùa Fe là : 

m Fe - m FeCL : m H, - m HCl = 2 ' 54 + - 1 ’ 46 = ».»«8) 

m c = 1,15- 1,12 = 0,03(g) 

Bài 3 

Canxi eacbonat (CaCO,) là thành phần chính cùa đá vôi. Khi nung đá vôi xảy ra phản 
ứng hoá học sau: 

Canxi cacbonat -> Canxi oxit + Cacbon đioxit 

Biết rằng khi nung 280 kg đá vôi (CaCOj) tạo ra 140 kg canxi oxit (CaO) và 110 kg 
khí cacbốn dioxit (CO,). 

a. Viết công thức về khối lượng cùa các chất trong phàn ứng. 

b. Tính ti lệ % cùa CaC0 3 chứa trong đá vôi. 

Trả lời 

CaC0 3 -> CaO + cạ 

a. Áp dụng định luật bảo tóàn khối lượng ta có công thức : 

Khối lượng CaC0 3 = Khối lượng CaO + Khối lượng COj 

b. Tính tỉ lệ % CaC0 3 trong loại đá đem nung : 

Khối lượng CaCO, = 140kg + 110 kg = 250 kg 

% CaCỎ 3 = ( 250 : 280) X 100% = 89,29%. 
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Bài 4 


Biết rằng khí etilen (CjH 4 ) cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi (0,) sinh ra khí 
cacbon đioxit (COj) và nước (Hịỏ). 

a. Lập phương trình hoá học của phản ứng. 

b. Cho biết tỉ lệ giữa số phân tử etilen lần lượt VỚT số phân tử oxi và số phân từ 
cacbon đioxit. 

Trả lời 

a. QH* + 3ƠJ -> 2cạ + 2H,0 

b. Theo phương trình hoá học cứ 1 phân tử khí etilen tác dụng hoàn toàn với 3 
phân tử khí oxi tạo thành 2 phân từ cacbon dioxit và 2 phân tử nước. 

Bài 5 

Cho sơ đồ cùa phản ứng như sau : 

AI + CuSƠ 4 -> Al,(S0 4 ) y + Cu 

a. Xác định các chỉ số X và y. 

b. Lập phương trình hoá học. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử của cặp đơn chát kim 
loại và tì lệ số phân tử của cập hợp chất. 

Trám 

a. Xác định các chỉ số X và y trong công thúc Al,(S0 4 ) y . Ta biết AI hoá trị III còn 
gốc S0 4 có hoá trị n, theo quy tắc hoá trị ta có : 3.X = 2.y <=>x = 2 và y = 3. 

b. Lập phương trình hoá học : 

2A1 + 3CuS0 4 -> AL(S0 4 )j + 3Cu 

Theo phương trình hoá học ta có : Cứ 2 nguyên tử AI phản ứng thì tạo ra 3 nguyên 
tử Cu. Cứ 3 phân tử CuSÓ 4 phản ứng tạo ra 1 phân tử Âl 3 (S0 4 )j. 

Bài 6 Cho 10 g hỗn hợp kim loại magie và magie oxit tác dụng vừa hết với 200g 
dung dịch axit clohiđric thu dược dung dịch magie clorua và thoát ra 0,4g khí 
hiđro. 

a) Viết các phương trình hoá học. 

b) Hỏi khối lượng dung dịch magie cỊorua thu được ? 

Hướng dẫn giải 

a) Các phương trình hoá học: 

Mg + 2HƠ -» MgCL + Hjt 
MgO + 2HC1 -* MgCI, + H 2 Ò 

b) Khối lượng dung dịch magie clorua thu được: 

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta cổ khối lượng dung dịch MgCh * Khối 
lượng hổn hợp Mg và MgO + Khối lượng dung dịch axit - Khối lượng khí hiđro 
= Ì0 + 200-Ỏ,4 = 209,6(g) 

Bài 7 Nung nóng 200g Fe(OH)j một thời gian thu được 80g Fe 2 0 3 và 27g H ; 0 
Hỏi dã có bao nhiêu % khối iượng Fe(OH) 3 đã i>ị phân hũỷ ? 

Hướng dẫn giai 

- Khối lượng Fe(OH)j đã bị nhiệt phân là bẳng tổng khối lượng các sản 
phẩm FeĂ và HjO = 80g + 27g = 107g. 

- % khối lượng Fe(OH)j đã bị nhiệt phân = 107 : 200 X 100% = 53,5% 


34 



Hai s - Một ống nghiệm chịu nhiệt trong đựng một ít bột Mg được đậy nút kín và 
đem cân được khối lượng m gam. 

- Sau đó đcm ống nghiệm ra đun nóng một thời gian, thấy có hiện tượng phát 
sáng VÌ1 toả nhiệt mạnh. Sau đó để nó nguội đi và lại đặt lên đĩa cân, được khối 
lượng m, gam. 

a) So sánh m và m, ? 

b) Sau đó, cứ đê ống nghiệm trôn đĩa cân và mở nút ra. Cân có thăng bằng nữa hay 
không ? Tại sao ? 

Hướng dẩn giải 

a) m = ni| theo định luật bảo toàn khối lượng. 

b) Sau khi mở nút, cân không còn thăng bằng vì không khí bên ngoài sẽ vào chiếm chỗ 
oxi dã phản ứng với magie. 


Bài *> Cho các sỏ' liệu trong bảng sau : 


Điều kiên phản ứng 

Chất tham gia phản ứng 

Sản phẩm của phản ứng 

Đun nóng 

Sắt và oxi 

Sắt từoxit (Fe,0 4 ) 

Ánh sáng khuếch tán 

Khí metan (CH 4 ) và khí 
cto (CL) 

Cloruametyl (CH,C1) và 
hiđrocloruá (HClj 

Nung nóng 

Thuốc tím(KMn0 4 ) 

Kali manganat (K 2 Mn0 4 ) 
mangan đioxit (MnO,) và oxi 


a) Hoàn thành các phương trình hoá học trên. 

b) Nếu lấy 168g sát tác dụng hết với ag khí oxi thì khối lượng sắt từ oxit thu được là 
232 gam. Tính a ? 

Hướng dần giải 

a) Các phương trình phận ứng : 

3Fe + 20, -> Fe 3 0 4 

CH 4 + Cl 2 -* CH,C1 + HC1 

2KMn0 4 4 K 2 Mn0 4 + MnO, + 0 2 t 

b) a == 232 - 168 - 64(g) 

Bàl 10 Giải thích các hiện tượng thực tế sau : 

a) Nước phía trên các hố tôi vôi có lớp váng mỏng. 

b) Vữa chỉ gồm vôi tôi và cát cũng có thể xây nhà. 

Hướng dẫn giải 

a) Do có phản ứng của Ca(OH) 2 với khí co, trong không khí. Phương trình phản ứng : 
co. + Ca(OH) 2 -> CaCO,ị + H 2 o’ 

Lớp váng mỏng là chất Ca CO,. 

b) Khi vữa ướt có tính chất mềm dẻo, có thể dùng để gắn kết các viên gạch. Khi để 
ngoài không khí, khí cacbonic sẽ tác dụng với vôi tôi tạo ra đá vôi, nhờ phản ứng ờ 
phẩn (đ). 

Bài 11 Đem nung 50 tấn đá vôi(CaC0 3 ) thu được 28 tấn vôi sống(CaO) và m tấh khí 
cacbonnic(C0 2 ). 

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. 

b) Tính m. 
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Hướng dẩn giải 

a) Phương trình phản ứng : CaCỢ) -> CaO + COị 

b) m = 50 - 28 = 22(tấn) 


c. BÀI TẬP BỔ SUNG, Tự LUYỆN VÀ NẰNG CAO 

Bàỉ 2.1 Hoàn chỉnh các phương trình hoá học sau bằng cách thay dấu hỏi bằng lông 
thức hoá học và thêm hê số thích hợp. 

a. Ca + ? -> CaO 

b. Al + ? -+AlClj + H 2 T 

c. Zn + ? -> ZnS0 4 + H,’í 

Bài 2.2 Biết rằng kimỊoại magie tác dụng với axit clohiđric tạo ra muối magie cbrua 
và khí hiđro. Phương trình hoá học biểu diễn như sau : 

Mg + 2HC1 -> MgCl, +H 2 t 

Cho biết ý nghĩa của phương trình hoá học đã cho. 

Bài 23 Cho biết kim loại natri tác dụng với nước tạo ra natri hiđroxit(NaOH) vì khí 
hiđroíH,). Phương trình hoá học biểu diễn như sau: 

2Na + 2HjO -> 2NaOH + Hjt 

Nếu có 1 phân tử khí hiđrô đuọc tạo thành thì đã có bao nhiêu nguyên từ natri phản ứnẶ ? 

Bài 2.4 Trong những chất dùng làm phân đạm sau đây, chất nào có ti lệ % về khối 
lượng nitơcád nhít ? 

a. (NH 4 ) í S0 4 Phân đạm một lá (Muốỉ amoni sunfat) 

b. KNỎ, Phân đậm kali nitrat 

c. NH 4 NOj Phân dạm hai lá (Muối amoni nitrat) 

d. CO(NH 2 ) 2 Phân đậm ure 

ĐÁP sốĩ Hàm lượng % N giảm tbeo thứ tự sau : d > c > a > b 
Bài 2.5 Cho phương trình phản ứng hoá học sáu: 

Baậ + Na,S0 4 BaS0 4 ị + 2Naơ 

Khối lượng các chất tham gia và tạo thành trong phản úng trên là 14,2g Na,S0 4 .20,8 
gam BaClj, 1 l,7g NaCl. Khối lượng cùa muối BaSÒ 4 đã tạo thành là bao nhiẽù gan ? 
ĐÁP SỐ. m cùa bari sunfat là 23,3 gam 

Bài 2.6 Khi cho lượng khí hidro 0,6 gam vừa đủ tổc dụng hết với bột sắt IU oxit 
(FeỊ0 3 ) nung nóng dỏ, người ta thu được sắt theo phương trình hoá học: 

3Hị + FeA -> 2Fe + 3HjO 

Nếu sau phản ứng người ta thu được 11,2 g Fe và 5,4 gam nước thì khỏi ừọng 
sắt in oxit đã tham gia phản ứng là bao nhiêu gam ? 

ĐÁP Số: m Pej0j = 16 gam. 

Bài 2.7 Khoanh tròn chữ Đ nếu điẻu khẳng định là đúng và chữ s nếu sai 
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a. Nước gổm hai đơn chất là hiđro và oxi Đ s 

b. Axit suníuric gồm ba đơn chất là lưu huỳnh, hiđro và oxi Đ s_ 

c. Vôi sống (CaO) gổni hai nguyên tố hoá học là canxi và oxi Đ s 

d. Nưóc gồm hai nguyên tố hoá học là hiđro và oxi Đ s 

Bài 2.8 Theo phương trình hoá học của vôi sống (CaO) tác dụng với nước (H : 0), nếu 
lượng CaO đã dùng là 2,8 gam và lượng nước tham gia phản ứng là 0,9 gam 
thì khối lượng của vôi tôi(Ca(OH) 2 ) thu được là bao nhiêu gam ? 

ĐÁP Số: m ũ|(OH = 3.7ga m 

Bài 2.9 Cho sơ đổ các phản ứng hoá hoc sau: 

Cu + oj —> CuO 

Fe + HC1 —> FeCl : + H 2 T 

AI + 0 2 > A1Ã 

CaCƠ 3 + HCI —> CaCl 2 + H 2 0 +C0 2 t 

Hãy chọn hệ số và viết thành phương trình phản ứng hoá học. 

Bài 2.10. Nguyên từ của một nguyên tô có tổng số hạt (proton, nơtron và electron) là 
48. Biết số hạt không mang điện chiếm 1/3 tổng sô' hạt. Cho biết điều khẳng 
định nào sau đây không đúng ? 

a. Vỏ nguyên từ có 3 lớp, lóp trong có 2, lớp giũa có 8, lộp ngoài cùng có 6 electron. 

b. Hạt nhân có 16 proton và 16 nơtron. 

c. Nguyên tử khối là 32 đvC. 

d. Vỏ nguyên tử có ba lớp, lớp trong có 2, lớp giữa có 7, lóp ngoài có 7 electron 

Bài 2.11 Để đốt cháy hoàn toàn m gam một chất A cần 6,4 gam oxi thu được 4,4 gam 
* cacbon đioxit và 3,6 gam nưóc. Giá trị của m là bao nhiêu gam? 

ĐÁP SÔ : m của A = 1,6 gam 

Bài 2.12 Cho phương trình hoá học: 

Nj + 3H 2 -> 2 NH 3 
Ý nghĩa của phương trình hoá học đã cho là: 

a. Khí nitơ tác dụng với khí hiđro tạo thành sản phẩm amoniac. 

b. Itnol nitơtác dụng với 3 mol hiđro tạo ra 2 moi amoniac. 

c. 28 gam nitơ tác dụng với 6 gam hiđro tạo ra 34 gam amoniac. 

d. Tất cả các ý a, b, c đểu đúng. 

Bài 2.13 Cho phương trình hoá học 
4A1 + 30 2 -> 2 Ấ1 2 0 3 

Biết khối lượng của nhôm tham gia phản ứng là 2,7 gam, lượng oxi đã phản 
ứng là 2,4 gam, lượng oxit thu dược là bao nhiêu gam ? 

Biết nguyên tử khối của AI là 27 dvC, của o là 16 đvC. 

ĐÁP Số: 5,1 gam. 

Bài 2.14 Đốt cháy hết 6 gam cacbon (C) trong không khí thì thu được 22 gam 
cacbon đioxit (C0 2 ). Biết rằng phản ứng cháy là tác dụng của cacbon với 
oxi không khí. 
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a. Viết phương trình phàn ứng hoá học xảy ra. 

b. Lượng oxi đã tham gia phản ứng là bao nhiêu gam 

ĐÁP Số: Khối lượng oxi tham gia phàn ứng là 16 gam. 

Bài 2.15 Cho các đơn chất: Fe, cụ, N 2 , Al, Cu, Mg, Oị. Hãy cho biết chát nào là kim 
loại ? Chất nào là phi kim ? Viết các phương trình phản ứng hoá học của các 
kim loại trên với đơn chất oxi. 

Bài 2.16 Cho muối natri cacbonat (xô đa) Na : CO, vào các cốc: 

a. Cốc thứ nhất đựng nước, xồ đa tan tạo thành dung dịch trong suốt mà 
không tạo ra chất khí. 

b. Cốc thứ hai đựng nước chanh, xô đa tan lạo thành dung dịch Irong suốt 
đồng thời tạo ra một chát khí làm vẩn đục nước vôi trong. 

Hãy cho biết đâu là hiện tượng vật lí, đâu là hién tượng hoá học? 

Bài 2.17 Khí đốt (gas) được dùng rộng rãi trong công nghiệp sàn xuất đc gốm, sứ, 
điện, phan đạm và đun nủ'u thức ăn trong gia đình. Khi gas bị đốt cháy sinh 
ra khí cacbon đioxit và nước. Hãy cho biết nguyên tố hoá học nào bát buộc 
phải có trong 'gas ? Nguyên tố hoá học nào có thể có trong gas? 

Trả lòi: Các nguyên tố phải có : cacbon và hiđro ; có thể có oxi. 

Bài 2.18 Muối đồng II sunfat ngậm nước có màu xanh (CuS0 4 .5H 2 0). Khi Rung nóng 
chất này một thời gian thì nó trờ nên không màu (CuS0 4 ). Ngưò ta có thể 
sử dụng muôi đổng II suníat khan không màu để phát hiộn nước lăn trong 
xăng, khi đó chát này lại chuyển từ không màu sang màu xanh Hãy cho 
biết các hiện tượng trẽn là hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học? 

Trả lời: Hiện tượng vật lí. 
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CHƯƠNG r. MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC 

A -TÓM TẮT LÝ THUYẾT 



Mol là lượng chất có chứa N nguyên tử hoặc phân từ của chất. 

Với N = 6.10"', N là sổ Avogadro 

Khối lượng mol (M) của một chất là khối lượng của N nguyên tử hoặc phân tử 
chát dó, tính bàng gam. 

Ở điều kiện tiêu chuẩn (0°c, I atm) 1 mol cùa chất khí bất kì đều có thể tích 
22,4 lit. 
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MOL VÀ SỰCHUYỂN Đối giữa các đơn vị 



TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 


- Tỉ khối của khí A so với khí R. 

M a 

^ m a = M„ fU 
M„ 

- Tỉ khối của khí A so với không khí. 

M a 

d/v/kk = M a = 29. d VAA 

ị 29 

Ý nghĩa : - Ti khôi cho biết khối lượng của một mol chất khí này níng 
hơn khôi lượng của một mol chất khí kia bao nhiêu lấn 

■ Khi biết khối lượng phán từ của một chất và tỉ khối ta xác 
định được khối lượng phán tử chất kia. 

B. HƯỚNG DẪN GIẢI GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 
MOL 

Bài 1 Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phan tử có trong mỗi luợng chất siu: 

a. 1,5 mol nguyên tử AI 

b. 0,5 mol phan từ Hị. 

c. 0,25 mol phan tử NaCI 

d. 0,05 mol phan tử HjO. 

Hướng dần giải 

SỐ hạt vi mô ( nguyên tử hoặc phân tử) = n.N= n.6.10"’ 
a. Sô' nguyên tử AI có trong 1,5mol nguyên tử là: 
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1.5 x6x 10-' = 9 X lo" nguyên lừ. 

b. Số phân tứ H, có trong 0.5 mol phân tử lù: 

0,5 X 6 X 10-' = 3 X 10- phàn tử. 

c. So phàn tử NaCl có trong 0,25 mol phán tú là: 

0,25 X 6 X 10" = 1,5 X 10 ' phân từ 

d Số phán tử H,0 có trong 0,05 mol phàn tử là: 

0,05 x6x 10" = 3 X 10-'-phàn tứ 

Hài 2 Em hãy tìm khối lượng cùa: 

a. I mol nguyên tứ C1 và 1 mo! phân tử cụ. 

b. 1 inol nguyên tứ Cu và l.rnol phàn tứ CuO. 

c. I mol nguyên tử c, 1 mo'l phán tử co, 1 mol phân tử co, 

d. I moi phân tứ NaCl và 1 moi phán tứ C l2 H 22 0||(đường) 

Hướtig dẫn giải 

a. Khối lượng cùa 1 mol nguyên tử C1 và 1 mol phân tử cụ lả: 

35.5 +71 = 106,5 (gam) 

b. Khỏi lượng cúa 1 mơi nguyên tứ Cu và 1 mol phân tử CuO là: 

64 + 80= 144 (gam) 

c. Khối lượng của 1 mol nguyên tử c là 12 gam 

Khối lượng cùa I mol phân tứ co là: 12 + 16 = 28 (gam) 

Khối lượng của I moi phân tứ co, là 12 + (16 X 2) = 44 (gam) 

d. Khối lượng cứa 1 moi phân tử NaCl là: 

23 + 35,5 = 58,5 (gam) 

Khối lượng của l niol phàn tứ C l2 H 22 0||(đường) là: 

(12 X 12) + (1 X 22) + (16 X 11)- 342 (gam) 

Hài 3 Em hãy tìm thế tích (đktc) 

a. 1 mol phân tử co,; 2 moi phan tử H 2 ; 1,5 mol phân tử ồ 2 . 

b. 0,25 mol phân tứ 0, và 1,25 mol phùn tứ N 2 

Hướng dẫn giải 

Thể tích lmol khí bất kỳ ờ (đktc) là 22,4 lít. 

a, Thể tích 1 mol phân tứ co, là 22,4 lít ớ (đktc) 

Thể tích 2 mol phân tử H, ớ (đktc) là 22,4 X 2 = 44,8 (lít) 

Thể tích 1,5 mói phan tử ò, ờ (đktc) là 22,4 X 1,5 = 33,6 (lít) 

b. Thể tích 0,25 mol phan tử o, và 1,25 mol phan tử N, là 
22,4 (0,25 + 1,25) = 33,6 (lít ơ (dktc)). 

Bài 4 Em hãy cho biết khối lượng cùa N phan tử những chất sau: 

H 2 0, HC1, Fe,0„ C,,H 2 ,O n 

Hướng dần giải 

Khối lượng của N phan tử những chất H : 0, HC1, Fe,0,, C, 2 Hj 2 0|| 
chính là khối lượng mol của chúng. 

Khối lượng mol cùa H,0 = 18 (gam) 

Khối lượng mol cùa HCI = 1 + 35,5 = 36,5 (gam) 

Khối lượng mol cùa Fe_,Oj = (56 X 2) + (16 X 3) = 160 (gam) 

Khối lượng mol cùa C| 2 H 22 0|| = (12 X I2) + (I X 22) +(16x ll) = 342(gam) 
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CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT 

Bài 1 

Kết luẠn nào đúng ? Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng, nhau (đo 
cùng nhiệt độ và áp suất) thì 

a. Chúng có cùng số mol chất 

b. Chúng có cùng khối lượng 

c. Chúng có cùng số phân tử 

d. Không thể kết luận điểu gì cả. 

Hướng dẩn giải 

Phương án (a) và (c) đúng. Vì số mol chất khí đo ở cùng nhiệt dộ và áp suất chỉ 
phụ thuộc vào thể tích. Trong bài dã cho các thể tích này bằng nhau cho nên số mol 
hai khí bẳng nhau và sô' phan tử của chúng là như nhau. 

Bài 2 Câu nào diễn tả đúng ? 

Thế tích mol cùa chất khí phụ thuộc vào: 

a. Nhiệt độ chất khí. 

b. Khối lượng mól cùa chất khí. 

c. Bản chất của chất khí. 

d. Áp suất của chất khí. 

Hướng dần giải 

Phương án (a) và (d) đúng. Vì thể tích mol chất khí chỉ phụ thuộc vào Iihiệt độ 
và áp suất cùa chất khí. 

Bài 3 

Hãy tính: 

a) Sô' mol của 28g Fe; Ó4g Cu; 5,4g AI. 

b) Thể tích khí (đktc) cùa 0,175 mol CO,; 1,25 mol H,; 3 moi Nj. 

c) Sô' mol và thể tích cùa hỗn hợp khí (đktc) gồm co 0,44g Cồ 2 ; 0,04g H, và 
0,56g Nj. 

Hướng dẫn giải 

28 64 5.4 

a) n Fc = 77 = 0,5(mol); n Cu = ^ = l,0(mol); n AI = = O,2(mol) 

56 64 27 

b ) Vco, =0,175x22,4=3,92(1); v„ 2 = 1,25x22,4 = 28,0(l);V Nj =3x22,4=67,2(1) 

0 44 0 04 0 56 

c) n hh = — 77 “ + —7— + -77— = 0,01 +0,02 + 0,02 = 0,05(mol) 

hh 44 2 28 

V,* = 0,05 X 22,4 = 1,12(1) 

Bài 4 

Hãy tính khối lượng cùa những lượng cha) sau: 

a) 0,5 mol nguyên tử N; 0,1 mol nguyên tử Cl; 3 mol nguyên từ o. 

b) 0,5 mol phan tử N,; 0,1 mol phân từ CỤ; 3 mol phan tử Oj. 

• c) 0,1 mol Fe; 2,15 niol Cu; 0,08 mol H,S0 4 ; 0,50 mol CuSỎ 4 . 

Hướng dản giải 

a) m N = 0,5 X 14 = 7,0 (g); m t1 = 0,1 X 35°5 = 3,55 (g); m ơ = 3 X 16 = 48(g) 

b) m N = 0,5 X 28= 14,0(g); m ci; =0,1 X 71 =7,1 (g); m ( , =3 X 32 = 96,0(g) 
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Hài 5 


c) m Fc = 0,1 X 56 = 5,6 (g); m,-„ - 2,15 X 64 = 137,6 (g); 

n HjS{)4 = 0,80 X 98 = 78.4 íg) 
m CuSOj =0,50x160 H»ug) 


Có lOOg khí oxi và khí cacbon dioxil, cá hai khí đểu ờ 20°c và 1 atm. Biết rằng 
thổ lích niol khí ở những điều kiên này là 24 lít. Nếu trộn hai khôi lượng khí trên với 
nhau (không có phán ứng xúy ra) thì hỗn họp khí thu được có thể tích là bao nhiêu? 
Hưóng dãn giải 


Sô mol khí oxi = ------ 


Sỏ mol khí cucbonic = ——- 
44 

44.100 + 32.100 


The tích hỗn hợp khí = —— > 24 =t 129,5(1) 
1408 


Bài 6 

Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích của các khí sau dây 
(đktc): lgam H,8 gam 0 2 , 3,5 gam N,, 33 gam co, 

Hướng dấn giải 



Sô' mol của Hị = 1 : 2 = 0,5 (mol) có thể tích 11,2 lít (đktc) 

Sô' moi của o, = 8 : 32 = 0,25 (mol) có thể tích 5,6 lit (đktc) 

Sô' mol của N 2 = 3,5 : 28 = 0,125 (mol) có thể tích 2,8 lit (đktc). 

Sô' mol cùa CO, = 33 : 44 = 0,75 (mol) có thể tích 16,8 lít (đktc) 

Kết luận : 

Nếu biết sốmol thì tính được khối lượng sỏ hạt vi mó (nguyên tử hay phán tử) hoặc 
thê' tích (đói với chất khí). Vậy mol là đơn vị đặc trung cùa hoá học. 


TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 

Bài 1 Có những khí sau : N,, o,, so, , H,S, CH 4 hăy cho biết: 

a. Những khí này năng hay nhẹ hơn khỏng khí bao nhiêu lán 

b. Những khí này nặng hay nhẹ hơn H, bao nhiêu lẩn 

c. Khí So, năng hay nhẹ hơn o, là bao nhiêu lần 

d. Khí nào năng nhất, khí nào nhẹ nhất. 

Hướng dẩn giải 

a. Tỉ khối cùa các chất khí so với không khí. 
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d N/u = 28/ 29 = 0,96 
d'-; k = 64/29 = 2,2 
dS>k~= 16/29 = 0,55 


d H,*kk 


= 32/29= 1,1 
= 34/29= 1,17 


b. Tì khối cùa các chất khí so với H,. 

dm =28/2=14 ' d =32/2=16 

d SOVHV = 64/ 2 = 32 di^i, =34/2=17 

dciVH, =16/2 = 8 

c - dso^o, =_ Mso^Mq =64/32 = 2 

■=> SO, nặng hơn 0,: 2 lẩn 
d. Trong các khí đã cho : 

M SOỉ = 64 lớn nhất => so, nặng nhất 
Mch, =16 bé nhất => CH 4 nhẹ nhất 

Bài 2 Hãy tìm khối lượng mol của rihững khí: 

a. Có tỉ khối dối với khí oxi là: 1,375; 0,0625 

b. Cố tỉ khối đối với khống khí là: 2,207; 1,172 

Hướng dẩn giải 

a. M, = 1,375 X M 0i = 1,375 X 32 =44 (gam) 

M, = 0,0625 X M 0j = 0,0625 X 32 = 2 (gam). 

b. Mj = 2,207 X M tk = 2,207 X 29 = 64 (gam) 

M 4 = 1,172 X M kk = 1,172 X 29 * 34 (gam) 

Bài 3 Có thể thu những khí nào vào bình (từ những phòng thí nghiệm): khí hđiro H,, 
khí clo cụ, khí cacbon đioxit co,, khí metan CH 4 bằng cách: 

a. Đặt đứng bình ? 

b. Đăt ngược bình? 

Giải thích việc làm này. 

Hướng dẫn giải 

a. Có thể thu các khí: khí clo Cl 2 , khí cacbon đioxit co, bàng cách dạt dứng 
bình, bời vì các khí này đểu nặng hơn không khí. Xem hình vẽ: 



b. Có thể thu các khí: khí hiđro H,, khí metan CH 4 bàng cách đạt ngưọt bình, 
bởi vì các khí này đều nhẹ hơn không khí, không khí bị đẩy xuống duâri và ra 
khói bình. 


Bài 4 Tỉ khối của khí X đối vói khí A là 2,75 và tỉ khối của khí A đối vôi H, báing 8. 
Hãy xác định : 

a. Phân lư khối cùa khí A và khí X. 

b. A và X có thể là chất khí nào ? 
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Hướng dẫn giải 

a. M a = 8. M Hj = 8x 2=16; phân tử khối của A: 16 (đvQ 
M x = 2,75. M a = 2,75 x 16 = 44 phân tử khối cùa X là 44 (đvC) 

b. A là: CH 4 

X có thể là một trong các chất khí: co, ; NịO ; CjH g 

Bài 5 Khối lượng của 1,5. 10 :ỉ phân tử của một khí X là 16 gam. Hãy tính tỉ khối của 
khí X đối vói H 2 ; CH 4 ; o, 

Hướng dẫn giải 

Tính khối lượng mol cùa X : M x 

Sỏ' phân tử X: l^xio 23 ^ n = 1,5 X lơ^/6.10 23 = 0,25 (mol) 

Sô gam khí X : M = 16/ 0,25 = 64 gam 
Tính tỉ khối: 

d x/H, = M x / M H , = 64/ 2 = 32 
ỏm =64/16 = 4 
d x/ ;; =64/32 = 2 

Bàl 6 Một hợp chất được tạo thành từ c và H. Có tỉ khối hơi so với N, là 1,5. Tim công 
thức phân tử cùa hợp chất đó. 

Hướng dẫn giải 

Hợp chất đó có M = 1,5x28 = 42 đvC 
CTPT phù hợp là C,H é . 

TÍNH THEO CÔNG THỨC PHÂN TỬ 

Bàl 1 Tìm thành phần phẩn trăm (theo khối lượng) các nguyên tô' hoá học có trong 
những hợp chất sau: 

a. CO và CO, b. Fe 3 0 4 và Fe,0, c. so, và so, 

Hướng dẩn giải 

a. %c trong co = (12 : 28) X 100% * 42,86%; %0 là 100 - 42,86 = 57,14% 

%c trong co, = (12 : 44) X 100% * 27,(27)%; %0 là 100 - 27,27 = 72,73% 

b. %Fe trong Fe A = (168: 232) X 100% * 72,41 %; %0 là 100 - 72,41= 27,59% 
%Fe trong Fe,Oi = (112 : 160) X 100% = 70%; %0 là 100 - 70 = 30% 

c. %s trong sậ = (32 : 64) X 100% = 50%; %0 là 100 - 50 = 50% 

%s trong SO, = (32 : 80) X 100% = 40%; %0 là 100 - 40 = 60% 

Bài 2 Hãy tìm công thức hoá học cùa những hợp chất có thành phần các nguyên tố 
như sau: 

a. Hợp chất A có khối lượng mol là 58,5 gam, thành phđn các nguyên tố là: 
60,68% clo (Cl) và còn lại là natri (Na). 

b. Hợp chất B có khối lượng mol là 106 gam, thành phẩn các nguyên tố là: 
43,4% là natri (Na); 11,3% là cacbon (C); 45,3% là oxi (O) 

Hướng dẩn giải 

a. NaCI; b. Na,CO, 
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Bài 3 Công thức hoá học cùa đường là CiịHịịO,,. 

a. Có bao nhiêu mol nguyên tử c, H, o trong 1,5 mol đường ? 

b. Tính khối lượng moi đưòng. 

c. Trong một mol đường có bao nhiêu gam mỗi nguyên tô' c, H, o ? 

Hướng dẫn giải 

a. Có bao nhiêu mol nguyên tử c, H, o trong 1,3 mol đường: 

SốmolC= 1,5 X 12= 18mol 

Số mol H= 1,5x22 = 33mol 
Sốmol 0=1,5x11 = 16,5 mol 

b. Tính khối lượng mol đường: (12 X 12) + 22 + (11 X 16) = 342 (gam) 

c. Trong một mol đường có bao nhiêu gam mỗi nguyên tô' c, H, o? 

Sốgam c = 12 X 12 = 144 (gam) 

SỐ mol H = 1 X 22 = 22(gam) 

Số mol 0=16x11 = 176 (gam) 

Bài 4 Một loại đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân tử là 80 gam. Oxit này có 
thành phần 80% Cu và 20% o. Hãy tìm công thức hoá học của loại đổng oxit 
nói trên. 

Hướng dẫn giải 

Đạt công thúc oxit là Cu„O y 

Khối lượng Cu trong 80g oxit là 1 ^- X 80 = 64 (g) 

.64 

Suy ra số mol Cu trong 80g oxit là —— = 1 (mol) 

64 

20 

Khối lượng o trong 80g oxit là X 80 = 16 (g) 

Số o trong 80g oxit là = l (mol) 

16 

Vậy X = y = 1 => Công thức oxit là CuO 
Bài 5 Hãy tìm công thức hoá học của khí A. Biết rằng: 

Khí A nặng hem khí hiđro là 17 lần. 

- Thành phần theo khối lượng của khí A là 5,88% H và 94, 12% s. 

Hướng dẫn giải 
Ma =d A/Hỉ x2 = l7x2=34(g); 

SỐmolH= ị^x^ = 2 (mol) 

100 1 
o Ạ 12 X 34 

sỏ' mol S = .. = 1 (mol) => A có công thức HịS 

100x32 
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TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 

Bài 1 Sắt tác dụng với axit clohiđric: Fc + 2HCI -> FeCl, + H 2 t 
Nêu có 2,8 g Fe tham gia phàn ứng, em hãy tìm: 

a. Thể tích khí hiđro thu được ờ(đkỊc). 

b. Khối lượng cùa axit clohiđric cần dùng. 

Hướng dẩn giải 

a. Số mol Fe phàn ứng là 2,8 : 56 = 0,05 (mol) 

Theo phương trình hoá học số mol Fe phàn ứng bằng sô' mol khí Hj thu được. 

Vậy thể tích khí Họ thu ởđktc là 0,05 X 22,4 =1,12 (lít) 

b. Khối lượng của axit clohiđric cần dùng: Theo phương trình hoá học sô' mol Fe phán 
ứng bàng 1/2 số mol HC1 phản ứng. Sô' mol HC1 = 0,05 X 2 = 0,1 (mol). 

ưiHci = 0,1 X (1 + 35,5) = 3,65 (gam). 

Bài 2 Lưu huỳnh cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho, đó là khí lưu 
huỳnh dioxit (khí suníurơ) có công thức hoá học là SOị. 

a. Viết phương trình hoá học cùa lưu huỳnh cháy trong không khí. 

b. Biết khối lượng lưu huỳnh tham gia phản ứng là 1,6 g. Hãy tìm: 

Thể tích khí sunfurơ sinh ra ở đktc. 

Thể tích không khí cần dùng ở đktc. Biết oxi chiếm 1/5 thể tích của 
không khí. 

Hướng dẩn giải 

a. Phương trình hoá học của lưu huỳnh cháy trong không khí: 

s + o 2 -> so 2 

b. Tính thể tích so, sinh ra ởđktc: Sô' mol s= 1,6: 16 = 0,1 (mol). Theo phương 
trình hoá học số mol s bằng sô' mol S0 2 . Vậy thể tích khí so, đktc là 0,05 X 
22,4= 1,12 (lit). 

Thể tích 0 X 1 cần dùng cũng bằng thể tích S0 2 theo phương trình hoá học. Vây thể 
tích không khí cần dùng là: 1,12 X 5 = 5,6 (lít) 

Bài 3 Phản ứng nung vôi xảy ra theo phương trình: 

CaCO, (r) r > CaO(r) + C0 2 (k) 

a. Cần dùng bao nhiêu mol CaC0 3 dể điểu chế được 11,2 g CaO ? 

b. Muốn điều chế được 7 g CaO cán dùng bao nhiêu g CaCOj? 

c. Nếu có 3,5 mol CaCOj tham gia phàn ứng sẽ tạo ra bao nhiêu lit co, (đktc) ? 

d. Nêu thu được 13,44 lit khí co, (dktc) thì có bao nhiêu g chất rắn tham gia và tạo 
thành sau phàn ứng ? 

Hướng dẩn giải 

CaCOj (r) -- > CaO(r) + CO,(k) 

lmol lmol lmol 

Theo phương trình hoứ học sô'mo! CơCOị hằng sô' moi CítO và hằng sô' mol C0 2 
Số mói CaO = 11,2 : 56 = 0,2 (mol>= Sô' moi CaC0 3 = Số mol CO, 

a. SỐ mol CaC0 3 cần dùng là 0,2 mol. 

b. Sô' mol CaO = 7 : 56 = 0,125 (moi) 

=> Khối lượng CaCO, = 0,125 X 100 = 12,5 (gam) 
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c. Số mol CO, = số mol CaC0 3 
=> V COj = 3,5 X 22,4 = 78,4 (mol) 

d. Sô' moi CO, là 13,44 : 22,4 = 0,6 (mol) 

=> Khối lượng CaCO, = 0,6 X 100 = 60 (gam). 

=> Khôi lượng CaO = 0,6 X 56 = 33,6 (gam), 

Bài 4 

a. Cacbon oxit co t4c dụng với khí oxi tạo thành cacbon đioxit. Hily viết 
phương trình phản úng. 

b. Nếu muốn đô't cháy 20 moi cọ thì phải dùng bao nhiêu mol 0, để sau phản 
ứng người ta chi thu dược một khí duy nhất. 

c. • Hãy điền vào những ô trống số mol các chất phản ứng và sản phẩm có ở 

những thời điểm khác nhau. Biết hỗn hợp co và 0, ban đẩu được lấy dúng ti 
lệ vế số mol các chất,theo phương trình phản ứng. 



SỐ MOL i 

CÁC THỜI ĐIỂM 

CÁC CHẤT PHẢN ÚNG 

SẢN PHẤM 

CO, 

0, 

CO, 

Thời điểm ban dầu t„ 

20 



Thời điểm t. 

15 

... 


Thời điểm t. 

.... 

1,5 


Thời điểm kết thúc t, 

.... ■ : 


20 


Hướng dẩn giải 

a. Phương trình hoá học: 2C0 + o, -> 2CO, 

b. Nếu đốt cháy 20 mol co cẩn baọ nhiêu mol o, dể chỉ thu được một sản phẩm duy 
nhất ? 

Theo phương trình hoá học, tỉ lê mol giữa co và Oị là 2: 1. Vậy cần dùng 10 mol Oj. 

c. Điền vào những ô trống sổ.mol các chất phản úng và sản phẩm có ờ những thời điểm 
khác nhau. 



SỐ MOL 

CÁC THỜI ĐIỂM 

CÁC CHẤT PHẢN ÚNG 

SẢN.PHẤM 

CO 

o. 

CO, 

Thời điểm ban đáu t„ 

20 

10 

0 

Thời điểm t| 

15 

7,5 

15 

Thời điểm t,. 

3 

1,5 

17 

Thời điểm kết thúc t, 

20 

10 

20 


Bài 5 Hãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lit khí A. 

Biết rang: 

- Khí A có tỉ khối đối với không khí là 0,552. 

- Thành phẩn theo khối lượng cua khí A là 75% c, 25% H. 

- Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 

Hướng dẩn giải 

- Ma = 29 X 0,552 = 16,008(gam) 
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Khí A chỉ gồm hai nguyên lố là c và H. 

Khối lượng cùa c là 16 X 75% = 12 (gam) có 1 moi c. 

Khôi lượng cùa H là 16 X 25% = 4 (gam) có 4 mol H. 

Công ihức phân lừ của A là CH 4 . 

Phương trình hoá học: 

CH 4 + 20; —> CO; + 2H;0 
lmol 2mol lmol 2mol 
vạy thể tích oxi cần dùng là 11,2 X 2 = 22,4 (lít) 

BÀI LUYỆN TẬP 4 

Bài 1 Hãy tìm công thức hoá học đơn giản nhất của một loại lưu huỳnh oxit, biết rằng 
trong oxit này có 2 g lưu huỳnh kết hợp với 3 g oxi. 

Hướng dản giải 

Ta biết khối lượng mol nguyên tử của s = 32 (gam), của o = 16 (gam) 

Vậy ti lệ mol của hai nguyên tố trong oxit đã cho là: 
n s : n 0 = 2: 32/ 3 :16 = 2: 32/ 6: 32 = 1 /3. 

Cftng thức hoá học đơn giản nhất cùa lưu huỳnh oxit là SOj. 

Bài 2 Hãy tìm công thức hoá học cùa một hợp chất có chứa 36,8% Fe ; 21,0% s và 
42,2% O. Biết khối lượng mol của hợp chất bằng 152 g. 

Hướng dẫn giải 

inol của Fe trong hợp chất là: 152 X 36,8% : 56 = 1 (moi) 
moi của s trong hợp chất là: 152 X 21,0% : 32 = 1 (mol) 
rnol của ĩ ỉ trong hợp chất là: 152 X 42,2% : 16 = 4 (mol) 

Vậy Cồng thi c của hợp chất là FeS0 4 

Bài 3 Một hợp chất có công thức hoá học là K;C0 3 . Em hãy cho biết : 

a) Khối lượng mol cùa chất đã cho. 

b) Thành phần phần trăm (theo khôi lượng) cùa các nguyên tố có trong 
hợp chất. 

Hướng dẩn giải 

a. Khỏi lượng mol của K;COj = (39 X 2) + 12 + (3 X 16) =138 (gam) 

b. Thành phần phẩn trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố: 

„ „ 39 x 2x100% 

%K= -- =56,52% 

138 

% c = —= 8,70% 

138 

16x3x^00% =3 
138 
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Bài 4 Cho phương trình hoá học sau : 

CaCOj + 2HQ -> CaCK + cxự + H,0 

a) Tính khổĩ lượng canxi cloma thu được khi cho 10 g canxi cacbonat tác dụng 
với axit clohiđric dư. 

b) Tính thể tích khí cacbonic thu được trong phòng làm thí nghiệm, nê'u có 5 g 
canxi cacbonat tác dụng hết với axit. Biết 1 mol ở điểu kiên phòng có thể tích 
là 24 lít 

Hướng dẫn giải 

a. Theo phuong trình hoá học ti lệ mol CaC0 3 và CaCl, là 1: 1. 

Số mol CaCOj tham gia phản ứng là 10 : 100 = 0,1 (mol) = Số mol CaQ, tạo 
thành. Khối lượng CaCl, = 0,1 X (40 + 71) = 11,1 (gam). 

b. Số mol CaC0 3 tham gia phản úng là 5 : 100 = 0,05 (mol) = Số mol co, 

Thể tích CO,ờđk phòng là 0,05 X 24 = 1,2 (lit) 

Bài 5 Khí metan CH4 có trong khí tự nhiên hoặc trong khí bioga. Khí metan cháy trong 
không khí sinh ra cacbonic và hơi nước : 

CTỈ4 + 2ƠJ -» cạ + 2H,Ơ 

a) Tính thể tích oxi cẩn dùng để đốt cháy hoàn toàn 2 lít khí metan. Các 
thể tích khí đo cùng điều kiện t° và p. 

b) Tính thể tích khí COị (đktc) thu được sau khi đốt cháy hoàn toàn 0,15 
mol khí metan. 

c) Khí metan nậng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần ? 

Hướng dần giải 

a. Tì lệ số mol trong phương trình hoá học cùa các chất khí cũng chính là tí lệ thê’ 
tích. Vây thể tích oxi là 2 X 2 = 4 (lit). 

b. Theo phương trình phẩn ứng cháy, sổ mol CH 4 bằng số mol co, = 0,15 mol 
Thể tích C0 2 (đktc) thu được là 0,15 X 22,4 = 3,36 (lit)7 

c. Khí metan nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lẩn ? 

doM*= ịị = 0,552 
29 

Bàỉ 6 Trong phòng thí nghiệm người ta điéu chế O, bằng cách nung kali clorat: 

2KCIO3 (rắn) - 2KCl(rắn) +30 2 t 

Dựa vào phương trình phản ứng hãy cho biết: 

a. Để điểu chế được 2,016 lit o7 (đktc) cần dùng bao nhiéu gam KCIO3. 

b. NẾU có 0,4 moi KOO] thì điều chế đươc bao nhièu gam oxi và bao nhiêu gam KC1. 
(0=16, K=39,C1=35,5). 

Hướng dẫn giẩi 

a. Theophuơng trình hoá học 

2KQ0 3 (rắn) - 2KCI(rán) + 30, 

2mol 2mol 3mol 

X mol 2,016: 22,4 = 0,09(mol) 

=> X = 0,09 X 2 : 3 = 0,06 (mol). 

Khối lượng KCIO, là 0,06 X (39 + 35,5 + 48) = 7,35 (gam) 

b. Nếu có 0,4 mol KCIO3 thì điểu chế đưoc bao nhiêu gam oxi và bao nhiêu gam KC1? 
Theo phương trình hoá học, số mol KC1 = 0,4 mol, số mol oxi = 0,4 X 3 : 2 = 0,6 (mol). 
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Khối lirợng KC1 = 0,4 X (39 + 35,5) = 29.8 (g;.m). 

Khôi lượng o, = 0,6 X 32 = 19,2 (gam). 

Bài 7 Phàn ứng tòi vôi được biếu diẻn bời phương trình hoá học: 

CaO + H O - Ca(OH), 

Hãy tính lượng CaO và lượng H,0 cán phái lấy dể có 740 kg Ca(OH) 2 . 

Hướng dàn giải 

-Tính trực tiếp theo đơn vị gam hoặc kg 

CaO + H : 0 - Ca(OH). 

56 18 74(gam). < 

Theogt: X y 740(gam) 

X = 56x740/74= 560 (kg) CaO ; 
y =740x18/74= 180 (kg) H O 

Bài 8 Than là một dạng thù hình của nguyên tô cacbon. Khi đốt cháy than thì thu 
đươc CO,. 

a. Hãy lập phương trình hoá học của phản ứng cháy. 

b. Tính thể tích 0 2 (đktc) để đốt cháy hoàn toàn 240 gam than. 

c. Nếu dùng không khí chứa 20% O; về thể tích thì cần bao nhiêu lit để đốt cháy lượng 
thun ở trên. 

Hướng dẫn giải 

a. c + o, -> CO, 

b. n c = 240/12= 20 (mol) 
theo phương trình: n G = n c = 20 (mol) 

v 0j = 20x22,4 = 448 (lit) 

c. Nếu đốt cháy ngoài không khí thì thể tích không khí cần dùng : 

v = 448x100/20 =2240 (lit). 

(có thể giải: 100 lit không khi' thì 0, chiếm ỈOlit 
vậy để có: V (lit) .448 lít 0 2) . 

Bài 9 Cho khí co dư qua ống đựng Fe,0, nung nóng thu đucc 046 gam Fe và khí OCX. 

a. Viết phương trình hoá học xảy ra. 

b. Tính lượng Fe 2 0 3 đã dùng. 

c. Thế tích CO (đktc) tham gia phản ứng. 

Hướng dẩn giải 

n ft = 0,56/56 = 0,01 (mol) 
a. Phương trình phản ứng là: 

Fe 2 Oj + 3CO - 2Fe + 3CO, 
pt: 1 3 2 3(mõl) 

ơt: X y 0,01 y 

b . X = 1x0,01/2 = 0,005 mol (Fe). 
m Fe 2 0, = 0,005x 160 = 0,8 g. 

c. y = 3x0,01/2 = 0,015 mol (CO). 

Vco = 0,015x22',4 = 0,336 (lít) 
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c. BÀI TẬP Tự LUYỆN VÀ NÂNG CAO 


Bài 3.1 Hãy điển những chữ và số thích hợp vào những chỗ trống trong các câu sau: 

a. 2 moi nguyên tử Fe có khối lượng ....1,5 mol phân tửoxi có khối lượng ....kết hợp 

với nhau tạo thành một. Fe 2 Oj có khối lượng .... gam. 

b. ...g chì kết hợp với ....g oxi tạo ra 1 mol phân tử Pb 3 0 4 có khối lượng ... gam. 

c. Trong 1 phân tử CuS0 4 có ... Cu...s và....O có phân tử khối là.(đvc). 

Bài 3.2 Tim cống thức hoá học của các hợp chất sau đây, biết: 

a. 0,1 mol hợp chất A chứa 16,8 gam Fe và 6,4 gam oxi 

b. 0,05 mol hợp chất B chứa 1,4 gam N và 4,0 gam oxi 

c. 0,2 mol hợp chất c chứa 8g Ca , 6,4g s và 9,6g oxi. 

Đáp sổ: a. Fe 3 0 4 ; b. N 2 O s ; c. CaS0 3 

Bài 3.3 Tìm công thức đơn giản cùa hợp chất sau đây, biết: 

a. 2,3g X chứa l,2g c : 0,3g H và 0,8g o. 

b. 6,2g Y chứa 2,4g c ,lg H và 2,8g N. 

c. 160g z chứa 40% Cu , 20% s và 40% o. 

Đáp sô: a. C : H ỏ O; b. CH,N ; c. CuS0 4 . 

Bài 3.4 Tim công thức đơn giản của các hợp chất sau đây, biết: 

a. Đốt cháy hoàn toàn 7,8g hợp chất A thu được 6,2g Na,0 và 2,24 lít sc> 2 (đktc). 

b. Đớt cháy hoàn toàn 12g hợp chất B thu được 8g Fe 2 0 3 và 4,48 lít S0 2 (đktc). 

c. Đốt cháy hoàn toàn 6,8g hợp chất z thu được 14,2g p 2 0 5 và 5,4g H : 0. 

Đáp sổ: a. Na 2 S; b. FeS>; c. PH 3 . 

Bài 3.5 Tính luttt£ Na 2 C0 3 và Na 2 S0 4 để có lượng Na bằng lượng Na có trong 17,0g NaNO,. 
Đáp số: n Nj = n NaNOj =17/85 = 0,2 mol. 

Để có 0,2 mol Na cần phải lấy 

0,1 mol Na 2 COj (= 10,6g) 

0,1 mol Na 2 S0 4 (=14,2g). 

Bài 3.6 Tĩnh số phân tử NaCl ; Na 2 CO,; Na 3 P0 4 cần lấy để có sô' nguyên tử Na bằng 
sô' nguyên tử Na trong 12 gam NaOH. 

Đáp sô': n Nl = n NaOH = 12 /40= 0,3 mol 

Phải lấy 0,3 mol NaCl hay 0,3.6.10“ = 1,8.10“ phân tự NaCI. 

0,3/2 = 0,15 mol Na 2 C0 3 hay 0,15.6.10“= 0,9.10“ phân tửNa 2 C0 3 
0,3/3 = 0,1 mol Na 3 PƠ 4 hay 0,1.6.10“= 0,6.10“ phân tử Na,PƠ 4 
Bài 3.7 Đốt cháy hoàn toàn 1,2g c người ta đã dùng 8,96 lit 0 2 (đktc).Thu được hỗn 
hợp khí X. Tính % thể tích hỗn hợp khí X. 

Đáp số: 25% cạ ;75% 0, về thể tích. 
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Bà 3.8 Đốt cháy hoàn toàn 3,2g s trong bình kín dung tích 22,4 lít chứa đđy không 
khí (đktc) thu dược hỗn hợp khí Y gồm 3 chất khí. Tính %v các khí trong hỗn 
hựp Y, biết trong không khí có chứa 20% oxi về thể tích. 

Đáì số; 10%SO 2 ; 10% 0 2 và 80% Nj vẻ thể tích. 

Bà 3.9 Hồn hợp X có chứa 0,2 mol CH 4 và 0,3 mol H 2 . 

a. Tính thể tích X ở (đktc) 

b. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X phải cần bao nhiêu lit Oị (ở đktc) và thu 
đươe bao nhiêu gam co, và H 2 0. 

Đá? số: v x = 11,2 lit, vỏ, =12,32Ìit. 

m H,ọ, = ^’6g. 

Bà 3.10 Cho một luồng khí H 2 dư qua ống chứa a gam Fe 3 0 4 nung nóng thu được 
16,8 gam Fe và b gam H 2 0. Tính a và b. 

Đá? số: Fe,0 4 + 4H 2 -» 3Fe + 4H 2 0 

a = m e =0,1x232 = 23,2g 
b = m Hj o - 0,4x18 = 7,2g 

Bài 3.11 Hây tìm số mol nguyên tử hoặc số moi phân tử cùa những hợp chất sau: 

a. 0,6 N nguyên tử o ; 1,8 phân tử N 2 ; 0,9 N phân tử H 

1,5 N phân từ Họ; 0,15N phân tử 0 2 ; 0,05N nguyên từ c 

b. 24.1 o 23 phân tử ri 2 0 ; 1,44. lò 23 phân tư C0 2 ; 

0,66.10 23 phân tử C| 2 H 22 0|, 

Hướng dẩn giải 

N N 

Số mol (nguyên tử hoặc phân tử) n = N 
a. no = 0,6N/N =0,6(mol) n N = 1,8N/N = 1,8 

n„ = 0,9 N/N = 0,9 n H = 1,5N/N= 1,5 

n " = 0,15 N/ N = 0,15 nc = 0,05N/ N = 0,05 

Troig trương hợp này trị số đạt trước N là số mol nguyên tử hoặc phân từ. 
b n H o = 24.10*7N = 24. 10*76.10 23 = 4 (mol) 
n 1,44.10*7 6.10 23 = 0,24 (mol) 

n c ^ ’ = 0,66.10*7 6.10 23 = 0,n (mol) 

Bài3.l2 

a. Xác định thể tích (đktc) của 0,25 mol cùa mỗi chất khí sau : 

CH 4 (metan), 0 2 , H,, co, 

b. Xác định khối lượng và thể tích của mỗi chất sau: 12 mol phân tử H 2 ; 0,05 mol 
phâi từCOi; 0,01 mol phân từ co. 

c. Xác định khối lượng và thể tích của hỗn hợp gồm 0,3 mol C0 2 và 0,15 mol o, 

Hướng dẩn giải 

Sỏ gam : m = n.M 
Thể tích: V = 22,4. n 

a. Các chất khí đã cho đều có số mol n = 0,25 

Vch 4 = Vo s = V H; = V COj = 0,25 X 22,4 = 5,6 (1) 
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b. v„ 2 = 12x22,4 = 268,8(1) 

Vq =0,05x22,4= 1,12(1) 
v t 'ỉ = 0,01x22,4 = 0,224 (1) 

c. m~ =44x0,3= 13,2g Veo, =22,4x0,3 = 6,72(1) 

m Q 1 =32x0,15 = 4,8 g v” =22,4x0,15 = 3,36 (1) 

Khối lượng hỗn hợp. 

m cOj +n>õj = 13,2 + 4,8 = 18 g 
Thể tích hôn hợp : ! 

Vco, + Vo 2 = 6,72 + 3,36 = 10,08 (1) 

Bài 3.13 Hãy tính sô'"mol của : 1 l,2g Fe; 6,4 g Cu; 4,8 g Mg. 

Hướng dẩn giải 

m R = = 0,2 mol ; m Cu = -^- = 0,1 mol. 

= = 0,2 mol. 

Bài 3.14 Thể tích khí (đktc) của : 1,75 moi C0 2 ; 2,5 mol NH,; 3 mol Nạ. 

Hướng dẩn giải 

V = 22,4.n. V C o 2 = 1,75x 22,4 = 39,2 (lit) 

V NH * = 22,4 X 2,5 = 56 (lit) 

V NO ” = 22,4x3 = 67,2 (lit) 

Bài 3.15 Em hãy tính số mol và thể tích hỗn hợp khí (đktc) gổm có : 

0,88 g cạ, 0,4g H 2 và 0,92g N0 2 . 

Hướng dán giải 

Số mol mỗi chất khí là : 

= 0,88/44 = 0,02 mol 

n Hj = 0,4/2 =0,2 mol 

n NOj = 0.92/46 = 0,02 mol 

Số mol hỗn hợp : n hb = 0,02+ 0,2 + 0,02 = 0,24 mol. 

Thể tích của hôn hợp v hh = n*, X 22,4 = 0,24 X 22,4 = 5,376 lit. 

Bài 3.16 Tính số mol của các chất sau: 

a. 4 gam c 62 gam p 42 gam Fe 

b. 3.10 2J nguyên tử c; 0,6.1 o 23 phân tử HịO ; 0,18.10 23 phân tử C0 2 

c. 11,2 lít H 2 ; 5,6 lít ơ 2 ; 4,48 lít cạ 

Hướng dẫn giải 

Số mol n = m/M = NV 6.1 o 23 = V (khn / 22,4 

a. n c = m/M c = 4/12=l/3(mol) 
n p = 62/31 =2( moi) 

n ft = 42/ 56 = 0,75 ( mol) 

b. nc= 3 xĨ 0 23 /6.10 23 = 0,5 (mol) 

n = 0,6x 10 23 /6.10 23 = 0,1 (mol) 
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n co = 0,1 8x 1 0“ V 6.10 :1 = 0,Ơ3 (mọi), 
n Hj - 11,2/22,4 = 0,5 (mol) 
n 0 = 5,6/ 22,4 = 0,25 (moi) 
r»co 2 = 4,48/ 22,4 = 0,2 (moi) 


Bii 3.17. Em hãy tính khối lượng (gam) cùa các chất sau : 

a, 0,5 mol co,; 0.2 mol Fe,0,; 0,1 mol CuSO„ 

b>, I 1,2 lít so,; 5,6 lít CH 4 ; 4,48 lít NO 

c’ 310 2 phântứCuO; 9.10-’ phân tử H,0; 2.10“ phân tử NO 

Hướng dán giải 

a, M co =44 o m co = 0,5 X 44 = 22 (gam) 

M Fe,o, = 160 0 mFe,G, = 0,2 X160 = 32 (gam) 

M clso = 160 ; ^ m cuso = 0,1X160 = 16 (gam) 
b>, S0 2 : M = 64 o n = 11,2/ 22,4 = 0,5 mol <4> m = 0,5x64 = 32 gam 
CH 4 : n = 5,6/22,4 = 0,25 mol 4 m = 0,25x 16 = 4 (gam) 

NO : n = 4,48/22,4 = 0,2 moi ■=> m = 0,2x30 = 6 (gam) 
c, CuO: M = 80 => n = 3.10 2 7 6 10 23 = 0,5 ■=> m = 0,5x80 = 40(gam) 

H : 0: M= 18 •=> n = 9.10 23 / 6.10 23 = 1,5 m = 1,5x18 = 27 (gam) 

NO : M= 30 o n = 2.10 2 7 6.10 23 = 1/3 o m= 1/3x30 = 10 (gam) 

Bti 3.18. Em hãy tính thể tích (đktc) của các lượng chất sau: 

a. 1,5 mol H,; 0,5 mol 0 ,; 0,2 moi co, 

b. I 1 gam cò,; 8 gam so,; 8 gam CH 4 

c. I2.10 21 phân tử H,; 9.10 21 phàn tửCH 4 ; 3.10 23 phân tử H, 

Hướng dẩn giải 

a. H,: v = 1,5x22,4 = 33,6 (lít) 

Õ 2 : v= 0,5x22,4= 11,2 (lít) 

CÓ 2 : V = 0,2x 22,4 = 4,48 (lít) 

b. CO,:’ M = 44 <4> n = 11/44 = 0,25mol ■=> V = 0,25x22,4 = 5,6 (lít) 

Tính ghép : V = 22,4x11/44. = 5,6 (lít) 

Tương tự: 

SO,: V = 22,4x8/ 64.= 2,8 (lít) 

CH 4 : V =22,4x8/16= 11,2 (lít) 
c H 2 : n = 12x1 0*7 6.10 2 ’ = 2 mol ■=> V = 2x 22,4 = 44,8 (lít) 

Tính’ ghcp : V = 22,4x 12.10 3 7 6.10 U = 44,8 (lít) 

Tương tự: 

CH 4 : V = 22.4x9.10 2 7 6.10 21 = 33,6 (lít) 

CO,:* V = 22,4x3.10 2 7 6.10 21 = 11,2 (lít) 

Bii 3.19. Tính sô nguyên tư hoặc số phân tử có trong những lượng hoặc thể tích các 
chất sau: 

a. 1/6 mol Fe; b. 9 gam H,0; 

c.lógamSO, d. 2,8 lít cạ 
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Hướng dẩn giải 

Số hạt vi mô : N’ = n.N = n. 6.10” 

SỐ nguyên tử Fe = 1/6 N = 1/6 x6. 10” = lơ” 

G = 9/18 - 0,5 mòl; số phân tửH 2 0 = 0,5x 6.10” = 3.10” 

Hoặc tính ghép : số phân từ H,0 = 9/18 x6.10” = 3.10” 

Tương tự số phân tử SOj = 16/ 64x 6. 10” = 1,5. 10” 

Sô phân từco, = 6. 10” x2,8/ 22,4 = 0,75.10” 

Bài 3.20. 

a. Em hãy tính khối lượng Mg ; Fe ; Cu ; CuSO«; cần phải lấy để có 1,5. 10” 
nguyên tử hoặc phân tử mỗi chất 

. b. Em hãy tính thể tích (đktc) của H, ; O, cần phải lấy dể có chúa 3.10” 
nguyên tử mỗi chất. 

Hướng dẩn giải 

a. Số mol nguyên tử hoặc phân tử mỗi chít cần phải lấy : 

n = í,5x 10”/ 6. 10” = 0,25 mol 
m Mg = 0,25x 24 = 6 (gam) 
m^= 0,25x 56 = 14 (gam) 
nic„ = 0,25x64 = 16 (gam) 
m CuS0 4 = °’ 25x 160 = 40 (gam) 

b. Số mol nguyên từ: n H = n 0 = 3.10”/ 6.10” = 0,5mol 
SỐ mol phân tử: n H = no 2 = 0,5/ 2 = 0,25 mol 

Thể tích cần lấy : V Hj = v 0j = 0,25 X 22,4 = 5,6 (lít) 

Bài 3.21. Trộn 2 lit Oj với 2 lit co, nâng cao nhiệt độ để phản ứng xảy ra hoàn toàn, 
sau dó đưa vẻ nhiệt độ ban đáu. Tính thể tích chất khí thu dược sau phàn ứng. 
Biết rằng các chất đều được đo ở cùng điẻu kiện. 

Hướng dẫn giòi 

'Nhận xét: Trong cùng điều kiện thì tỉ lệ về số thể tích của các chất cũng là tì lệ về số mol. 
Phản ứng: 2co + 0 2 -* 2CO, 

2 ...... 1 ..... 2 

Sau phản ứng: Thể tích C0 2 là : 2 lit và 0 2 dư là 1 lit. 

Bài 3.22. Đốt cháy hoàn toàn 3,2g S trong o, (vừa dù) thu được khí S0 2 duy nhất Tính 
thế tích (đktc) và khối lượng S0 2 thu dược. 

H ướng dẫn giải 
Phương trình hoá học xảy ra là: 

s + Òj - S0 2 
0,1.. 0.1 

- Thể tích SOj thu được: V = 0,1x22,4 = 2,24 lit 

- Khối lượng so, m = 0,1x64 = 6,4 g 

Bài 3.23. Tim công thức của phân tử amoniac. Biết chất này được tạo thành từ nitơ và 
híđro, có tỉ khối đối vói H,S là 0,5. 
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Hướng dẩn giải 

Khôi lượng của mol M Ha s = 2 + 32 = 34 (gam) 

Khối lượng moi M amoniac = 34 X 0,5 = 17 (gam) 

Nếu lấy một mol N = 14 (gam) thì khối lượng của H = 17- 14 = 3(gam) hay chứa 
3 mol H vậy công thức đó là : NH, 

Bài 3.24. Cho biếtl 1,2 lít một khí X (đktc) có khối lượng là 14 gam. Hãy tính: 

a, Phân tử khối của khí X là bao nhiêu? 

b, Khí X có thể là chất khí nào trong những chất khí quen thuộc mà em biết. 

c, Biết rằng khí X chiếm khoảng 78% thể tích khí quyển, không gây độc hại nhưng 
cũng không duy trì sự hô hấp, sự cháy. X là chất khí nào? 

Hướng dấn giải 

a. V = 22,4. n n = 11,2/ 22,4 = 0,5 mol 

m^M.n => M -m/ n = 14/0,5 = 28 (gam) 

Khôi lượng moi của khí X là 28 gam, phân tử khối của X là 28 đvC 

b. Tìni tất cả các chất khí có khôi lượng mol bằng 28: 

X c ó thổ là: N 2 ; co r QH 4 

c. Kết hợp các dữ kiện đề bài đã cho, khí X là ni tơ: N 2 . 

Bài 3.25. Có những chất sau: 

32 gam Fe 2 Ój; 24 gam CuO ; 0,lmolCuSO 4 

a, T ính khối lượng mỗi kim loại trong hợp chất đã cho 

b. Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của mỗi nguyên tố có trong hợp chất trên 

Hướng dẩn giải 

a, - Tính theo số gam: 

Fe 2 0, có m = 160 gam chứa 2x56 =112 gam Fe 
già thiết m = 32 gam chứa X gam Fe 

112 

X = 32x 22,4 gam 

- Tính theo sô' mol. 

1 mol Fe 2 0 3 có 2 mol Fe hay 2x56 =112 gam 
32/160 = 0,2 mol Fe 2 0jCÓ 2x0,2 = 0,4 mol Fe hay 0,8x56 = 22,4 gam 

Hoặc tính ghép : lĩip, = X 2 x56 = 22,4 gam ‘ 

& 160 6 
Tương tự: 

mo. (imnsCuO) = X 64= 19,2 g 

rrtc. (trong CuS0 4 ) = 0,1 x64 = 6,4 g (0,1 mol CuS0 4 chứa 0,1 mol Cu) 

b, Phần trăm khối lượng cùa mồi nguyên tố trong công thức phan tử là một sô' không đổi. 

Với Fe,Oj. 

% Fe = — .100% = 2x X!00% = 70% 

Mpe/), 160 

%ọ = - - ™ ọ 100% = 3x Xl00% = 30% 

MFe 2 0, .160 

Tương tự: 
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Với CuO : % Cu = — xlOO% = 80% ; 


%Q = 100% - 80% = 20% 


VớiCuS0 4 : %Cu = — X 100% =40%; %s - 4 =- xl00% = 20%. 

160 160 

%0= 100% - 40% - 20% = 40% 

Bài 3.26. Tính số gam từng nguyên tố có trong ; 

46,4 gam Fe 3 0 4 ; 12,4 gam Ca 3 (P0 4 ) 2 

Biết: O - 16 ; p= 31 ; Ca = 40 Fe = 56 

Hướng dẫn giải 

Với Fe 3 0 4 

46,4/ 232 = 0,2 moi Fe 3 0 4 -» số mol nguyên từ -* khối lượng mol nguyên từ. 
m Fc =(0,2x3)x56= 33,6(g) 
mo- (0,2x4)x 16= 12,8(g) 

VớiCa 3 (P0 4 ), 

12,4/310= 0,04 mol Ca 3 (P0 4 ), 
m Ca =(0,04x3)x40= 4,8(g) 
mp= (0,04x2)x31= 2,48(g) 
m<j= (0,04x2x4)x 16= 5,12(g) 

Bài 3.27. Cho các oxit: FeO, Fe 2 0 3 , Fe 3 0 4 . 

a. Tính khối lượng mỗi oxit để có 3,36 g Fe. 

b. Oxit nào có phần trăm Fe cao nhất, thấp nhất. 

H ướng dẫn giải 

a. Tính khối lượng mỗi oxit dể có 3,36 g Fe. 
np=3,36/56 = Ò,06(mol) 

n„= 0,06/1= 0,06(mol) - m M = 0,06x72 = 4,32(g) 

n’ Q = 0,06/2= 0,03(mol) - m F o= 0,03x160 = 4,8(g) 
n F^,o = 0,06/3 = 0,02(moí) - = 0,02x232 = 4,64(g) 

b. Cách 1: Dựa vào (a). Để có 3,36 g Fe thì lượng FeO cần lấy ít nhất vì vậy FeO ICÓ% 
Fe cao nhất. Lượng Fe 2 0 3 phải lấy nhiều nhất vì vậy % Fe thấp nhất. 

Cách 2: Cách tinh thông thường: 

%Fe (trong FeO) = (56/72) X 100= 77,8(%) (cao nhất) 

%Fe(trong FeÁ)= (112/160)x 100=70(%) (thấp nhất) 

%Fc( trong Fe 3 0 4 )= (l68/232)x 100= 72,4(%) 

Cách 3: Cách giải nhanh 

Quy các oxit vé dạng chứa 1 nguyên tử Fe. Oxit nào chứa ít nguyên tử o hơm ;ẽ fCÓ% 
Fe cao nhất và nguọc lại 

FeO FcÁ = Fe 0 3/ 3 Fe 3 0 4 = Fe0 4/ , 

% Fe cao nhất % Fe thấp nhất 
SỐ nguyên tửo : 3/2 > 4/3 > 1 
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lỉài 3.28. Khi phân tích một muối sunfua thấy có 6.4 gam Cu và 1,6 gam s. Xác định 
công thức hoá học đơn giàn cùa muối. 

Biết s = 32 Cu = 64 


H ướng dẩn giải 

Tìm công thức của một chất ta phái tìm số nguyên tử của từng nguyên tô' có trong một 
phAn tử chất đó.Trong trường hợp dem gián là tìm được tỉ lệ nguyên từ tối giản giữa các 
nguyên tứ cùa các nguyên tớ. 

nc u = 6,4/ 64 = 0,1 (moi) n s = 1,6/ 32 = 0,05 (mol) 

ne”/'<5 = 0,1 /0,05 = 2/1 

vạy công thức cùa hợp chất là: Cu 2 S (đồng 1 suníua) 

Bài 3.29 Khi đốt cháy hoàn toàn 16,8 gam Fe ngoài không khí, người ta thu được 
23,2 gam một oxit. Xác định công thức cùa oxit. 

Hưóĩtg dan gidi 

n Fe = 16,8/56 = 0,3 mol 
mỏ = 23,2 — 16,8 = 6,4g 
n 0 = 6,4 /16 = 0,4 mol 
n Fc : no = 0,3 : 0,4 = 3:4 
Vậy công thức cùa oxit là : Fcj0 4 (sắt từ oxit) 

Bài 3.30 Một loại oxit sát có thành phần là : 7 phán khối lượng Fe kết hợp vói 3 phẩn 
khỏi lượng oxi. Em hãy cho biết: 

a. Cống thức phân tử của oxit. Biết công thức phân từ cũng chính là công thức đem giản. 

b. Tính khối lượng mol của oxit tìm được ờ trên. 

Hướng dẫn giải 

a. Theo giả thiết có thể nói rằng : 

Cứ 7 gam Fe kết hợp với 3 gam o 

n R /no= :-^-=7x16:56x3 = 2:3 =í> CTPT : Pe^o, 

b. M FeA = 2x56 + 3x16= 160(g) 

Bài 3.31 Một hợp chất X có chứa 62,5% Ca còn lại là c. Hãy cho biết. 

a. Công thức đơn giản cùa X 

b. Phân tử khôi của X. 

Hướng dẩn giải 

a. Từ giả thiết có thể nói rằng: 

Cứ 100 g X có 62,5g Ca và (100- 62,5)= 37,5g c 

nc.:nc=-^-: -ZỊệ- =62,5x12:40x37,5 =1:2 

Vạy công thức của X là CaCj(canxi cacbua) 

b. M Caf j =40 + 2x12= 64(g) 

Phân tử khối cùa X: 64 đvC 


59 



Bài 3.32 Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất A chứa c và H thu được 2,24 lít co, và 3,6 g 
H,0. Tìm CTPT của A, biết CTPT của A cũng chính là công thức đơn giàn 
Hướng dẩn giải 

Số mol c có trong co, n c = I x2,24/22,4= 0,1 (mol) 

Sô' mol H, trong nước n H = 2x3,6/18= 0,4(mol) 

Tỷ lệ nõ n H = 0,1:0,4 = 1: 4. Vây CTPT: CH 4 (metan) 

Bài 333 Đốt cháy hoàn toàn một hcp chá X chúa H và s thu được 1,8 g nưtíc và 2,24 lít so, 
(đktc). Xác định CTPT của X 

Hướng dẩn giải 

Số mol của H và sô' mol của s 

n„= (1,8/18)x 2=0,2 (mol) 
nj= (2,24/22,4)x l=0,l(mol) 

Tỷ lệ: n H : n s = 0,2 : 0.1 =2:1 
CTPT của X là HịS (Hidro suníua) 

Bài 334 Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất Y chứa N và H thu .được 2,24 lít N, ( đktc) - 
và 5,4 g H,0. Xác định CTPT của Y. 

Hướng dẩn giải 

Tìm số mol của N và H 

■ n N = (2,24/22,4)x 2 = 0,2 (mol) 
n„= (5,4/18)x 2= 0,6 
Ty lệ: n N : n„ = 03:0,6= 1:3 
CTPT của Y là NHj(amoniac) 
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CHƯƠNG 4: 0X1 — KHÔNG KHÍ 

A. TOM TẮT LÍ THUYẾT 



■ Khí oxi là một đơn chất phi kim có tính chất oxi hoá mạnh, rất hoạt động, đặc 
biệt là ở nhiệt dô cao, dẻ tham gia phản ứng vói nhiẻu kim loại, nhiêu phi kim 
và hợp chất. 

■ Oxi là chất khí cần cho sự hô hấp cùa người và động vật, dùng để đốt nhiên 
liệu trong đòri sống và sản xuất. 

■ Sụ tác dụng của oxi vói chất khác được gọi là sự oxi hoá. 

■ Óxit là hợp chất gồm hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxl. Oxit 
gồm hai loại chính là oxit axit và oxit bazơ. 

■ Không khí là một hỗn hợp nhiều chất khí. Thành phẩn theo thể tích của không 
khí là : 78% khí nitơ, 21% khí oxi, 1% là các khí khác(CO : , hơi nước,...). 

■ Nguyêi) liệu dược dùng dể điều chế khí oxi trongj)hòng thí nghiệm là các hợp 
chất giàu oxi và dể bị phân huỳ ờ nhiệt đô cao như : KMnơ 4 , KCIO3,... 

■ Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có một chất mới được tạo 
thành từ hai hay nhiểu chất ban đầu. 

■ Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó từ một chất sinh ra hai hay 
nhiểu chắt mới. 
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B. HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 
TÍNH CHẤT CỦA OXI 

Bài 1 Dùng từ hoăc cụm từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống trong c ác 
câu sau: 


Khí oxi là một đơn chất.Oxi cóthtê 

phản ứng với nhiều. 


Hướng dẫn giải 

Khí oxi là một đơn chất phi kim rất hoạt động. Oxi có thể phản ứng với nhiêu kirm loại, 
phi kim và hợp chái. 


Kim loại; 

phi kim; 

rất hoạt động; 

phi kim rất hoạt động; 

hợp chất 


Bài 2 Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là một đơn chất rất hoạt động (đặc biiệt là 
ở nhiệt độ cao) 

Hướng dẩn giải 
s + o, —> SO, 

4P + 50j —£—> 2P,0 5 

3Fe + 20, —-—> Fe 3 Q4 

CH, + 20, —CO, + 2H,0 

Bài 3 Butan có công thức C 4 H|0 khi cháy tạo ra khí cacbonic và hơi nước, dồntg thời 
giải phóng nhiều nhiệt. Viết phương trình hoá học biểu diễn sự cháy cùa butan. 

Hướng dẩn giải 

2C 4 H,0 + 130, -> 8C0, + 10H,O 

Bài 4 Đốt cháy 12,4 g photpho trong bình chứa 17 g khí oxi tạo thành dphiotpho 
pentaoxit P,O s (fa chất rẳn, trắng). 

a. Photpho hay oxi chất nào còn dư và sổ' mol chất còn dư là bao nhiêu? 

b. Chất nào được tạo thành ? Khối lượng là bao nhiêu ? 

Hướng dẫn giải 
4P + 50, —> 2P,O s 

4mol 5mol 2mol 

Sốmol p= 12,4: 31 = 0,4 (mol). 

SỐ mol o, = 17 : 32 = 0,531 (mol). 

Chất còn dư là o,, số mol dư là 0,531 - 0,5 = 0,031 mol. 

Chất tạo thành P,Ồ 5 , khối lượng = 0,2 X [(31 x2) + (16 X 5)] = 28,4 (gam) 
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Bài 5 Pốt cháy hoàn toàn 24 kg than đá chứa 0,5% tạp chất lưu huỳnh và 1,5% tạp 
chất khác không cháy được. Tính thể tích co, và SO; tạo thành (ờđktc). 
Hướng dấn giải 

Phương t ình hoá học: 

s + O; —-—> SO, 


c + o, — l —* CO, 

Khôi lưạtg than nguyên chất là 24 - 24( 1,5% + 0,5%) = 23,52 (kg) 
Sô' niol cia c= 23Ĩ52 X 1000 : 12 = 1960 (mol). 

Thể tích cạ = 1960 X 22,4 = 43904 (lít) 

Số niol cùa s = 24 X 1000 X 0,5% : 32 = 3,75 (mol). 

Thể tích SO, = 3,75 X 22,4 = 84 (lít) 


Bài 6 Giãi thích tại sao : 

a. khi nhốt một con dế mèn (hoặc châu chấu) vào một lọ nhỏ rổi đậy nút kín, sau 
nột thời gian con vật sẽ chết mặc dù có đù thức ăn? 

b. Người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh hoặc các chậu, bể 
chứa cá sống ờ các nhà hàng bán cá? 

Hướng dẫn giải 

a. Sau một thời gian con vật sẽ chết măc dù có đù thức ăn bởi vì thiếu oxi. 

b. Người ta bơm sục không khí vào bể cá cảnh, hay chậu, bể chứa cá sống trong 
các siêu thị, nhà hàng đê’ cung cấp bổ sung oxi cho cá. 

SựOXI HOÁ - PHẢN ÚNG HOÁ HỢP - ÚNG DỤNG CỦA OXI 

Bài l Ding cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau 
a Tác dụng của oxi với một chất là.. 

b. Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chi 

có.được tạo thành từ hai hay nhiều. 

c. Khí oxi cần cho.cùa người, dộng vật và cần 

để.trong đời sống và sản xuất. 


Hướng dẫn giải 

a. Tác dụig của oxi với một chất là sự oxi hoá. 

b. Phản ứig hoá hợp là^ihản ứng hoá học trong đó chì có một chất mới được tạo thành 
từ hai ha} nhiẻu chát ban đầu. 

c. Khí OXI cẩn cho sự hô háp của người, động vật và cần dể đốt nhiên liệu trong đời 
sống và sin xuất. 

Bàl 2 Lập phương trình hoá học biểu d.ễn phản ứng hoá hợp của lưu huỳnh vái các 
km loại magie Mg, kẽm Zn, sát Fe, nhôm AI, biết rằng công thức hoá học các 
h<T> chất dược tạo thành là MgS, ZnS, FeS, Al,Sj. 

Hướng dẫn giải 
Ng + s -4 MgS 
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Một chá mới; 
sự oxi hoá; 
đốt nhiên liệu; 
sự hô hâp; 
chât ban đẩu 









Zn + s — > ZnS 

Fe + s -> FeS 

2A1 + 3S -> AI2S3 

Bài 3 Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn khí metan CH 4 có trong 
lm’ khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích khí đểu đo ỏ đktc. 

Hướng dẫn giải 

Phương trình hoá học 

CPỈ4 + 20, -> CO, + 2H,0 

lmol 2mol 

1 m’ = 1000 dm’ trong đó có 2% tạp chất = 20 dm’ và 980 dm’ CH 4 
Vậy thể tích oxi = 980 X 2 = 1960 dm’ 


Bài 4 

a. Nêu hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng đó khi cho một cây nến đang 
cháy vào một lọ thuỷ tinh rồi đậy nút kín. 

b. Trong phòng thí nghiệm, để tắt đèn cồn, người ta đậy nắp đèn lại. 

Hướng dẩn giãi 

a. Cây nến sẽ liô'p tục cháy một thời gian ngắn, sau dó sẽ tắt. Hiện tượng này 
được giải thích như sau : Khi đậy nút kín, ta cô lập không khí trong lọ thuỷ 
tinh với không khí bên ngoài. Cây nến sẽ cháy đến khi trong lọ thuỳ tinh hết 
khí oxi thì sẽ tăt. 

b. Khi tắt đển cồn, người ta đậy nắp đèn lại với mục đích ngăn khồng cho oxi 
của không khí tiếp xúc với cồn. Khi đó đèn sẽ tắt vì không còn phản ứng cháy 
giữa cồn và oxi khổng khí. 

Bài 5 Hãy giải thích vì sao: 

a. Khi càng lên cao thì tỉ lệ thể tích khí oxi trong không khí càng giảm ? 

b. Phản ứng cháy cùa các chất trong binh chứa oxi lại càng mãnh liệt hơn trong 
không khí ? 

c. Vì sao các bệnh nhân khó thờ vằ những thợ lặn làm việc lâu dưới nước...đều 
phải thờ bằng khí oxi trong những bình đặc biệt ? 

Hướng dẫn giải 

a. Khi càng lên cao thì tì lệ thể tích khí oxi trong khồng khí càng giảm bởi vì hai 
lí do: Thứ nhát là do sức hút của Trái đất, khí quyển càng lên cao càng loãng. 
Thứ hai là do phàn ứng hoá học xảy ra dưới tác dụng của tia cục tím chuyển 
hoá oxi thành ozon. 

b. Phàn úng cháy của các chất trong bình chứa oxi lại càng mãnh liệt hon trong 
không khí bời vì nhiệt sinh ra không phải làm nóng 78% thể tích khí nitơ và 
khoảng 1% các khí nhưcacbonic, hơi nuóe... trong không khí. 

c. Vì sao các bệnh nhân khó thờ và những thợ lặn làm việc lâu dưới nướe...dểu 
phải thở băng khí oxi trong những bình đăc biệt? Trong loại bình này chứa chù 
yếu là khí oxi, có một lượng nhỏ khí heli nhằm cải thiện khả năng hô hấp của 
bệnh nhân và các thợ lãn. 
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OXIT 


Bài 1 Dũng cụm từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trông trong các câu sau 

Oxit là.của.nguyên tố, trong đó 

có một.là.Tên của oxit là 

tên.cộng với từ. 


Hướng dẫn giải 

Oxit lỉi hợp chất cùa hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tó là oxi. Tên cùa oxit là 
tên nguyên tố cộng với từ oxit. 

Bài 2 

a. Hãy lập công thức hoá học cùa một loại oxit cùa photpho. Biết rầng hoá trị của 
photplío là V. 

b. Hãy lập công thức hoá học của crom(III) oxit. 

Hướng dần giải 

a. Cftng thức oxit P x O y , theo quy tắc hoá trị ta có: II. y = V. X hay X = 2, y = 5 
Công thức oxit P 2 Oj 

b. Công thức Cr„O y , theo quy tắc hoá trị ta có: II. y = III. X hay X = 2, y = 3 
Công thức oxit là: Cr 2 Oj. 

Bài 3 

a. Hãy viết công thức hoá học cùa hai oxit axit và hai oxit bazơ. 

b. Nhận xét vể các thành phần trong công thức cùa các oxit đó. 

c. Chỉ ra cách gọi tên mỗi oxit đó. 

Hướng dẫn giải 

a. Công thức hoá học của hai oxit axit: CO, và so, và hai oxit bazcr Na 2 0 và FeO. 

b. Nhận xét: oxit bazơ thường gồm nguyên tô kim loại kết hợp với nguyên tố oxi, 
còn oxit axit thường gổm nguyên tô' phi kim kết hợp với oxi. 

c. Cách gọi tên: 

C0 2 cacbon đioxit 
SOj lưu huỳnh trioxit 

Tên nguyôn tố phi kim + tiên tố chỉ sô nguyên tử oxi + oxit. 

Na 2 0 natri oxit 
CaO canxi oxit 
FeO sắt II oxit 

Tên nguyên tố kim loại + hoá trị cùa kim loại (KL nhiểu hoá trị) + oxit. 

Bài 4 Cho các oxit có công thức hoá học như sau : 

a. SO, b. PA c.CO, 

d. Fe,0, e. CuO g. Baó 

Những chất nào thuộc về oxit bazơ, những chất nào thuộc vể oxit axit ? 


nguyên tố; 
ox$ 

hợp chất; 

oxit; 
hai 
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Hướng dẫn giải 

Những chất thuộc vể oxit bazơ: Fe 2 Oj, CuO, BaO 
Những chất thuộc về oxit axit: SOj, p 2 0 5 , C0 2 

Bài 5 Trong các chất sau : Na 2 0, NaO, CaCOj, Ca(OH) 2 , H 2 C1, CaO, Ca 2 0 
Hãy chỉ ra công thức hoá học viết sai. 

Hướng dẩn giải 

Các công thức hoá học viết sai: NaO, H : C1, Ca 2 0 

ĐIỂU CHẾ OXI - PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ 

Bài 1 Người ta thường dùng các chất nào trong những chất sau để điều chê khu' oxi 
trong phòng thí nghiệm : 

a. Fe A b. KC10j c. KMn0 4 d. CaCOj 

e. Không khí g. HịO 

Hướng dẩn giải 

Chất dùng để điểu chế khí oxi trong phòng thí nghiêm phài thoá mãn haii điểu 
kiện là : giàu oxi trong phân tử và dễ bị nhiệt phân huỷ tạo ra khí oxi. Trong s-ố các 
chất đã cho ờ trên chỉ có hai chất KC10j và KMn0 4 thoà mãn cả hai điều kiệntrén. 
Bài 2 Sự khác nhau của việc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm và trong c<ông 
nghiệp về nguyên liệu, sản lượng và giá thành ? 


Hướng dẫn giải 



Điều chế khí oxi trong phòng thí 

Điều chế khí oxi trong Cíông 


nghiêm 

nghiệp 

Nguyên liệu 

KMnơ 4 , KCIO, 

Không khí 

Sản lương 

Nhỏ 

Lớn 

Giá thành 

Cao 

Thấp 


Bài 3 Sự khác nhau giữa phản ứng phản huỷ và phản ứng hoá hợp ? Dẩn ra hai thí dụ 
để minh hoạ. 

Hướng dẩn giải 


Sự khác nhau của 2 loại phản ứng này: 


Phản ứng phản huỷ 

Phản ứng hoá hợp 

Từ một chất ban đầu tạo ra hai hay nhiều 
chất mới 

Từ hai hay nhiểu chất ban đầu tạora một 
chất mới 

CaCO, 4’ CaO +CO, 

HjO + CaO -* Ca(OHụ 


Bài 4 Tính số mol và sô' gam kali clorat (KCIO,) để điểu chế được 

a. 48 g khí oxi. 

b. 44,8 lít khí oxi ở dktc. 

Hướng dẫn giải 

Phương trình hoá học: 2KC10, ———* 2KC1 + 30 2 
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a. Sô' mol oxi là 48 : 32 = 1,5 (mol) => sỏ' mol KCIO, = I mol hay 122,5 gam. 

b. Số mol oxi là 44,8 : 22,4 = 2(mol) => sỏ mol KCIO, = 4/3 hay 163.(3) gam. 

Bài 5 Nung đá vôi có thành phần chính là CaCO, được vôi sớng CaO và khí cacbonic 

cạ. 

«. Hãy viết phương trinh hoá học cùa phản ứng. 
b. Phàn ứng nung vỏi thuộc loại nào? Vì sao? 

Hướng dẩn giải 

a. CaCO, —£—> CaO + co, 

b. Phán ứng nung vôi thuộc loại phàn ứng phân huỷ. Bởi vì từ một chất ban đẩu tạo ra 
hai chất mới. 

Bái 6 Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxit sắt từ Fe 3 0 4 bằng cách dùng oxi 
để oxi hoá sắt ở nhiệt độ cao. 

a. Tính sô'gam sắt và sốgam khí oxi cần dùng để đièu chế2,32 g oxit sắt từ. * 

b. Tính sô' gam kali pemanganat KM11O4 đế điểu chê đủ oxi dùng cho phán ứng 
trên. 

Hướng dản giải 

a. Tính sô' gam sắt và sốgam khí oxi cần dùng: 

3Fe + 20, —> Fe.A 

168g 64g 232g 

1 ,f)8g 0,64 2,32g 

Như vậy cần 1,68 g Fe và 0,64 g 0 : để điều chế 2,32 g Fe A 

b. Tính số gam kali pemanganat KMn0 4 để điều chế đủ oxi 
2KMn0 4 —£—> KịMiA + MnO, + 0,T 

2mol lmol 

Xmol 0,64: 32 = 0,02 (mol) 

X = 0,02 X 2 = 0,04 (mol) 

=> Khối lượng KMn0 4 = 0,04 X 158 = 6,32 (gam). 

KHÔNG KHÍ-SựCHÁY 

Bài 1 Chọn củu trả lời đúng trong các câu sau về thành phẩn % theo thể tích cùa 
không khí. 

a. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (CO : , co, khí hiếm...). 

b. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khíoxi. 

c. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (C0 2 , co, khí hiếm...). 

d. 21% khí oxi, 78% cấc khí khác 1% khí nitơ. 

Hướng dần giải 

Đáp án đúng là (c). Có thể minh hoạ bằng sơ đồ sau về thành phần % theo thê tích của 
không khí: 
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1 % khí khác 



Bài 2 Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra các tác hại gì? Phải làm gì để bảo vệ không 
khí trong lành ? 

Hướng dẫn giải 

Không khí bị ổ nhiễm có thể gây ra nhiều tác hại, trong đó tác hại nghiêm 
trọng nhất là ảnh hường đến sức khỏe của con người. Không khí ô nhiễm có thể gây ra 
các chứng bệnh về hố hấp, bệnh ung thư, bệnh vể mắt và nhiều bệnh khác. Một ví dụ 
điển hình là khói mù dày đặc ở thành phố Luân Đôn bao phù nhiều ngày làm chết yểu 
hơn 4000 người vào tháng 12 năm 1952. Những trân mưa axit ở vùng Scandinavia làm 
cho pH của nước các hồ thay đổi làm hàng loạt cá chết, cây rừng bị trụi lá. 

Nguyên nhân chính gây ra hiện tượng ồ nhiễm không khí là do các khí thài ra từ 
các nhà máy nhiệt điện chạy than hơàc dẩu, từ các nhà máy hoá chất, từ ô tô, xe máy, từ 
các lò nung gạch, vôi, gốm sứ. Trong khi đó do áp lực tăng dân số nhanh, nhiểu cánh 
rưng nhiệt đới bị tàn phá dể lấy đất trồng. Những vụ cháy rừng lớn diễn ra ở Mỹ, 
Indonesia, Brazil, Việt Nam.... làm giảm khả năng tự phục hồi của không khí. 

Cán có những nỗ lực toàn cầu để bảo vệ môi trường. Phải sử dụng các công 
nghệ sạch, cắt giảm khí thải độc hại,. Phải xử lí khí thải độc hại trước khí xà ra 
không khí. Trồng cây xanh là cách bảo vệ không khí hiệu quả nhất. Việt Nam đang 
có chương trình trồng 5 triệu ha rừng chính là một hành động thiết thực góp phần 
bào vệ khồng khí trong lành. Tuy nhiên cẩn tuyên truyền vận động để đổng bào ta 
xoá bỏ tập quán du canh, du cu, phá rừng làm nương rẫy thì chương trình trên mới 
đạt hiệu quả cao. 

Bài 3 Giải thích vì sao sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo ra nhiệt độ 
thấp hơn so với sự cháy trong khí oxi. 

Hướng dẫn giđi 

Sự cháy trong không khí xảy ra châm hơn và tạo ra nhiệt độ thấp hơn so với sự cháy 
trong khí oxi bởi vì khổng khí là một hỗn hợp chứa 79% các khí không cháy. Thành 
phần của oxi tháp và nhiệt sinh ra còn để đốt nóng các khí không cháy chính là nguyên 
nhân cùa hiện tượng vừa néu trẽn. 
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Bài 4 Diêm giống và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hoá châm là gì? 
__ _ Hướng dan giãi _,_ 



SƯCHÁY ., 

SƯOXI HOÁ CHÂM 

GIÔNG 

NHAU 

Sựoxi hoá 

Sự ox i hoá 

lãiÁc 

NHAU 

Có tỏa nhiệt và phát sáng 

Xảy ra chậm, có tỏa nhiệt nhưng 
không phát sáng 


Bài 5 Những điéu kiện cần thiết cho một vật có thể cháy và duy trì sự cháy là gì? 
Hướng dấn giải 

Những điều kiện cần thiết cho một vật có thổ cháy và duy trì sự cháy là: 

Chất tạo nên vật tác dụng được với khí oxi. 

Vật đạt đến nhiệt độ cháy. 

Luôn có đú oxi tiếp xúc với vật cháy. 

Bài 6 Muốn dập đám cháy xăng, dầu người ta lại không dùng nước mà dùng vái dầy 
hoặc cát trùm lẽn ngọn lửa. 

Hướng dẩn giải 

- Do Xăng dầu nhẹ hơn nước nên nổi lên trên. Nếu dùng nước sẽ làm cho xăng, dầu dề 
cháy loang rộng hơn. Dùng vải dày hoặc cát trùm lên để ngán cản sự tiếp xúc của xăng 
dầu với khí oxi. 

Bài 7 Môi giờ một người lớn tuổi hít vào trung bình 0,5m 3 không khí, có thể giữ lại 
1/3 khí oxi có trong không khí đó. Như vậy thực tế mỗi người trong một ngày 
đêm cần trung bình: 

a. Một thể tích không khí là bao nhiêu? 

b. Một thể tích oxi là bao nhiêu? 

(Giả sư các thể tích khí đều đo ờ đktc) 

Hướng dẩn giải 

a. Một thể tích không khí là 

0,5m 3 X 24 = 12m 3 không khí. 

b. Một thể tích oxi là 

12m 3 : 3 : 5 = 0,8m 3 khí oxi. 

BÀI TẬP Bổ SUNG 

Bài 8 Tính thể tích không khí ờ đktc cần để đốt cháy hết 6,4 g s. 

Hướng dẫn giải 

n s = 6,4/32 = 0,2 mol. 

Phương trình phản ứng cháy của lưu huỳnh: 

s + Ò; 4 sạ 

0,2.0,2 mol 

Thể tích không khí cần để đốt cháy : V khftllgkhí = 0,2x22,4x5/1 = 22,4 lit. 
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Bài 9 Trong công nghiệp sán xuất H,S0 4 , một trong các giai đoạn là đốt ch.ly quặng 
FeS2 thu được Fe 2 Oj và so,. Tính thể tích không khí cẩn để đốt cháy hết 240g 
quặng FeS,. 

Hướng dẩn giải 

Sô' mol FeS,_: n = 240/120 = 2 mol. 

4FeSj+ 70, -» 2Fe,0 1 + 8SO, 

2 ..3,5 mol 

thể tích không khí cần để đốt cháy là: V = 3,5x22,4x5 = 392 1. 

Bài 10 Tại sao khi đốt cháy lưu huỳnh trong bình đựng oxi thì cháy sáng hem so với 
« đốt ngoài không khí. 

Tính thể tích không khí cần để đốt cháy hết 20 g s 
Hướng dẩn giòi 

Do trong bình hàm lượng oxi cao hơn ngoài không khí, do đó phản ứng xảy ra 
nhanh hem, ngọn lửa cháy sáng hơn. 

n s = 20/32 = 0,625 mol. 

Phương trình phản ứng cháy của lưu huỳnh: 

s + o, -» so, 

0,625 ,...0,625mol 

thể tích không khí: V = 0,625x22,4 x5 = 70 lit. 

Bài 11 Để đốt cháy hết 342 (g) gỗ (xeluloxơ) cần 12 mol oxi. Nếu đám rừng cháy, đốt 
hết 100 kg gỗ thì thể tích oxi đã tiêu tốn là bao nhiêu(đktc) 

Hướng dẩn giải 

- Để đốt cháy 342 (g) gỗ cẩn 12 mol oxi 

' 100.000 (g) -» n mol 
n=lOOOOOx 12/342= 3508,8(mol) 

Thể tích oxi tiêu tốn là: v=3508,8.22,4 =78597, 1 2 (lit) 

Bài 12 Một hỗn hợp gồm 2,5 mol không khí và 0,2 mol co. Đun nóng để phân ứng 
xảy ra hoàn toàn. Tính số mol các khí trong hỗn hợp thu dược sau phân ứng 
(không khí gồm 1/5 oxi và 4/5 nitơ) 

Hướng dẩn giải 

- Số mol oxi là: n = 2,5/5=0,5 (mol) 

Phương trình phản ứng: 

2CO + O: -» 2CO, 

0.2.0,1.0,2 mol 

Vậy sau phản ứng hỗn hợp gồm: 
n Nj = 2,5. 4/5 =2 (mol) 
n COj = 0,2 (mol) ■ 
n o a du =0,5 - 0,1 = 0,4 (mol) 
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Bài 13 Cho 2,4 gam c (có thể tích khổng đáng kể) vào bình chứa 44,8 (1) không khí. 
Nung nóng binh đê’ phản ứng xay ra hoàn toàn. Tính khối lượng phân tứ trung 
bình I mol khí hổn hợp sau phán ứng. Các khí do (V dkte. 

Hướng dấn giãi 

- Số moi c ban đầu n= 2,4/12 =0,2 (ntol) 

- Sổ' moi không khí II = 44,8/22,4 = 2 Imoi) 

-Sò moloxi n =5 2/5 = 0,4 (moi) 

Phương trình phàn ứng 

c + Ò, -> CO, 

0,2......0,2..’. 0,2 moi" 

- Hỗn hítp khí sau phản ứng gồm: 

N,: n = 2.4/5 =1,6 (mol) 

cò:: n = 0,2 (mol) 

O: (dir): n = 0,4 - 0,2 = 0,2 (moi) 

1,6x28 +0,2x44 + 0,2x32 

M = -= 30. 

1,6 + 0 , 2 + 0,2 

BÀI LUYỆN TẬP 5 

Bài 1 Viết phương trình hoá học biêu diễn sự cháy trong 0\i cùa các dom chất: cacbon, 
photpho, hiđro, nhôm, biết rằng sàn phám là những hợp chất lần lượt có công 
thức hoá học: CO,, P,O s , H.O, ALO,. 

Hương dẫn giải 

c + O: -» CO, (1) 

4P + 50, -» 2PÃ (2) 

2H, + 0, -+ 2H,0 (3) 

4AĨ + 30, -* 2AĨ,Oj (4) 

Bài 2 Những biện pháp để dập tắt đám cháy là gì ? Tại sao nếu thực hiện các biện 
pháp đó thì đám cháy bị dập tát? 

Hướng dẫn giải 
Cách ly vật cháy với khí oxi. 

Hạ nhiệt độ xuống dưới điểm cháy. 

Khi thực hiên các biện pháp trên thì đám cháy sẽ bị dập tắt bởi vì 
không thoả mãn các điều kiện của sự cháy. 

Bài 3 Các oxit sau thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ ? Vì sao ? 

Na,0, MgO, CO,, Fc,Oj, so,, p,0 5 , Gọi tên các oxit dó. 

Hướng dân giải 

Các oxit thuộc loại oxit axit: co,, so,, P,O s 
Các oxit thuộc loại oxit bazơ: Na,0, Mgó, Fc,0, 

Bài 4 Khoanh tròn ở đầu những câu phát biểu đúng: 

Oxit là hợp chất cùa oxi vỏi 
■A. Một nguyên tố kim loại. 

B. Một nguyên tô' phi kim khác. 
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c. Các nguyên tố hoá học khác. 

D. Một nguyên tố hoá học khác. 

E. Các nguyên tô' kim loại. 

Đáp án đúng là D. 


Hướng đẫn giải 


Bài 5 Điền chữ s (sai) vào 6 trống đối với câu phát biểu sai: 

A. Oxit được chia thành hai loại lốn là: oxit axit và oxit bazơ. I I 

B. Tất cả các oxit đều là oxit axit I I 

c. Tất cả các oxit đều là oxit bazơ I I 

D. Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit 1 1 

E. Oxit axit đều là oxit của phi kim 1 1 

F. Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ I—I 

Hướng dẫn giải 

Các phương án sai là B, c, E. 

Bài 6 Hãy cho biết những phản úng sau đây thuộc loại phản ứng hoá hợp hay plản. ứng 
phân huỳ. Vì sao? 

a) 2KMn0 4 4 K 2 Mn0 4 + MnOj + 0 2 t 

b) CaO + C0 2 4 CaCOj 

c) 2HgO X 2Hg + 0 2 

d) Cu(OH) : X CuO + H 2 ơ 

Hướng dần giải 

a, c, d là các phản ứng phân huỳ vì từ một chất tạo thành nhiều chất mới. 
b là phản úng hoá hợp. 


Bài 7 Hãy chi ra những phản ứng hoá học có xảy ra sự oxi hoá trong các phản íng cho 
dưới đây: 


a. 2H 2 + 

o 2 4 

2H,0 

b. 2cũ + 


2cĩi0 

c. H 2 0 + 

CaO 4 o 

Ca(OH) 2 

d. 3HjO + 

PA X 

2HjP0 4 


Hướng dẩn giải 

a, b là các phản úng có xảy ra sự ọxi hoá. 

Bàl 8 Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành của lớp cần thu 20 lọ khí OXI, nnỗi lọ 
cổ dung tích lOOmí. 

a. Tính khối lượng kali pemanganat phải dùng, giả sử khí oxi thu được ở dctc hao 
hụt 10%. 

b. Nếu dùng kali clorat có thêm một lượng nhỏ MnO, thì lượng kali cloratcầin 
dùng là bao nhiêu? Viết phương trình phản ứng và chỉ rõ điều kiện phải útng. 

Hướng dẩn giải 

a. Tính khối lượng kali pcmanganat phải dùng 

2KMn0 4 ‘4 K 2 Mnơ 4 + Mnơ 2 + 0 2 t 

158 X 2(g) ' 22400ml 

Thể tích oxi cần thu là (20 X 100) + (10% X 20 X 100) = 2200 (ml) 

Khối lượng kali pemanganat phải dùng = 31 (gam). 
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b. Khối lượng kali cloral phải dùng 


2KC10, 1 ' M ^°- 2KCI + 30, T 

2x122,5 3 X 22400ml 

Khôi lượng KCIO, = (2200 X 2 X 122,5): (3 X 22400) = 8 (g) 

c. HÀI TẬP Tự LUYỆN VÀ NÂNG CAO 

Bài 4.1 Tính thể tích o, (đktc) cần để đốt cháy hết 9g c. 

Đáp sỏ: 16,8 1 

Bài 4.2 Tính thể tích o, (đktc) cần dê đốt cháy hêt một hỗn hợp gồm 4,5 g c và 6,4g s. 

Đáp so: 12,88 1 

Bài 4.3 Một loại quặng chứa 75% c và tạp chất không cháy. Tính thể tích 0,(đktc) 
cẩn để đốt cháy hết 24 (g) quặng trên. 

Đáp sô: 33,6 lít 

Bài 4.4 Khi đốt cháy CuS người ta thu được CuO và so,. Tính khối lượng o, cần để 
đốt cháy hết 19,2 (g) CuS. 

Đáp số: 9,6 g 

Bài 4.5 Các phàn ứng nào sau đây là phản ứng phân hùy. 

a. CaCO, -* CaO + cật 

b. CaCo’ + 2HC1 -» CaG, + CO,_T + H,0 
c 2KGO, -» 2KC1 + 30, 

d. 2KMn0 4 -> K,Mn0 4 + MnO, + 0,T 

e. NaOH + HCl -* NaCl + H,Ò 

Đáp số: a, c và d 

Bãi 4.6 Khi nhiệt phân hết 252,8 (g) KMn0 4 người ta thu được bao nhiêu gam o, 

Đáp sô: 25,6g 

Bài 4.7 Để điểu chế được 134,4 (I) oxi (đktc) người ta cán phải nhiệt phan toàn phán 
bao nhiêu gam KGO,. 

Đáp sớ: 490 g 

Bài 4.8 Một hỗn hợp khí gổm 2,5 mo! N,, 3 mol co,, 2 moi o,. Tính khối lượng 
phân tử trung bình cùa 1 mol hỗn hợp khí này. 

Đáp số: 35,5 

Bài 4.9 Tính thể tích không khí (oxi chiếm 1/5 thể tích) cẩn để đốt cháy hết 19,2 (g) 
CuS. 

Đáp số: 33,6 1 
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Bài 4.10 Một hỗn hợp gổm 3,2(g) s, 2,4 (g) c, 2,4 (g) Mg và 5,4(g) AI. Tínih hé tích 
không khí (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên. 

Bài 4.11 Trong bài thực hành 4, điểu chế và thu khí oxi có hình 4.8 trang II02. Quan 
sát hình và giải thích vì sao ống nghiệm đựng muối KMnO., lại đjợc lắp 
phán đáy cao hơn miệng ống nghiêm ? 

Bài 4.12 Khi đốt một dây thép nhỏ được quấn thành hình lò xo, một đẩu lò xo gắn 
một mẩu than nhỏ trong lọ thuỳ tinh chứa khí oxi, đáy lọ có mtột lớp cát 
mỏng. Em hãy cho biết: 

a. Mục đích của việc gắn thêm một mẩu than ở đầu lò xo là gì ? 

b. Mục đích cùa việc thêm một lớp cát mỏng ở đáy lọ thuỷ tinh ? 

c. Mô tả hiện tượng xảy ra khi sắt cháy trong khí oxi. 

Bài 4.13 Axetilen công thức C 2 H 2 . Khi đốt cháy tạo ra khí cacbonic và hơi nurớc. Viết 
phương trình hoá học biểu diễn sự cháy cùa axetilen. 

Hướng dẩn giải 

2QH 2 + 50, -> 4CO, + 2H,0 

Bài 4.14 Khi đốt cháy I9,2g lưu huỳnh trong bình chứa 25,6g khí oxi tạo thành so,. 

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra. 

b. Tính số mol các chất thu được sau phản ứng. 

Hướng dẩn giải 

a. Số mol s là 19,2/32 = 0,6 mol; Sô' moi của oxi là 25,6/32 = 0,8 moi 
Phương trình của phản ứng hoá học xảy ra : 

s + o, -> SO, 

b. Theo phương trình cứ 1 mol s tác dụng hết 1 mol oxi tạo thành I mol so, 

Vậy 0,6 mol s tác dụng hết 0,6 mol oxi tạo thành 0,6 mol so, 

Do đó, chất còn dư sau phản ứng là khí oxi, 
số mol oxi dư là n = 0,8 - 0,6 = 0,2 mol. 

Bài 4.15 Đốt cháy hoàn toàn 24g than đá có chứa 5% tạp chất không cháy (đtọc Tính 
thể tích khí CO, thu được và thể tích o, cần để đốt cháy. Các khí đtợc: do ờ 
đktc. 

Hướng dẫn giải 

- Tính số mol cacbon _. _ _ 

- Phương trình phản ứng cháy : 

c + o, -> CO, 

Theo các phương trình phàn ứng sô' mol co, bằng số mol c. 

- Tính thể tích các khí C0 2 : 

V co = 1,9x22,4 = 42,56(1) 

- Tính thể tích o, đã tham gia phản ứng : 

v 0 2 =Vco 2 = 42,56(1) 
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Bài 4.16 Hãy chọn các chất thích hợp đc hoàn thành phương trình hoá học sau: 

a. 4K +.2K.O 

b. c + ..-» CO, 

c. + o. -+ SO, 

d. ... +30, -» 2AĨ,0, 

e. +Fe -» Fc,ỏ4 

Huớìtg dẩn giai 

a. 4K + O, -+ 2K,0 

b. Ọ + o,' -+ CÔ, 

c s + O, -» SO, 

d. 4AI + 30, -* 2A1,0, 

f. 20, + 3Fc -+ FeA 
Bài 4.17 Tính thé’ tích oxi (đktc) cđn đồ đốt cháy hết: 

a. 1,2g c. 

b. 6,4g s. 

c. 1,12 lít (đktc) CO. 

Hướng dẩn giải 

a. Số mol cacbon: n = 1,2/12 = 0,1 (mol). 

Ptpư: c + o, -* CO, 

0,1.0,1 mol 

<=> Vo, = 0,1X 22,4= 2,24(lít) 

b. I1 S = 6,4/32 = 0,2(mol) 

S + o, -* SO, 

0,1.0,1 mol 

Vo, = 0,2x22,4 = 4,48(lit) 

c. nco =1,12/22,4 = 0,05(mol) 

Ptpư : 2CO + 0, -♦ 2CO, 

0,05.0,025 moi 

Nên Vo, = 0,025x22,4 = 0,56(lit) 

Bàl 4.18 Xác định công thức phân tử của một hợp chất. Biết khi phân tích hợp chất đc' 
người ta thu được 50% s và 50% O về khối lượng. 

Tính khối lượng lưu huỳnh và thế tích oxi (đktc) cần để điéu chế được 3,36 lit 
(đktc) hợp chất trên. 

Hướng dẫn giải 

Cách I . n 0 =50/16x 100 = 0,03125(mol) 
n s = 50/32x100 = 0,015625(mol) 
ns: ỊỊo = 0 ,015625 : 0,03125 = 1:2 
nén CTFT của hợp chất trên là: so, 

Các h 2. G ọi CTPT là SA suy ra 32a/16b=l/l •=> a/b = 1/2 

Nên CTPT cùa hợp chất cẩn tìm là so, 

Số moi SO,: n = 3,36/22,4= 0,15(mol) 

Ptpư : s + o, -+ SO, 

0,15. 0,15 .0,15mol 

vạy khối lượng s là : m s = 0,15x 32 = 4,8 (g) 

Thể tích SO, là: Vso 2 = 0,15x22,4 = 3,36 (lít) 
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Bài 4.19 Để điều chế Fe,0 4 , người ta đốt cháy Fe trong o,. Tính khôi lượng Fe và o, 
cần để điều chế được 4,64(g) Fe 3 0 4 

Hướng dẫn giải 

Sô' mol Fe,0 4 : n = 4,64/232 = 0,02(mol) 

Ptpư: 3Fe + 20 ; -* Fe 3 0 4 

3.0,02.2.0,02.0.02mol 

n Fc =3xO,02=0,06 
o rn Fc =0,06x56=3Ì36 (g) 
n = 2x0,02 = 0,04 moi 
==> M 0j =0,04x32 = 1,28(g) 

Bài 4.20 Một hỗn hợp gổm 3,l(g) p và 2,4(g) c. Tính thể tích Oi(đktc) cần clể đốt 
cháy hoàn toàn hỗn hợp này. 

Hướng dẫn giải 

SỔ moi n p = 3,1/31= 0,1 (mol); nc= 2,4/12= 0,2(mol) 

Ptpư: 4P + 50, -* 2P,O s 

0,1......0,125mol 

c + o, -* CO, 

0,2. 0,2mõl 

Vậy n Q = 0,125 + 0,2 = 0,325 (mol) 

Vo, = 0,325 x22,4 = 7,28 lít. 

Bài 4.21 Một hỗn hợp gồm 3,2 g Cu và 5,4g AI. 

a. Tính thể tích 0, (đktc) cẩn để chuyển hết kim loại thành các oxit. 

b. Tính khối lượng hỗn hợp các oxit thu được. 

Hướng dẫn giải 

Sốmol nc u = 3,2/64 = 0,05(mol). n A , = 5,4/27 = 0,2(mol) 

Ptpư: 2Cu + 0, -* 2CuO 

0,05. 0,025'.0,05mol 

4AI + 30, -» 2Al,Oj 

0,2 . .. 0,15... 0,1 mol 

Vậy : SỐ mol oxi là n = 0,025 + 0,15 = 0,175 mol 
=0 vo 2 =0, 175x22,4 = 3,92 lit 
Khối lượng hỗn hợp oxit thu đưọc là 
m = 0,05x80 + 0,íx 102 = 14,2(g) 

Bài 4.22 Viết các phương trình hoá học biểu diễn phản ứng hoá hợp của oixi với các 
kim loại magie Zn, Fe, AI, Ca, Na biết rằng công thức hoá học được tạo thành 
là ZnO, Fe A, Al,0„Ca0, Na,0 

Hướng dẩn giải 

2Zn + 0, -> 2ZnO 

3Fe + 20, -> Fe,0 4 

4A1 + 30: -* 2AlÃ 

2Ca + 0, 2CaÒ 

4Na + 0, -> 2Na,0 
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Bài 4.23 Mội hỗn hợp gồm cacbon và tạp chất không cháy có khối lượng 8g. Đe đốt 
cháy hoàn toàn hỗn hợp này cán 11,2(1) oxi (đktc).Tính phần tràm khới lượng 
cacbon trong hỗn họp. 

Hướng dấn giải 

SỐ mol oxi : n = 11,2/22,4 = 0,5(mol). 

Ptpư: c + o, -» CO, 

0,5. 0,5 moi 

Suy ra. m c = 0,5.12=6(g) 

%m c = 6x100/8=75% 

Bài 4.24 Khi đốt cháy hết 2()0g s lẫn tạp chất không cháy bằng oxi người ta thu 
được 112(1) SO; (đktc). Tính phần trăm khối lượng s nguyên chất có trong 
lượng s trén. 


Hướng dẩn giải 

Số moi SO, thu được 

n = 112/2^4 = 5(mol). 

Ptptr. s + 0 2 -» SOị 

5.5 mol 

<=> ms= 5x32 = 160g 
%s = 160 X 100/200=80%. 

Bài 4.25 Khi dốt cháy quăng pirit(FeS.) người ta thu được Fe 2 Oj và SO : . Để thu được 
4,48(1) SOj (đktc) cán bao nhiêu gam quặng và thu đưực bao nhiêu gam Fe 2 O t . 
Hướng dản giải 

Sỏ' mol SO,: = 4,48/22,4 = 0,2(mol) 

ptpir: 4FcS, + 110 2 -» 2Fc,0, +8S0, 

4. 2 8moĩ 

0,1............ ... 0,05. 0,2mol 

SỏmolFeSj: n = 0,l(mol)=> m = 0,lxl20=12(g) 

Số mol FeẰ : n = 0,05(mol) => m = 0,05.160=8g 

Bài 4.26 Đốt cháy hoàn toàn 14g hỗn hợp c và s thu được 11,2(1) co, 

b. Viết các phương trình phản ứng. 

c. Tính khôi lượng các chất trong hỗn hợp. 

d. Tính thể tích 0 2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hổn hợp. 

Hướng dẫn giai 

a. Các phương trình hoá học: 

c + Oj -* cậ(l) 

s + o\ -» soị (2) 

b. SỐ mol C0 3 : n = 11,2/22,4= 0,5(mol). 

Theo phản ứng (1) suy ra n c = 0,5(mol) 
m c = 12x0,5 = 6g m s = 14 — 6 = 8g 

c. Tlieo phàn ứng (I) và (2) 

no, = rtc + n s = 0,5 + 8/32 = O,75(niol) 

=0 Thể tích ạ cán để dốt :V=0,75x22,4= 16,8(1) 
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Bài 4.27 Tính khối lượng KMn0 4 cần thiết đế điểu chê được 48g 0 X 1 . 

Hướng dẫn giải 

Số mol oxi: n = 48/32= 1,5(mol). 

Ptpư: 2KMn0 4 —> K 2 Mn0 4 + MnO,+ 0,T 

2.1,5(mol)................ l,5(mol) 

vậy khối lượng KMnơ 4 cần thiết là: m =3,0.158 = 474(g). 

Bài 4.28 Tính thể tích 0 2 (đktc) thu được khi nhiệt phân hết 245(g) KQO,. 

Hướng dẫn giải 

KCIO, đem nhiệt phân : n = 245/122,5 = 2(moI) 

Ptpư: 2KƠOj —► 2KC1 + 30 2 í 

2(mol)... 3(mol) 

Thể tích oxi thu được là: v=3.22,4 = 67,2(1) 

Bài 4.29 Tính khối lượng 0 2 thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 3,16 g KM 11 O 4 
Hướng dần giải 

2KMn0 4 —► K,Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 T 
SỐ mol KMn0 4 = 3,16 : 158 = 0,02 (moi) 

Khối lượng oxi thu được = 0,01 X 32 = 0,32 (g). 

Bài 4.30 Khi nhiệt phân 404g KNOj thu dược KNO : và 0 2 . 

a. Viết phương trình phàn ứng. 

b. Tính lượng oxi thu được khi nhiệt phân lượng hợp chất trên. 

Hướng dẩn giải 

a. KNO, *• > KN0 2 + ịo 2 

3 2 2 2 

404 

b. Sô' mol KN0 3 : n = ~ = 4 mol 

101 

_ _ 1 4 __, 

=> n 0í = 2 n KN0, = 2 mol 

=> m 0a = 2.32 = 64 (g) 

Bài 4.31 Khi nhiệt phân Cu(NO,): người ta thu được CuO, NOị và 0 2 . 

a. Viết phương trình hoá học của phán ứng. 

b. Tính khối lượng Cu(NO,) : cẩn thiết dem nhiệt phan đế thu được 3,36 lit 0 , ((đltc )■ 

Hướng dẩn giải 

a. Phương trình hoá học: 


2Cu(NO,) 2 —.> 2CuO + 4NOt + 0 2 t 

b. 0,3 mol... 3,36/22,4 = 0,15mol 


Khối lượng Cu(NO,), cần thiết là: 
m = 0,3x188 = 56,4 gam. 

Bài 4.32 So sánh khối lượng oxi điều chế được khi nhiêt phân 100 g KNO, vài I X) g 
NaNO,. Biết phản ứng nhiệt phan NaN0 3 xảy ra tương tự như KNO,. 






Cách giúi I: phương trình phàn ứng. 
2KNO, -» 2KNO,+ (), 


2.101 . 32 

100 ..(32x l()0)/(2x 101) = 15.84 gam 

2NaNO., -» 2NíiNO : + o, 

2.85....... 32 

100 .(32x100)7(2x85) = 18,82 gam 


Vậy khối lượng oxi thu được khi nhiệt phân 100 g NaNO, lớn hơn 1(X) g KNO,. 

2 Đế thu được cùng một lượng oxi cần 1 lượng KNO, nhiêu hơn NaNO, (do 
Kl.PT KNO, lớn hơn NaNO,). Vì vậy khi nhiệt phân cùng một lượng Iihư nhau thì oxi 
thu được từ NaNO, lớn hơn từ KNO,. 

Bài 4.33 Tính khối lượng nước cần để điều chê dược 128 g oxi bằng phương pháp 
điện phân. 

Hướng dấn giải 

Phương trình điện phan nước: 

2H,0 -+2H : + 0 : 

2x18.„32 g 

m.128 g 

Khối lượng nưóc cẩn: m = (2x 18x 128)/32 = 144 g 

Bài 4.34 Cần bao nhiêu gam KC10j để điều chế được 1 lượng oxi dù đốt cháy hết 
9,0 g cacbon? 

Hướng dẩn giải 

SỐ mol c đem đốt là: n=9/12 = 0,75(mol) 

Các ptpư: 

2KCỈO, -* 2KC1 + 30: 0) 
c + o, -* CO : (2) 

Theo phàn ứng (2): n Qỉ = n c = 0,75 (mol) 

Theo phản ứng (1): n KC10 = 2/3. n 0j = 0,75 (mol) 

Osó mol KCIO, là : n= 2/3x0,75 = 0,5 mol. 

Khối lưtmg KCIO3 cần dùng là: m = 0,5x 122,5 = 61,25 gam. 

Bài 4.35 Tính khối lượng phan từ trung bình của I mol không khí trong đó có 0,21 mol 
0, và 0,79 moi Nj. 

Hướng dẩn giải 

__ 0,21x32 + 0,79x28 

M = - = 28,84 (gam) 

1 

Bài 4.36 Một hỗn hợp khí có chứa 4,8 (X, 2,8 g N 2 và 2,2 g CO : . Tính khối lượng 
phan từ trung bình cùa 1 mol hỗn hợp này. 

Hướng dẩn giải 

n 0( = 4,8/32 = 0,15 mol 
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n Nj = 2,8/28 = 0,1 mol 
11(50, = 2,2/44 = 0,05 mol 

_ 0,15x32 + 0,1x28 + 0,05x44 

M = ------ 32,67 

0,15+0,1+0,05 

Hay: _ 4,8 + 2,8 + 2,2 

M =----- =32,67 

0,15 + 0,1 +0,05 





























2. Phán ứng oxi hoá - khứ. 

a. Chất khử là chất chiếm oxi cùa chất khác. 

b. Sự khử là sự tách oxi khỏi hợp chất 

c. Chất oxi hoá là chất nhường oxi cho chất khác 

d. Sự oxi hoá là quá trình hoá hợp cùa nguyên từ oxi với chất khác 

Phàn ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đống thời sự oxi 
hoá và sự khử. 

3. Phản ứng thé 

Phản ứng thế là phân ứng hoá học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên 
từ cùa đơn chất thay thế nguyên tử cùa một nguyên tô khác trong hợp chất. 

Thực chất phản ứng thế là phàn ứng oxi hoá khử (sẽ học ở THPT) 

Thí dụ: Fe + 2HC1 -> FeCl, + H,t 

4. Tính chát hoá học ciia nước. 

a. Tác dụng với kim loại. 

Nước tác dụng với một số kim loại mạnh ứ nhiệt độ thường (như K, Na, Ba...) 
tạo thành bazơ và hiđro. 

b. Tác dụng với một số oxit bazơ 

Một số oxit bazơ hoá hợp với nước tạo thành bazơ tương ứng. Dung dịch bazơ 
làm chuyển màu quỳ tím thành xanh. 

c. Tác dụng với một số oxit axit. 

Các oxit axit (trừ SiO : , co, NO) hoá hợp với nước tạo thành axit tương ứng. 
Dung dịch axit làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ. 

5. Axit - Bazơ - Muối 

a. Axit 

* Định nghĩí. Phân tử axit có một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, các 
nguyên tử hioro này có thể thay thế bằng nguyên tủ kim loại. 

*Tén gọi: 

+ Axit khỏng có oxi : Axit + Tên phi kim + hiđric 
Thí dụ: HC1: axit + clo + hiđric; H,S: axit + sunfu + hiđric. 

+ Axit có oxi: Một số phi kim như s, N, p, Cl... tạo ra nhiều axit có oxi 
- Axit có nhiều nguyên tử oxi : Axit + Tên phi kim + rũ 
Thí dụ: HNO,: axit nitric; H,P0 4 : axit photphoric; HịS 0 4 : axit sunfuric 
' - Axit có ít nguyôn tử oxi: Axit + Tên phi kim + rơ 
Thí dụ: HNO,: axit nitrir, HịSO,: axit sunfurơ. 

Các gốc axit thường dùng: 

+ Phân từ axit có I H -» có I gốc axit (hoá trị I) 

Thí dụ: HC1; UNO,: Có gốc axit: - Cĩ: clorua; - NO,: nitrat 
+ Phân tử có 2 H -> Có 1 gốc axit (hoá trị II)... 

Thí dụ: HjS0 4 , HịS, HịCO,: Cógốcaxit: hiđrosunfat (-HSOj); 
sunfat (=S0 4 ), hidrocacbonat (-HCO3); cacbonat (=CO,). 

+ Phân tử axit có 3 H -> có 1 gốc axit (hoá trị III) 

Thí dụ: H,P0 4 : Có gốc axit: photphat (= P0 4 ); hklrophotphat (=HP0 4 )... 

b. Bazơ 

* Định nghĩa: Phân từ bazơ có một nguyên tử kim loại liôn kết với một hay nhiều 

nhóm hiđroxit (- OH). r 
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*Tên gọi: Tên kim loại + hidraxit 

Thí dụ: Ca(OH) 2 : Canxi hiđroxit: Fe(OH) 3 : Sắt (III) hiđroxit 

- Bazơ tăn trong nước gọi là kiém: NaOH KOH, Ba(OH), 

- Bazơ không tan trong nước: Fe(OH)j, Mg(OH) 2 . Cu(OH),-.. 

c. Muối 

* Định nghĩa: Phân tứ muối gồm có 1 hay nhiều nguyên từ kim loại liên két với 
1 hay nhiều gốc axit. < 

* Công thúc hoá học: Góm 2 phần: Kim loại và gốc axit 

* Tên gọi.: 

Tên kim loại + Tên gổí axit 

Thí dụ: KN0 3 : kali nitrat; ZnCI 2 : kẽm clorua; Fe 2 (S0 4 ) 3 : sẳt(ỈII) sunfat; 

Ca(HS0 4 ) 2 : canxi hidrosunfat; Na 2 C0 3 : natri cacbonat. 

Trường hợp kim loại có nhiéu trạng thái hoá trị, tên cùa muối: 

Tên kim loại + Hoá trị của kim loại + Tên gốc axit 
Thí dụ: Fe(N0 3 ) 2 Sắt (II) nitrat; Fe 2 (S0 4 ) 3 Săt (in) sunfat ... 

B. HƯỚNG DẪN GIẢỊ CẢU HỞI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

TÍNH CHẤT - ÚNG DỤNG CỦA HIĐRO 

Bài I. Viết phương trình hoá học cùa các phản ứng hiđro khử các oxit sau: 
a. Sắt (III) oxit: b. Thủy ngân (II) oxit; c. Chì (II) oxit 

Hướng dẩn giải 

a) Fe 2 0 3 + 3Hj —2Fe + 3 HjO 

b) HgO + H 2 —£-* Hg + H 2 0 

c) PbO + H 2 —Pb + HjO 


Bài 2. Hãy kể những ứng dụng cùa hiđro mà em biết. 

Hướng dẫn giải 
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Rãi 3. C họn cụm từ Ihích hợp Irong khung để (liên vào chỗ trứng trong các câu sau: 

Tính oxi hoá ; Trong các chất khí, hiđro là khí.Khí hiđro có. 

tính khử; Trong phàn ứng giữa H 2 và CuO, H ? có.vì 

chiếm 0X1; . của chất khác; CuO có. 

nhường oxl; Vl cỏ a chất khác. 

_nhẹ n hát _ 

Hướng dán giai 

Trong các chất khí, hiđro là khí nhẹ nhất. Khí hiđro có tính khứ 

Trong phán ứng giữa H; và CuO, H 2 có tính khu VI ehìem oxi của chất khác; CuO có 

tính oxi hoá vì nhường oxi cùa chất khác. 

Bài 4. Khừ48 gam đổng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy: 

a. Tính số gam dồng kim loại thu được; 

b. Tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng. 

Hướng dấn giải 

a. Hj khừ CuO CuO + H, — > Cu + H.o 

lmol Imol Imol 

Số mol CuO = 48 : 80 = 0,6 (moi) = Số mol Cu = Số mol H, 

Khối lượng Cu = 0,6 X 64 = 38,4 (g). 

b. Thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng là: 0,6 X 22,4 = 13,44 (lít) 

Bài 5. Khừ 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng khí hidro. Hãy; 

a. Tính số Ị am thủy ngân thu được; 

b. Tính số 1 toi và thể tích khí hidro (đktc) cán dùng. 

Hướng dẩn giải 

HgO + H 2 ——► Hg + HjO 
a. Tính số gam thuỳ ngân thu dược: 

Theo phương trình hoá học ta có: 

Số mõi HgO = 21,7 : 217 = 0,1 (mol) = SỐ mol Hg = Số moi H 2 

Vậy sô' gam Hg = 0,1 x 201 = 20,1 (gam) 

b- Tính số moi và thể tích khí hidro (dktc) cần dùng 

Số moi H, = 0,1 mol và thể tích H, (đktc) = 22,4 X o“l = 2,24 (lit) 

Bài 6- Tính số gam nưóc thu được khi cho 8,4 lít khí hidro tác dụng với 2,8 lít khí oxi 
(các thể tích khí đo ở (đktc). 

Hướng dẫn giải 

Phương trình hoá học: 2H, + o, -> 2H,0 

2mol lmol 2mol 

2V(lit) V(lit) 

Nhận thấy thể tích H 2 lón hơn hai lần thể tích oxi, do dó H : dư. Cần tính khối lượng 
nưócthcooxi. • 

Theo phương trình hoấ học số mol H 2 phản ứng bằng sô' mol H 2 0 tạo thành. 

SỐ môi H 2 0 = 2,8 X 2 : 22,4 = 0,25 (mol). 

Vậy khối lượng cùa H 2 0 thu được là 0,25 X 18 = 4,5 (gam) 
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PHẢN ÚNG OXI HOÁ - KHỬ 


Bài 1. Hãy chép vào vở bài tập nhũmg câu đúng trong các câu sau đây: 

A. Chất nhường oxi cho chất khác là chất khử; 

B. Chất nhường 0X1 cho chất khát; là chắt oxi hoá ; 
c. Chất chiếm oxi cùa chất khác là.chất khử; 

D. Phản ứng oxi hoá - khử là phàn limg hoá học trong dó có xảy ra sự oxi hoá ; 

E. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong dó có xáy ra đổng thời sir 0>xi hoá 
và sự khử. 

Hướng dẫn giải 

B, c, Eđúng. 

Bài 2. Hãy cho biết trong những phàn ứng hoá học xảy ra quanh ta sau đây, phián ứng 
nào là phản ứng oxi hoá - khử? Lợi ích và tác hại cùa mỗi phàn ứng? 

a. Đốt than trong lò: c + o, —^—» co, 

b. Dùng cacbon oxit khử sắt (III) oxit trong luyện kim: 

Fe 2 0 3 + 3C0 —> 2Fe + 3cạ 

c. Nung vôi: CaC0 3 ——> CaO + co, 

d. Sắt bị gi trong không khí: 4Fe + 30, ——> 2Fe : 0 3 

Hướng dẫn giải 

a) Đốt than trong lò: c + O, —COị 

Là phản ứng oxi hoá - khử: c là chất khử vì là chất chiếm oxi 

Oj là chất oxi hoá vì là chất nhường oxi 

* Lợi ích: Cung cấp nhiệt lượng cho đời sống, sinh hoạt cùa con người : Náu chiín thức 
ăn, đun nước uống, sấy khô hoa quả... 

* Tác hại: Sinh ra khí C0 2 là chất khí không duy trì sự cháy và sự hô hấp, cố hiại cho 
sức khỏe cùa con người. Nồng dộ C0 2 trong không khí cao sẽ làm tăng nhiệt iđộ của 
Trái đất (hiệu ứng nhà kính), phàn ứng tỏa nhiệt mạnh là nguyên nhân gây ra các vụ 
cháy vật liệu, đồ dùng bàng gỗ, cháy rừng.... 

b) Dùng cácbon oxit khử sất(III) oxit trong luyện kim: 

Fc,0, + 3C0 —> 2Fe + 3 co, 

Là phàn ứng oxi hoá - khử : co là chất khử vì là chất chiếm oxi 

Fe,O t là chất oxi hoá vì là chíkt nhường oxi 

* Lợi ích: Điểu chế ra kim loại sát (Fe) dùng để sàn xuất ra các vật liéu dổ dùntg bằng 
sát ví dụ: sắt thép đổ xây nhà cửa, công trình cầu cống, phương tiện giao thinịg, máy 
móc... 

* Tác hại: Ô nhiễm môi trường, nước thài trong quá trình luyện kim có chứa kiim loại 
nặng có hại cho dộng, thực vật, sinh ra khí co, 

c) Nung vôi: CaCO, ——> CaO + co, 

* Lợi ích: Sàn xuất vỏi sống (CaO) được dùng nhiêu trong các ngành xây lựing (vạt 
liệu kết dính), công nghiệp, nông nghiệp. 

* Tác hại: Gay ô nhiễm môi trường, khói cùa lò nung vỏi chứa nhiều khí co, 

d) Sắt bị gí trong khỏng khí: 4Fc + 30.- > 2Fc,0, 
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Là phán ứng oxi hoá - khử : Fe là chất khử vì là chất chiếm oxi 

0 , là chất oxi hoá vì là ch.ít nhường oxi 

* Tác hại: Những đổ dùng, VỘI liệu làm bằng sắt tiếp xúc với không khí sẽ bị (gỉ) hòng 
theo thòi gian. 

Chú ý: Có the lộp báng theo gợi ý sau để thấy rõ hơn lợi ích và tác hại của các phản 
ứng hoá học trên._ _ _ 


1 Phan ứng Ị 

Ị hoáhọc ___[ 

Phương trình hoá học 

Lợi ích 

Tác hại 

Bài 3. Hãy lập ci 

ic phương trình hoá học theo các 

sơ đồ sau: 



Fe,0, + CO —> CO, + Fe 
Fe 3 0 4 + H, - H ; 0 + Fe 

C0 2 + Mg - -- » MgO + c 

Các phán ứng hoá học này có phải là phàn ứng óxi hoá - khử không? Vì sao? nếu là 
phán úng oxi hoá - khử, cho biết chất nào là chất khử, chất oxi hoá ? Vì sao? 

Hướng dán giải 

a) Fe,0, + 3CO » , 3CO, + 2Fe 

b) Fe,0 4 + 4H : 4H,0 + 3Fe 

c) CO, + 2Mg - > 2MgO + c 

Các phản ứng trên déu là phàn ứng oxi hoá — khứ : 

*Phán ứng a) co là chát khứ vì IÌ1 chất chiếm oxi 

Fe,0, là chất oxi hoá vì là chát nhường oxi 
♦Phàn ứng b) H : là chất khừ vì là chất chiếm oxi 

Fc,0 4 là chất oxi hoá vì là chất nhường oxi 
♦Phản ứng c) Mg là chất khứ vì IÌ1 chất chiếm oxi 

CO, là chốt oxi hoá vì là clìíit nhường oxi 

Bài 4. Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng cacbon oxit co để khử0,2mol Fej0 4 và 
dùng khí hiđro dể khứ0,2mol Fe,0, ờ nhiệt dộ cao. 

a. Viết phương trình hoá học của các phán ứng đà xây ra; 

b. Tính số lít khí co và H, ờ đktc cđn dung cho mỏi phàn úng; 

c. Tính sò gam sất thu được ờ mỗi phàn ứng hoá học. 

Hướng dẫn giãi 

a. phương trình hoá học cúa các phản úng 

4CO + Fe,Ój 4C0, + 3Fe (I) 

4mol I mol 3mol 

3H, + Fe,O t -» 3H,0 + 2Fe (2) 

3mol I mol 2mol 

b. Tính số lít khí co và H, 

Theo phương trình hoá học (I): 

Số mol CO = (0,2 X 4) = 0.8 (mol) => Veo = 0,8 X 22,4 = 17,92 (lít). 

Theo phương trình hoá học (2): 

Sô' mol H, = (0.2 X 3) = 0,6 (mol) => Vu, = 0,6 X 22,4 = 13,44 (lit). 
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c. Sô gam Fe ờ (1) 

nipr = 0,2.3.56 = 33,6 g 

Số gam Fe ở (2) 

m Fl . = 0,2.2.56 = 22,4 g 

Bài 5. Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng hiđro để khử sắt (III) oxit và thu được 
11,2 gam sất. 

a. Viết phương trình hoá học của phàn ứng đã xảy ra; 

b. Tính khối lượng sát (III) oxit dã phân ứng; 

c. Tính thế tích khí hiđro đã tiêu thụ (ởđktc). 

Hướng dấn giải 

a. Phương trình hoá học 

3H, + FeA -> 3H 2 0 + 2Fe 

3 mo! Imol 2mol 

3xmol xmol 2xmol = 11,2 : 56 = 0,2 mol 

Vậy X = 0,1 mol 

b. Khối lượng Fe 2 0 3 đã dùng là: 0,1 X 160 = 16,0 gam. 

c. Tính thê’ tích khí hiđro đã tiêu thụ (ở đktc) 3x = 0,3 (mol) H 2 
Vh, = 0,3x 22,4 = 6,72 (lit) 

ĐIỂU CHÊ KHÍ HIĐRO - PHẢN ỨNG THẾ 

Bài 1. Những phản ứng hoá học nào dưới đỏy có thể được dùng để điểu chế hiđro ưong 
phòng thí nghiệm? 

a. Zn + HjS0 4 -> ZnSƠ 4 + Hjt 

b. 2H,0 > 2H,f+ Cự 

c. 2A1 + 6HCI -> 2A1C1, + 3H,t 

Hướng dẩn giải 

Phản ứng hóa học điều chế Hj trong phòng thí nghiệm là a và c. 

Bài 2. Lập phương trình hoá học của các sơ đồ phản ứng cho sau đây và cho biết chúng 
thuộc loại phán úng hoá học nào? 

a. Mg + 0 2 _£-► Mg° 

b. KMnO, -£-* KjMn0 4 + MnO : + o, 

c. Fe + CuCIị —í —► FeCU + Cú 

Q Hướng dần giải 

a. 2Mg + Oị -C-*> 2MgO 

b. 2KMn0 4 -£-► K 2 Mn0 4 + MnO, + Ojt 

c. Fc + CuỜỊ —í—> FeQ 2 + Cu 

Phán ứng a là phàn ứng hóa hợp, phàn ứng b là phản úng phân hủy. 

Phán ứng c là phàn ứng thế. 

Bài 3. Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, phải để vị trí ống nghiệm 
- như thế nào? Vì sao? Đối với khí hiđro, có làm thế được không? Vì sao? 

Hướng dẩn giải 

Khi thu khí oxi vào ông nghiệm bằng cách đẩy không khí, phải để vị trí ống nghiệm 
là: Ông nghiệm dặt thẳng đúng, miệng của ống nghiêm hướng lên trên. Vì oxi nạng 
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hơn khỏng khí sẽ chiếm chổ trong óng nghiêm dây dần không khí ra khỏi ống nghiệm 
(xem hình 4.6.a- Thu khí oxi :SGK trang92) 

Pôíi với khí hiđro, không thê làm như trân dược vì: Hiđro nhẹ hơn không khí (phải 
để miệng ống nghiệm hướng xuống dưới, hoặc thu khí hiđro bằng cách đẩy nước- áp 
dụng cho những khí không tan trong nước)- xem hình 5.6: Điổu chế và thu khí hiđro 
SÒK trang 115. 

Hùi 4. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và sát, dung dịch axit clohiđric 
HC1 và dung dịch axit suníuric H 2 S0 4 loãng: 

a. Vi Cứ các phương trình hoá học có thê điều chẻ hiđro; 

b. ph.ài dùng bao nhicu gam kẽm, bao nhiêu gam sát dể điểu chế được 2,24 lít khí 
hiđro (ỏ đktc)? 

Hướng dẩn giải 
a> Phương trình hoá học có thể điều chế hiđro: 


Zn 

+ 2HC1 


ZnCl 2 

+ 

h’t 

(1) 

Zn 

+ h 2 so 4 

-> 

ZnSƠ 4 

+ 

H, t 

(2) 

Fe 

+ 2HC1 

-> 

FeCl : 

+ 

H,t 

(3) 

Fe 

+ h 2 so 4 

-> 

FeSố 4 

+ 

H,t 

(4) 


b> Từ các phương trình (1),(2),(3),(4) ta nhận thấy sô' mol cùa kẽm hoặc sắt tham 
gia phản ứng bằng số mol hiđro tạo thành: 

7 7 _ 2,24 

Ta CÓ : n-/„ hoạc n F = n „ = ——— = 0,1 mol 

H| 22,4 

Vậy để điều chế được 2,24 lít khí hiđro (đktc) 

Ĩĩì /M = 0,1 x65=6,5 gam; hoặc ữtp, = 0,1 x56 =5,6 gam 

Bài 5. Cho 22,4g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5g axit suníuric. 

a. Cháít rào còn dư sau phán ứng và dư bao nhiêu gam? 

b. Tínỉh thể tích khí hiđro thu được ờ đktc. 

Hướng dẩn giải 

I. Fe + H 2 S0 4 -> FeS0 4 + H 2 T 
lmol lmol lmol 

Số mol Fe = 22,4: 56 = 0,4 (mol) 

SỐ mol H 2 SƠ 4 = 24,5: 98 = 0,25 (mol) 

Số mol Fe còn dư là 0,4 - 0,25 =0,15 (moi) 

Vậy sỏ' gam Fe còn dư là 0,15 X 56 = 8,4(g) 

b. Thể tích khí hiđro thu được là 0,25 X 22,4 = 5,6 (lít) 


BÀI LUYỆN TẬP 6 

Bài 1. Viết phương trình hoá học biểu diễn phản ứng của H 2 với các chất: Oị, Fe 2 0,, 
Fcj 0 4 , PbO, ghi rõ điều kiên phàn ứng. Giải thích và cho biết mỗi loại phàn ứng 
trtn thuộc loại phàn ứng gì? 
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2H, + 

o 2 — 

Hướng dẫn giải 

2H,0 

(1) 

Fe,Oj + 

3H 2 — 

2Fe + 3CO, 

(2) 

Fe,0 4 + 

4H, - 

3Fe + 4H,0 

(3) 

PbO + 

H, - 

Pb + H,0 

(4) 


Các phản ứng trên đều là phản úng oxi hoá khử. 

Trong đó H, là chất khử vì là chất chiếm oxi của chất khác. 

Và 0,, Fe : ỏj, Fej0 4 , PbO đều là chất oxi hoá vì là chất nhường oxi cho Hj 
(phản ứng (I) còn dược gọi là phản ứng hoá hợp) 

Bài 2. Cố 3 lọ riêng biệt bị mất nhãn dựng các khí: oxi, không khí và hidro. Biằng thí 
nghiệm nào có thể nhận biết từng khí và viết phương trình hoá học (nết ctó). 
Hướng dẫn giải 

Cách tiến hành: 

* Lấy kẹp sắt gắp mẩu than dốt nóng đỏ rồi cho vào các khí trên, kh n;ào làm 
mẩu than bùng cháy, dó là khí oxi. 

c + o, —co, (phản ứng tỏa nhiệt mạnhi. 

* Nung nóng bột CuO rồi cho các khí còn lại lần lượt đi-qua, khí nàolàim xuất 
hiện màu đỏ (Cu) là khí hiđro. 

CuO + Hj —£-> Cu + H,0 
(màu đen) (màu đỏ) 

* Khí còn lại là khổng khí (không làm đổi màu CuO). 

Bài 3. Cho dung dịch axit sunfuric loãng, nhôm và các dụng cụ thí nghiệm như thình vẽ 
5.8 trang 119 sách giáo khoa Hoá học 8. Hãy chọn câu trả lòri đúng ương các 
câu trả lời. sau: 

A. Có thể dùng dụng cụ và hoá chất dã cho để diều chê và thu khí oxi. 

B. Có thể dùng dụng cụ và hoá chất đã cho để diéu chế và thu không khí. 
c. Có thể dùng dụng cụ và hoá chắt đã cho để điểu chế và thu khí hiđro. 

D. Có thể dùng dụng cụ và hoá chất dã cho dể diều chế nhưng không thu duọc khí hiidro. 


Hướng dần giải 

Phương án dúng là c 
Bài 4. 

a. Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau: 

- cacbon dioxit + nước -» axit cacbonic (H,C0 3 ) (1) 

- lưu huỳnh đioxit + nước -> axit sunfurơ (H,SO,) (2) 

- kẽm + axit clohiđric -> kẽm clorua + H 2 Í (3) 

- diphotphopetaoxit + nước -* axit photphoric (H,P0 4 ) (4) 

- chì (II) oxit + hiđro —£—> chì (Pb) + H,0 (5) 

b. Mỗi phàn ứng trên đây thuộc loại phản ứng nào, vì sao? 

Hướng dẫn giải 

a. CO, +11,0 -> H,C0j (I) 
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S0,+ H 2 0->H 2 S0 3 (2) 

'n + 2I1CI-> ZnCl 2 + H : í (3) 

p 2 0< + 3HjO -> 2H|POj (4) 

PbO + H 2 —> Pb + H : 0 (5) 


b. Các phân ứng (1), (2), (4) là phàn ứng hoá hợp lừ hai chất ban đ.iu tạo thành một 
chài nm Còn (3) là phán ứng thế, (5) là phản ứng oxi hoá — khứ, căn cứ vào phương 
trình hoi học (3) Zn đã thay thẻ H, (5) chất khir là H : , chất oxi hoá là PbO. 

Bài 5 

Đề nhtư SGK) 


Hướng dẩn giải 

a. H 2 + Cu —-—> Cu + HịO (!) 

3Hj + Fe 2 0, —3^-» 2Fe + 3H 2 0 (2) 

b. Ỏ (í) chất khử là H : , chát oxi hoá là CuO 
Ớ ( 2)chát khử là H : , chất oxi hoá là Fc 2 Oj 

c. n Fe = = 0,05 (mol) -» n Hỉ (2) = IX 0,05 = 0,075 (mol) 

n Cu = = 0,05(mol) => n H (!) = = 0,05(moi) 

64 64 2 

V Hai| 2) = <0,05 + 0,075). 22,4 = 2,80(lit) 

Bài 6 

(Đề nhiưSGK) 



Hướng dấn giải 


In + H 2 S0 4 

-> ZnS0 4 + H 2 t 

(1) 

2AI + 3H 2 S0 4 

-> A1 2 (S0 4 ), + 3H 2 T 

(2) 

Fe + H 2 SÕ 4 

-> FeS0 4 + H,f 

(3) 


b. The<o (1), (2), (3) số mol Hị sinh ra theo khối lượng kim loại như sau: 

65g Zn —> 1 mol H 2 
27g AI —> 1,5 mol H 2 
56g Fe -» 1 mol Hj 

Cùtngmôi khối lượng kim loại, H 2 thu được nhiểu nhất khi đùng Al. 

c. Tiictngtự như vậy nếu thu cùng một thể tích H 2 thì AI sẽ có khối lượng nhỏ nhất . 

BÀI 3«. NƯỚC (Trang 125 - SGK) 

từ trong khung để điển vào chỏ tróng trong các câu sau: 

Nước là hợp chát tạo bởi hai..(l)..là.(2).và 

.(3).Nước tác dụng với một số .(4).ờ nhiệt độ 

thường và một số.(5). tạo ra bazơ; tác dụng với 

nhiều.(6).tạo ra axit.. 


Bà i 1. Dìng cụm 
oxiit sxit; 
oxitt tazơ; 
ngu-yôi tô; 
hiđrro;oxi; 
kinn bại 












Hướng dẫn giải 

(1) nguyên tố, (2) hiđro, (3) oxi, (4) kim loại, (5) oxit bazơ, (6) oxit axit. 

Bài 2. Bàng những phương pháp nào có thể chứng minh được thành phần định tính và 
định lượng của nước? Viết các phương trình hoá học xảy ra. 

Hướng dẫn giải 

Phương trình phân huỷ và tổng hợp nước. 

Điện phân 

2H, + Oj -—> 2HX) 2 

Bài 3. Tính thể tích khí hiđro và khí oxi (ở đktc) cần tác dụng với nhau để tạo ra được 
1 ,8gam nước. 

Hướng dẩn giải 

2Hj + 0 2 ->• 2H,0 

2 mol lmol 2mol 

xmol ymol 1,8 : 18 = 0,1 mol 

X = 0,1 mol và y = 0,05 mol 

Thể tích H, (đktc) = 0,1 X 22,4 = 2,24 (lit) 

Thể tích Ó 2 = 0,05 X 22,4 = 1,12 (lít) 

Bài 4. Tính khối lượng nước ở trạng thái lỏng sẽ thu được khi đốt cháy hoàn toàn 112 
lít khí hiđro (ờ đktc) với oxi. 

Hướng dẫn giải 

2Hj + 0, -> 2H,0 

Số mol H 2 = 112 : 22,4 = 5 (mol) = số mol H 2 0 
Khối lượng HịO thu được = 5 X 18 = 90 (garrĩ) 

Bài s. Viết phương trình phản ứng hoá học tạo ra bazơ và axit. Làm thế nào để nhận 
biết được dung dịch axit và dung dịch bazơ? 

Hướng dẫn giải 

CaO + H,0 -> Ca(OH) 2 dung dịch bazơ làm quỳ tím hoá xanh 
SOj + H 2 0 —> H 2 S0 4 dung dịch axit làm quỳ tím hoá đỏ. 

Bài 6. Hãy kể ra những dẫn chứng về vai trò quan trọng của nước trong đời sông và 
sản xuất mà em nhìn thấy trực tiếp. Nêu những biện pháp chống ô nhiễm nguồn 
nước ờ địa phương em. 

Hướng dẩn giải 

Xem sách giáo khoa Hoá học 8 trang 124. 

AXIT - BAZƠ - MUỐI 

Bài 1. Hãy chép vào vở bài tập các câu sau đây và thêm vào chỗ trống nhũng từ thích hợp: 

Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiểu.liên kết với.các nguyên 

từ hiđro này có thể thay thế bằng. Bazơ là hợp chất mà phân tủ có 

một.liên kết với một hay nhiều nhóm. 
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Hướng dán giói 

Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiéư nguyên từ hiđro liên kết với gốc axit, 
các nguyên tử hidro này có thể thay thế bằng các nguyên từ kim loại. Bazơ là hợp chất 
mà phân từ có một nguycn từ kim loại liên kết với một hay nhiéu nhóm hiđroxit (- OH) 

Bài 2. Hãy viết công thức hoá học cùa các axit có gốc axit có gốc axit cho dưới đây và 
cho biết tên của chúng: 

- Cl, = SO„ = S0 4 , - HS0 4 , = CO„ = P0 4 . = s, - Br, - NO, 

Hướng dấn giải 

HO axít clohiđric, H,SO, axit suníurơ, H 2 S0 4 axit sunfuric,H 2 COj axit cacbonic, 
H,1*0 4 axit photphoric, H.Saxit suníuhiđric, HBr axit bromhiđric, HNO, axit nitric. 

Bài 3. Hãy viết công thức hoá học của những oxit axit tưong ứng vói những axit sau: 

n 2 so 4 , H 2 S0 2 , H 2 CO„ hno„ h,po 4 

Viết công thức hoá học của bazơ tương ứng với các oxit sau đây: 

*ka,0, Li 2 0, FeO, Baò, CuO, AljO, 


Hướng dẫn giải 


Axit 

Oxit tương ứng 

Bazơ 

Oxit tương ứng 

h,so 4 

SO, 

Na,0 

NaOH 

h,so. 

so. 

Li,b 

LiOH 

HÔCỐ, 

co. 

FcO 

Fe(OH), 

HNO, 

N,Ó, 

BaO 

■ Ba(OH), 

h,po 4 

PA 

CuO 

Cu(OH), 



A1,0, 

Al(OH), 


Bài 4. Viết cỏng thức hoá học cùa oxit tương ứng với các bazơ sau đây: 
Ca(OH).. Mg(OH),, Zn(OH).„ Fe(OH) 2 

Hướng dận giải 

CaO, MgO, ZnO, FeO 

Bài 5. Đọc tên của những chất có công thức hoá học ghi dưới đây: 

a. HBr, H,SO„ H,P0 4 , H 2 S0 4 

b. Mg(OH)ĩ. Fc(OH)j, Cu(OH) 2 , Ba(NO,) 2 , A1 2 (S0 4 ), 
c Na 2 k)„ ZnS„ Na 2 HP0 4 , NaH 2 P0 4 


Hướng dẩn giải 


Công 

thức 

Tên go : 

Công 

thức 

Tên gọi 

HBr 

Axit bromhiđric 

H,SO, 

Axit suníurơ 

h,po 4 

Axit photphoric 

h^so 4 

Axit sunfuric 

Mg(OH) 2 

Magie hiđroxit 

Fe(OH), 

Sắt III hidroxit 

Cu(OH) 

Đổng II hiđroxit 

Ba(NQ,), 

Bari nitrat 

AỊ^SOịĩi 

Nhôm sunfat 

Naìso, 

Natri sunĩit 

ZnS, 

Kẽm suníua 

NaTlPO, 

Natri hiđrophotphat 

NaH,P0 4 

Natri đihiđrophotphat 
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LUYỆN TẬP 7 


Bài ỉ. Tương tự như natri, các kim loại kali K và canxi Ca cũng tác dụng drợc với 
nước tạo thành bazơ tan và giải phóng khí hiđro. 

a. Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

b. Các phản úng hoá học trên thuộc loại phản úng hoá học nào? 

Huớng dẩn giải 

2K + 2HjO ->• 2KOH + H 2 T 

Ca + 2H : 0 -> Ca(OH) 2 + H 2 T 

Các phản ứng hoá học trên thuộc loại phản ứng thế. 

Bài 2. Hãy tập phương trình hoá học cùa những phản ứng có sơ dồ sau dây: 

a. Na 2 Ô + H 2 0 -> NaOH 

K,Ò + H 2 0 -► KOH 

b. sạ +h 2 o -> h,so 3 

soj + h 2 o -» H 2 so 4 

NA + k 2 0 -y HNOj 

c. NaOH + kci NaCl + H 2 0 

AI(OH)j + H 2 S0 4 -»• A1 2 (S0 4 ) 3 + H 2 ơ 

d. Chì ra chất sản phẩm ờa, b, và c thuộc loại hợp chất nào? Nguyên nhân dẫi đến sự 
khác nhau vé loại hợp chất của các chất sản phẩm ờ a và b? 

e. Gọi tên các chất sản phẩm. 

Hướng dẫn giải 

a. Na 2 0 + HịO -> 2NaOH 

K 2 Õ + H 2 ơ -» 2KOH 

b. sặ + H 2 Ò -> H,SO, . 

Soj + HịO -> HjSO, 1 

N 2 Ó s + H 2 0 -> 2HNOj 

c. NaOH + Ha -» NaQ + HịO 

2Al(OH) 3 + 3HjS0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 + 6H 2 0 

Bài 3. Viết công thúc hoá học của những muối có tên gọi dưới đây: 

Đồng (II) clorua, kẽm sunfat, sắt (III) suníat, magie hiđrocacbona, canxi 
photphat, natri hiđrophotphat. 

Hướng dẫn giải 

Đồng (II) clorua : CuQ 2 ; 

Kẽm sunfat: ZnS0 4 , 

Sắt m sunfat: Fe 2 (S0 4 ), 

Magie hiđrocacbonat: Mg(HCƠ 3 ) 2 
Canxiphotphat: Ca 3 (P0 4 )ị 

Natri hiđrophotphat: Na 2 HPƠ 4 

Bài 4. Cho biết khối lượng mol một oxit của kim loại là 160 gam, thành phầi vé khối 
lượng cùa kim loại trong oxit đó là 70%. Lập công thức hoá học của oxit. Gọi tên oxit đó. 
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Hướng dẩn giai 

Gọi cơng thức oxit của kim ioại là : M,O y . (x, y nguyên dương =1,2, 3...) 

+ phurơrg trình vể khôi lượng mol cùa oxit : 

M mo =x. M +16. y= I6Ò (I) 

+ phurơng trình % về khôi lượng cùa kim loại M trong oxit: 

„ X.M 70 

%M= - =-rr » X.M =112 (II). 

160 100 

Thay M. X = 112 vào phưđng trình (I) => y = 3. 

Từ jphJơng trình: M. X = 112 (x= 1,2,3.) 

X 1 2 3 

M ĨĨ2 56 3733 

Chạn các giá trị của X để được giá trị M phù hợp : với x=2 ; M = 56, vậy kim loại 
M là sắt (Fe). 

Cônig thức hoá học cùa oxit: Fe 2 0 3 ; tên gọi : sắt (III) oxit. 

Bài 5.. Nhòm oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình phản ứng sau: 

AIA + 3H 2 S0 4 -> A1 2 (S0 4 ), + 3H 2 0 

Tính khới lượng muối nhôm sunfat được tạo thành nếu đã sử dụng 49gam axit sunfuric 
nguyêin chất tác dụng với 60 gam nhôm oxit. Sau phản ứng, chất nào còn dư? Khối 
lượng dsf cùa chất đó là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải 

A1,0, + 3H 2 S0 4 -> A1 2 (S0 4 ), + 3H 2 ỏ 

lmol 3mol Imol 3mol 

xmol 49:98=0,5mol xmol 
x = 0„5 3 < 60: 102 cho nên nhỏm oxit dư 
Khối Hương nhom suníat = (0,5 : 3) X 342 = 57(gam) 

Khối Hương A1 2 Oj dư = 60 -1(0,5 : 3) X 102] = 43 (gam) 

c. B/ÀI TẬP BỔ SUNG, Tự LUYỆN VÀ NÂNG CAO 

Bài 5..1 Cho các từ, cụm từ sau: (khử, oxi hoá, nguyên tử oxi, nhường oxi, chất chiếm 
oxi, trong đó xảy ra đổng thời sự oxi hoá và sự khử, quá trình hoá hợp). 

Hãy chọn những từ hay cụm từ ở trên điẻn vào chổ trống trong những câu sau 
đây, sao cho phù hợp với nội dung: 


a)) Chất khử là.. của chất khác. Chất oxi hoá là khí oxi 

hoặc ................... cho các chất khác 


b) ) Sự.là quá trình tách.ra khỏi chất khác. Sự oxi hoá là. 

của nguyên tử oxi vói chất khác. 

c) ) Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học. 

Hướng dẫn giãi 

a)) Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác. Chất oxi hoá là khí oxi hoặc 
nhường oxi cho các chít khác 
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b) Sự khử là quá trình tách nguyên tủ oxi ra khỏi chất khác. Sự oxi hiá ìlà quá 
trình hoá hợp cùa nguyên tửoxi với chất khác. 

c) Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong dó xây ra đồng thai sự oxi 
hoávàsưkhủ. 

Bài 5.2 Hãy lâp các phương trình hoá học của các sơ đổ phản ứng cho sau điy -và cho 
biết chúng thuộc loại phản ứng hoá học nào? 

a) Ca + Õ 2 —-—♦ CaO 

b) KMnơ 4 ' ► K 2 Mnơ 4 + MnO, + o, 

c) Cu + 2 AgNO,-♦ Cu(NOj) 2 + 2Ag" 

Hướng dẫn giải 

a) 2Ca + Oj ———> 2CaO (là phản ứng hoá hợp 

b) 2KMn0 4 ———> K 2 Mn0 4 + MnO, + Oị. (là phản ứng phân tích) 

c) Cu + 2AgNOj -> Cu(NOj ) 2 + 2Ag (là phản ứng thế) 

Bài 53 Ngưòi ta thu khí clo, oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, fhảii dể vị 
trì ống nghiệm nhu thế nào? Vì sao? Đối với khí hiđro, có làm hế dược 
không? Vi sáo? 

Hướng dân giải 

Các khí oxi và clo đều nặng hơn không khí. Riêng khí hiđro nhẹ hơn khôriị klhí cho 
nên vị trí đặt ống nghiệm sẽ khác nhau. Hai khí đầu đạt ống nghiệm thẳig đứng, 
miệng ống hưống lên phía trốn. Thu hiđro phải úp ngược ống. 

Bài 5.4 Băng thí nghiệm nào có thể nhận ra chất khí trong mỗi lọ riêng biệt lựmg các 
khí sau: oxi, khổng khí và hiđro ? 

Hướng dẫn giải 

Các thí nghiệm: 

Than cháy trong oxi: c + 0 2 ———> co, (phản ứng tỏa nhiệt mạnh. 

H 2 khử CuO CuO + Hj —Cu + H 2 Ơ 

(màu đen) (màu đỏ) 

Lọ còn lại là không khí (khỏng làm đổi màu CuO) 

Bài 5.5 Cho dung dịch axit sunluric loãng, nhổm, sắt và các dụng cụ thí ngliẽim như 
(hình 5.8 SGK). Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau dây: 

A) Có thể dùng các hoá chất và dụng cụ đẵ cho dể điỂu chế và thu khí oxi. 

B) Có thể dùng các hoá chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu không kh. 

C) Có thể dùng các hoá chất và dụng cụ dã cho để điẻu chế và thu khí hidro 

D) Có thể dùng để diéu ché' khí hiđro nhung không thu dược khí hidro. 

Hướng dẫn giải 

C) Có thể dùng các hoá chất và dụng cụ đã cho để diéu chế và thu khí hiđro. 

Bài 5.6 Cho các sơ đổ phàn ứng hoá học sau : 

-Cacbon đioxit + nước -» axit cacbonìc (HịCO,) (I) 

-Lưu huỳnh trioxit + nước -> axit sunrìưic (HiSO.,) (2) 

-Sắt . + axit clohiđric -» sắt (II) clorua + H 2 (3) 
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-Diphotpho penta oxit + nước > axit photphoric (H 3 P0 4 ) (4) 
-Chì(II)oxit + hiđro —> chì (Pb) + HịO (5) 

a) Lâp phương trình hoá học của các phàn ứng sau: 

b) Mỡi loại phàn ứng hoá học trên dăy thuộc loại phán ứng nào, vì sao? 

Hướng dán giải 

a) Phương trinh hoá học: 


co 2 + 11,0 

> H.CO, 


( 1 ) 

so, + HO 

h 2 so 4 


(2) 

Fe + 2HCI 

-> FcCI 2 + 

H.T 

(3) 

p 2 0 5 + 3H 2 0 

-> 2H,P0 4 


(4) 

PbO + H 2 

Pb + 

h 2 o 

(5) 


b) + ("Ác phàn ứng (1 ), (2), (4) là phán ứng hoá hợp 

Vi từ 2 chất ban đâu kết hợp với nhau để tạo thành duy nhất một chất mới. 

+ Phàn ứng <3) là phàn ứng thế vì: Nguyên tử cùa dơn chất Zn đã thay thế nguyên 
tử cùa nguyên tố hiđro trong hợp chất axit clohidric. 

+ Phàn ứng (5) là phàn ứng oxi hoá khù vì: Phàn ứng dã xảy ra đồng thời có sự oxi 
hoá và sự khử, cụ thể Họ là chất khù chiếm oxi cùa chất oxi hoá là PbO, và ngược lại 
PbO là chất oxi hoá nhường oxi cho chất khử là H, 

Bài 5.7 Viết phương trình các phàn ứng hoá học tạo ra bazơ và axit. Cố thể nhận biết 
dược dung dịch axit và dung dịch bazơ bằng quỳ tím không? 

Hướng dẩn giải 

Phương trình tạo ra bazơ: 2Na + 2H 2 0 -> 2NaOH + H,t 

CaO + H.o -> Ca(OH) 2 

Phương trình tạo ra axit: NjOj + HịO —> 2HNOj 

sặ + HịO -> H 2 SO, 

Nhộn biết: Dung dịch axit làm chuyển màu quỳ tím sang màu đỏ. 

Dung dịch bazơ làm chuyển màu quỳ tím sang màu xanh. 


Bài 5.8 Cho các oxit sau: MgO, SOj, Na 2 0, CaO, CuO, co, A1 2 0 3 , P 2 O s , so, 
Những oxit tác dụng được với nước là: 

Chọn phương án đúng trong các phương án sau, viết phương trình phản ứng. 

a. MgOrNa 2 0, CaO, CuO, S0 2 

b. SO„ Na 2 Õ, CaO, co, Ãl 2 oj 

c. Na 2 0, CuO, CO, P 2 O s , sặ 

d. S0 3 , Na 2 0, CaO, p 2 0„ soị . 

Hưóng dẫn giải 

Đáp án đúng: phương án: d. so,, Na.o, CaO, P 2 Oị, SOị. 


Phương trình: so, + 

H,o 

-> 

H.so’ 

NaỊo + 

h 2 o 

-> 

2 NaOH 

Caò + 

11,0 

-> 

Ca(OH), 

PịO, + 

3H>0 

—> 

2H,P0 4 

so 2 + 

h 2 0 

-> 

H.so, 
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Bài 5.9 Viết công thức hoá học cùa bazơ tương úmg với các oxit sau đây: 

K;Ố, LijO, FeO, CaO, CuO, Ai 2 ỗ 3 . 

Hướng dẫn giải 

KOH, LiOH, Fe(OH) : , Ca(OH)j. Cu(OH) 2 , Al(OH)v 

Bài 5.10 Viết công thức hoá học cùa oxit tương ứng với các bazơ sau đây: 

Ba(OH)j, Mg(OH) : , Zn(OH),, Fc(OH),. 

Hướng dẫn giải 
BaO, MgO, ZnỌ, FeO. 

Bài 5.11 Cho các chất sau đây: Mn(OH),, so,, CuCl 2 , MnO a , HC1. LiOH, Aụo,, 
CaSO, NA, Fe 2 (S0 4 )„ Fe(OH),: H 2 S0 4 , CaO, H,P0 4 , HNO„ so’, 
NaHCOj, Ba(OH)ị. Hãy điền vào chỗ chấm sau: 

a. Những oxit là.. 

b. Những axit là. 

c. Những bazơlà. 

d. Những muối là.... 

Hướng dẩn giải 

a. Những oxit là: S0 2 , MnO,, A1 2 0 3 , N 2 0 5 , CaO, SO3. 

b. Những axit là: Hầ, H 2 S0 4 , ’h 3 P0 4 , HN0 3 . 

c. Những bazơlà: Mn(OH) 2 , LiOH, Fe(OH) 2 , Ba(OH) 2 . 

d. Những muối là: Cuà 2 , CaS0 4 , Fc 2 (SÒ 4 ) 3 . NaHCOj. 

Bài 5.12 Cho các oxit sau: BaO, Na 2 0, SOj, P 2 O s , N 2 Oj 
"‘K hi tác dụng vói nước thu được các axit hoặc bazơ lần lượt là: 

a. Ba(OH) 2 , NaOH, H 2 SƠ 4 , H 3 P0 4 , HNO, 

b. Ba(OH)ị' NaOH, HjSOj, H 3 P0 4 , HNO, 

c. Ba(OH)ị, NaOH, H 2 S0 4 , H 3 P0 4 , HN0 3 

d. Ba(OH)ị, NaOH, h' 2 S0 3 , H 3 P0 4 ’ HN0 2 . 

* Viết các phương trình hoá học phản ứng. 

Hướng dẫn giải 

* Đáp án đúng là: c. Ba(OH),, NaOH, H 2 S0 4 , H 3 P0 4 , HNO, 

* Phương trình phản ứng: 

a) BaO + HjO -> Ba(OH), 

b) Na,0 + H 2 0 -> NaOH 

c) so 3 + h 2 o -> h 2 so 4 

d) PA + 3H 2 0 -> H 3 pÕ 4 

e) NÁ + H 2 Ò -> HNOj 

Bài 5.13 Các kim loại Na và Ba tác dụng được với nưdc tạo thành bazơ tan và giải 
phóng khí hiđro. 

a) Hãy viết phương trình hoá học xảy ra. 

b) Các phản ứng hoá học trên thuộc loại phản ứng hoá học nào?. 

Hướng dẫn giải 

a) 2Na + 2H 2 0 -» 2NaOH + H 2 T 

Ba +• 2H 2 0 -> Ba(OH) : + H 2 t 







h) Cãi pli.iii >.ng tif. Il IKK' loai phai! ung liu- tnviọen III kim loại tlias thó ngtọen : 
hidio cua phàn III mr 'I I 


Hài 5.1.1 Trong 
nli.it: 

.1 ,<>x 1MH 


11 UNO 


a kl.i >1 lượng lntlio là 


a) 'r 11 Iirong phàn tứ II (> ) - V 11. 

líS 

KIhm lượng hidro có trong I o. II o 

m ll.n v '' 11 l ' u ' ' 1 1 V ’ " ! 

bl '■< II (trong phân tu Nll n I . ' - v I 0 tj‘, 

*Khòi lượng hidro có trong 2,14 gam Nll,( I 

m NII 4 n x';il-2.IUT48*fk(U, 

(•} 'I H (trong phàn tứ UNO,) = 1 \ 10(1'I 

(i.'ỉ 

* KI 101 lượng hiđio có trong 4.78 gam IIN( > : 


< H (tiong phan tứ NaOH I 


11 

40 


*Khòi lượng hidto có trong 4 2 gatn NaOH 

m \‘i li = 4.2x2 5N = 0.08 gai 


So sánh khỏi lượng của hiđro ớ các trướng hợp => c hon phương án đúng: b. 

Hái 5.14 Khứ 43.2gam sát (IIi oxit bằng khí hidiọ Hãy: 
a) Tinh sỏ gam sầt kim loại tlni dược, 
bì Tmh thế tích khí hidrotdkti CIÌI. 

Giai 

43.2 ri , 

ru.o — —— = 0,6 mnl 

72 

Phương trình phán ưng: FeO ị Hj — • I + H.o 
I mol t mol l moi 

0,6 tnol - > 0,6 mol 0 6 mol 

rheu phương trình phàn úng: Sò tnol Cu - sỏ IIK.4 II, = 0,6 mol. 

a) SỐ gam sốt kim loai thu dược: m= 56 >0.6 »33.6 (gam) • 

b) The lích klii bidro (dktc) cán dừng. V e 22,4 .06= 13,44 (lít) 


Itai 5.15 Tinh số gam nước thu đtiọc khi cho 8,4 lứ krữ hidro tác dụng vớt 2,8 lít khi 
OKI (cac thè tích khi đo ỏ dktc) 




p $ Sỉ ã 


Giải 

8 4 2 8 

SỐ mol H, = - = 0,375 moi; Số mol ơ 2 = = 0,125 moi. 

22,4 22,4 

Phương trình hoá học: 2H : + 0 2 - > 2HịO 

lệ số mol của phản ứng: 2 mol 1 mol 2 moi 

molbanđầu: 0,375 0,125 

mol phản ứng: (0,125x2)mol«- 0,125mol -» 0,25mol 

mol sau phản ứng: (0,375 — 0,25) 0 mol 0,25 mol 

Nhận thấy khí oxi phản ứng hết, khí hiđro còn du, theo phương trình phàn ứig ta có: 
n H,o - 2n 0 -2x0,125= 0,25 mol. 

Số gam nuóc thu được là: m = 18 X 0,25 = 4,5 (gam) 

Nhận xét: 

Khi các chất tham gia phản ứng hoàn toàn với nhau: 

* Có 2 khả năng: 

+Hoặc là các chất tham gia phản ứng phản ứng vừa hết với nhau. 

+Hoăc là có ít nhất môt chất tham gia phản ứng hết. 

* Dựa vào phương trình (phản ứng), theo tỉ lệ về số mol ta xác định được t-omg các 
chất tham gia phàn ứng chất nào phản ứng hết, chất nào còn dư. Sau đó lấy sómiơi cùa 
chất tham gia phản ứng hết để xác định số mol đã phản ứng hay tạo thành cùa các chất 
trong phương trình phản ứng. 

Chất tham gia phản ứng : n (Q.drt = n ( todiu) - n, Da 

Chất tạo thành sau phản ứng: Tính theo số mol chất tham gia phản ứng hết. 

Bài 5.16 Q5 một hỗn hợp gồm(Fe 2 0 3 và CuO) có tỉ lệ vể khối lượng là 3: 2. Người ta 
dùng khí hiđro để khử 40 gam hỗn hợp A. 

a) Tính khối lượng Fè và Cu thu được sau phản ứng. 

b) Tính thê tích khí hiđro tham gia phản ứng (đktc). 

Giải 

40 . 24 

Khối lượng Fe 2 0, = ——— .3 = 24 gam. => số mol Fe 2 0 3 = =0,15 md 

3 + 2 . 160 

40 

Khối lượng CuO= - ■ 2 -2=16 gam hoặc (40 — 24 =16gam) 

=> số mol CuO = ịỆ= 0,2 mol 
80 

Phản ứng: Fe 2 Oj + 3Hj —£-► 2Fe +3H 2 Ơ (1) 

Imol 3mol 2mol 

0,15mol -> (0,15x3)mol -»(0,15x2)mol 

CuO + H, —Cu + H 2 ơ (2) 

lmol lmol lmol 

0,2mol —> 0,2mol —> 0,2mol 
a) Khối lượng Fe và Cu thu được sau phản ứng : 
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Từ phản ứng (I )=> Khối lượng Fe = (0,15x2)x56 = 16,8 gam 
Từ phán ứng (2)=> Khối lượng Cu = 0,2x 64 = 12,8 gam 
b)Thể tích khí hiđro tham gia phản ứng (đktc): 

Từ phân ứng (1) và (2) => V = (0,15x3+ 0,2)x 22,4 = 14,56 lít. 

Bài 5.17 Người ta đã dùng cacbon oxit co để khứ 0,2 mol Fe,0 4 và dùng khí hiđro 
để khử 0,2 mol Fc 3 0, ở nhiệt độ cao. 

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã xảy ra; 

b) Tính số lít khí co và H : ở đktc cần dùng cho mỗi phản ứng; 

c) Tính số gam sát thu được ớ mỗi phản ứng hoá học. 

Giải 

a) phương trình hoá học: 

* Fe 3 0 4 + 4CO > 3Fe + 4CO, (1) 

lmol 4mol 3mol 

0,2mol —> (0,2x4)mol —> (0,2x3 )mol 

* Fe : Oj + 3H : —2Fe + 3 H,0 (2) 

1 mol 3mol 2mol 

0,2mol —> (0,2x3)mol —> (0,2x2)mol 

b) Thể tích khí co và H, ởđktc cần dùng cho mỗi phản ứng: 

Phản ứng (1) => Thể tích co = (0,2x4)x22,4 = 17,92 lit. 

Phản ứng (2) => Thể tích H, = (0,2x3)x22,4 = 13,44 lit. 

c) Khới lượng sắt thu được ở mỗi phản ứng hoá học: 

Phán ứng (1 )=> Khôi lượng Fe = (0,2x3)x56 - 33,6 gam 
Phàn ứng (2)=> Khối lượng Cu = (0,2x2)x56 = 22,4 gam 


Bài 5.18 Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng hiđro để khử sắt (III) oxit và thu 
được 11,2 gam sắt. 

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng đã xảy ra; 

b) Tính khối lượng sất(III) oxit đã phản ứng; 

c) Tính thể tích khí hiđro đã tiêu thụ (ởđktc). 

Giải 


a) Phương trình hod học: 

Fe,0, + 3H : —2Fe + 3 H 2 0. 

Imol 3mol 2mol 


Theo đề bài: Sô' mol Fe 


11,2 


0,2 mol, theo phương trình phản ứng ta có: 


n Pe j0> = -^ n R = -i . 0,2 = 0,1 mol; n Hj = — n Fe = ^ X 0,2 = 0,3 mol 

b) Khối lượng Fe 2 0, đã phàn ứng: m = 160 x 0,1 = 16 gam. 

c) Thể tích’khí hiđro đã tiêu thụ (ở đktc); V = 0,3 X 22,4 = 6,72 lit. 


Bài 5.19 Trong phòng thí nghiệm một học sinh dùng khí co để khử đổng(Il) oxit. 

a) Nếu khử m gam đồng(II) oxit, tính khối lượng đồng thu được và thể tích khí 
co phản ứng(đktc), (tính theo m). 

b) Nếu lấy m = 48 gam hãy tính giá trị cụ thể bằng số của câu a. 
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Giải 

Phương trình hoá học: CuO + co — i —> Cu + CO : 

1 mol 1 mol I mol 

Theo phương trình hoá học 

no/tạo thành) = n tx) (phản ứng) = n Cu o(phản ứng) = ^ mol. 

80 

a) mo, = no, X 64 64 = 0,8m (gam); 


v ro = nco X 22,4=^ x22,4 = 0,28m(Iít). 

b) Áp dụng: m = 48 gam => mo, = 0,8 X 48 =38,4(gam); 
v ro =0,28 x 48= 13,44(1 ít). 

Bài 5.20 Khử hoàn toàn 32 gam một oxit sắt chưa rõ công thúc bằng khí co ớ rhiổt dộ 
cao. Sau khi phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn còn lại 22,4 gam. 

a. Xác định công thúc hoá học của oxit sắt. 

b. Chát khí sinh ra được dẫn vào dung dịch nước vôi trong lấy dư. Hly tính 
khối lượng kết tủa sinh ra? 

Hướng dẫn giải 

Chất rắn còn lại sau phản ứng là Fe, từ khối lượng oxit sắt Fe,O y và khối luợmg Fe 
ta suy ra khối lượng oxi có trong oxit. Từ các dữ liệu trên ta tìm ra được tì lệ ỉố mol: 
n ft : Ho = X : y suy ra công thức của oxit. 

Fe,O y + yCO —xFe + yCạ (1) 

Khối lượng oxi = khối lượng Fc,O y - Khối lượng Fe = 32 - 22,4 = 9,6 (g) 

Cách 1: Từ phương trình phản.ứng (1) ta có sơ đổ: 

Fc,O y -> xFe + yO 
56x(g) 16y (g) 

22.4<g) 9,6 (g) 

56jc 16y .. 

56x. 9,6 = 22,4. 16 y 

22,4 9,6 

537,6x = 358,4y => 3x = 2y hay - = ^ 

y 3 

Kết luận Công thúc oxit sắt Fe 2 0 3 . 

. ’ 9,6.. 

Cách 2: no = —— = 0,6 (mol nguyên tử oxi) 

16 

Fe„O y -► yO 

(56x + 16y)g y mol 

32 g 0,6 mol 

56x + 16y _ _y_ 

32 “ 0^6 
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* 0,6 (56x + 16 y) = 32y 
33,6x = 22,4y 



Từ phương trình trên ta rút ra ti lệ X : y = 2 : 3 
Kếi luân Công thức oxit sắt Fe 2 0 3 . 

Cách 3: Từ công thức Fe„0, ta suy ra tì lệ số nguyên từ 
m H . m„ 22,4 9,6 

x:y= : =_ 56~ : ĩẽ 

= 0,4 : 0,6 o 4:6 hay 2 : 3 
Kết luận Công thức oxit sắt Fe 2 0,. 


Bài 5.21 Cho 22,4 g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5 g axit sunluric. 

a) Chất nào còn dư sau phản ứng và còn dư bao nhiêu gam? 

b) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc. 

Hướng dán giải 

22,4 „ J , 24,5 

Hp, = — — = 0,4 moi; n„ = 0,25 mol. 

56 HjSO < 98 


Phư<mg trình phán ứng: Fe + H 2 S0 4 - 

Tỉ lệ sớ moi cùa phản ứng: 1 mol 1 mol 

Số moi ban đẩu; 0,4mol 0,25mol 

Sô moi phản ứng: 0,25mol <- 0,25mol 

Sô mol sau phản ứng: (0,4 — 0,25)mol 0 mol 


FeS0 4 


► Hj 
lmol 


0,25mol 

O,25mol 


mol sau pnan ưng: <ư,4 — u,/3 )moi u moi u,Z3m< 

a) Theo phương trình ti lệ phản ứng: => H 2 S0 4 phản úng hết, sắt còn dư. 

Ta có: np^dư) = n Fe (ban đầu) - n Fc (phàn ứng) 

Ii, x (dư) = 0,4 — 0,25 = 0,15 mol => m Fe (dư) = 0,15 x56 = 8,4 gam. 

b) Thể tích khí hiđro thu dược ờ đktc: 

n H (tạo thành) = n Fe (phàn ứng) = n H sc/íphán ứng) = 0,25mol 


=> Thể tích H 2 = 0,25x22,4 = 5,6 lít 


n H n = —— — = 0,6 mol. 
100x36,5 


Bài 5.22 Hãy chọn phương án đúng. Cho 16,25 gam Zn tác dụng với 87,6 gam dung 
dịch Hơ 25%. Thể tích khí hiđro thu được (đktc) là: 
a. 5,6 lit . b. 1,12ìit 

c. 0,65 lít d. 0,56 lít 

Hướng dần giải 

16,25 , . 87,6x25 

n Xjl = ——— = 0,25 mol; “ - —— -— 

65 

Phương trình phàn ứng: Zn + 2HƠ -» Feơj + Hjt (1) 

Tỉ lệ sô' mol của phản ứng: 1 moi 2 mol 1 mol 

Số inol phản ứng: 0,25mol —> 0,25mol —> 0,25mol 

Theo dề bài n tK1 > nên HC1 dư, Zn phản ứng hết nên số mol H : được tính theo 
sô' mol phàn ứng hết: 

rt H = na, = 0,25mol =>Thể tích H, = 0,25x22,4 = 5,6 lit 

Đáp án đúng a. 5,6 lit 

Bài 5.23 Để điểu chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm, người ta có thể cho các kim 
loại Mg, Zn, Al, Fe tác dụng với dung dịch H 2 S0 4 loãng. 
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Nếu lấy cùng một khối lượng của một trong các kim loại trên tác dmg hết 
với dung dịch HịS 0 4 loẫng, thì kim loại nào cho nhiều khí hiđro nhất. 

Giải 


Goi m là khối lượng của một trong các kim loại trên => 
m m m m 



= 65 ; 

n s — ; n F . = —. 

27 56 


Trường hợp ỉ: 

* Mg + 

h,so 4 -> MgSƠ 4 + H,t 

(1) 


— moi 
24 . 

---> — mol 

24 


Trường hợp 2: 

* Zn + 

H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + H,t 

(2) 


— mol 
65 

> m mol 

. > 65 


Trường hợp 3: 

* 2A1 + 

3H4>0 4 -► A1 2 (S0 4 )j + 3 H, t 

(3) 


m 

— mol 
27 

m 3 

-> — X — 

27 2 

mol 

Trường hợp 4: 

♦ Fe + 

H 2 S0 4 -> FeS0 4 + Hjt 

(4) 


m . 
— mol 
56 

m 

-> — mol 

56 



So sánh: Số mol hiđro trong 4 trường hợp trên: 

“ > T7 > “7 > ■ ( sô' mol lớn hon thì thể tích cũng lớn hơn) 

27 2 24 56 65 

Kết luận: Kim loại AI cho nhiẻu khí hiđro nhít. 

Bài 5.24 a) Hãy viỂt phương trình hoá học của các phản ứng giữa khí hidrovóri hỗn 
hợp đổng (II) oxit, và sắt (in) oxit ở nhiệt độ thích hợp. 

b) Trong các phản úng hoá học trên, chất nào là chất khử, chất nào lià chát 
oxi hoá ? Vì sao? 

c) Nếu thu được 6,00 gam hỗn hợp 2 kim loại, trong đó có 2,80 gan sắt thì 
thể tích (ở đktc) khí hiđiD vừa đù cần dùng để khử đồng (II) oxit 'Và sắt 
(DI) oxit là bao nhiêu? 

Hướng dẩn giòi 

a) Các phưong trình phản úng: 


CuO 

+ h 2 —£-> 

Cu 

+ HjO 

(1) 

lmol 

Imol 

Imọl 



Fe,Oj 

+ 3Hj —Í-+ 

2Fe 

+ 3CO, 

(2) 

lmol 

3mol 

2mol 




b) Trong các phàn ứng trên chất khử là H : vì là chắt chiếm oxi của chất khác. 
Chất oxi hoá là CuO và Fe : 0 3 vì là chất nhường oxi cho chất khác (Hị). 

c) Ta có 6,00 gam hỗn hợp 2 kim loại thu được là sất và đồng: (m Fc = 2,8 gam) 

.~ 2,8 3,2 ' ’ 

n Cu =6,00 - 2,80 =3,2gam; n Fe = = 0,05mol; n Cu = = 0,05mol 
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Từ phàn ứng (I): số mol H : (phàn ứng) = n Cu = 0,05 mol 

Từ phàn ứng (2): sô' mol H 2 (phản ứng) = n Fc X = 0,05 X = 0,075 mol. 

Thể tích khí H : (đktc) cần là: V = (0,05 + 0,075) X 22,4 = 2,8 lít. 

Bài 5.25 Cho các kim loại kẽm, nhôm, sắt lần lượt tác dụng với dung dịch axit 

sunfuric loãng. 

a) Viết các phương trình hoá học. 

b) Cho cùng một khối lượng kim loại trên tác dụng hết với axit thì kim loại 
nào cho nhiều khí hiđro nhất? 

c) Nếu thu được cùng một thể tích hiđro thì khối lượng cùa kim loại nào đã 
phản ứng là nhỏ nhất? 

Giải 

a);b): (tự giải) ' 

c) Gọi a là số mol ứng với cùng một thể tích của H 2 thu được của mỏi phản ứng 


Trường hợp 

1: * Zn + 

a (mol) 

2: * 2A1 + 

H 2 so 4 

-> ZnS0 4 

+ H 2 Í 
a (mol) 

, + 3H,f 

(2) 

Trường hợp: 

3H 2 S0 4 

-> A1 2 (S0 4 ), 

(3) 

^ a (mol) 

a (mol) 


< 



Trường hợp : 

3: * Fe + 

a (mol) 

H 2 so 4 

-> FeS0 4 

+ h 2 T 

a (mol) 

(4) 


3 



Ta có: m z „ 

= 65. a(gam); m A , 

.a (gam); m Fc 

= 56. a (gani). 



So sánh khối lượng của từng kim loại phản ứng trong các trường hợp trên: 


m /jt = 65 X a (gam) > m Fc = 56 X a (gam) > m A , = 27 X ~ a (gam) 

Kết luận: Khối lượng cùa kim loại đã phàn ứng nhỏ nhất là nhôm (Al) 

Bài 5.26 Cho nổ một hỗn hợp chứa 5,6 lít khí hidro và 3,36 lit khí oxi (đktc). Sau 
phản ứng khối lượng nưóe thu được là bao nhiêu. 

Hướng dẫn giải 

SỐ mol Hị = = 0,25 mol; sô' mol Oọ = =0,15 mol. 

22,4 22,4 

2H 2 0 (1) 

2 moi 

O,25mol 

Theo đề bài: số mol H 2 < 2.SỐ mol 0, nên 0 2 dư, Hj phản ứng hết nên số mol HịO 
được tính theo sô' mol phàn ứng hết: 

Từ phương trình( I): n H Q (tạo thành) = n H (phán ứng) = 0,25 mol. 

Khối lượng nước thu được là ran,o = 18 X 0,25 = 4,5 (gam). 


2H, 

2 nĩol 


0 2 

I mol 
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Bài 5.27 Đốt nóng 36 gam đổng (II) oxit rồi cho luồng khí hiđro đi qua để khử hoàn 
toàn lượng oxit trên. Tính khối lượng đồng thu được và thể tích khí hidro 
(đktc) tham gia phản úmg. 

Đáp số: 28,8 gam và 10,08 lít. 

Bai 5.28 Điều chế khí hiđro người ta cho. tác dụng vói Fe. Phản ứng này sinh ra 

khí., khí này cháy tạo thành.và sinh ra rất nhiẻu.Trong trường 

hợp này chất cháy là., chất duy trì sự cháy là. 

Viết phương trình phản ứng cháy:.. +..'....- > .. 

Bài 5.29: Cho các phản ứng hoá học sau. 

1 Na 2 CO, + 2HC1 2NaCl + cạĩ + H 2 0 

2. CaCOj —CaO + cộ 2 f 

3. Fc 2 Oj + 3 CO —> 2 Fe +3 có 

4. Fe 2 Oj + 2A1 -» A1 2 0, + 2Fe 

5. CuO + H 2 -» Cu + H 2 0 

Trong các phản ứng trên những phàn ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử? 
a. 3, 4,5 b. 1,3,5 

c. 2,3,5 d. 1,2,4 

Đáp số: a. 3,4, 5 

Bài 5.30 Nung nóng một hỗn hợp chứa (Fe 2 0 3 và CuO) sau dó cho luồng khí híđro đi 
qua dể khử hoàn toàn lượng oxit trên thu được 11,8 gam hỗn hợp (Fe và Cu) 
trong đó có 7 gam Fe. Thể tích khí hiđro tham gia phản ứng (đktc) là bao 
nhiêu?. 

Đáp số: 5,88 lit 

Bài 5.31: Cho luồng khí co di qua 80 gam sắt (III) oxit, thu được 28 gam sắt.. 

Tính thể tích khí hidro (dktc) cẩn cho phản ứng trẽn. 

Đáp số: 16,8 lit. 

Bài 5.32 Có một oxit cùa kim loại M chưa biết hoá trị 

Để khư 6,96 gam oxit trên cần dùng vừa đu 2,688 lit hiđro (đktc). Toàn bộ 
lượng kim loại M thu được tác dụng hết với dung dịch Hơ, thấy thoát nt 2,016 
lít khí hiđro (đktc). Xác định công thức phân từ của oxit. 

Bài 5.33 Người ta dùng vừa đủ 44,8 lít oxi (đktc) để đốt cháy hết 34 gam hỗn hợp 
(H 2 và CO). Tính khối lượng H 2 và co trong hỗn hợp đem đốt. 

Đáp số: 6 gam và 28 gam 

Bài 534 Khi cho 2,4 gam Mg tác dụng với 245 gam dung dịch H 2 S0 4 10%. Tính thế tích 
khí hiđo (đktc) và khối lượng muối MgSQt thu được sau phản ứng. 

Đáp số: 2,24 lít và 12 gam 

Bài 5.35 Cho 41,1 gam Ba kim loại tác dụng hoàn toàn với nước, toàn bộ khí hidro 
thu được dùng để khử 24 gam Fe 2 0 3 . Tính khối lượng sắt thu được. 

Đáp số: 11,2 gam 
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Bài 5.36 Có 15,6 gam hỗn hợp gồm (CuO và Fe,Oj trong dó khối lượng cùa Fc,0 4 
nhiều hơn khôi lượng cùa CuO là 7,6 gam. Cho luồng khí co đi qua hồn 
hợp trên nung nóng. Sau phản ứng khối lượng cùa sát và đồng thu được là 

bao nhiêu? 

Dáp số: 8,4 gam và 3,2 gam. 


CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH 

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 


DUNtỉ Môi & 
CHẤT TAN 


ữ 



Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chát tan. 

- Nồng độ dung dịch cho biết lượng chất tan có trong một khối lượng hoăc trong 
một thể tích dung dịch. 

- Nồng độ phần trăm c% : Cho biêì số gam chất tan có trong 100 g dung dich. 

m c( 

c% = -—. 100% 

m d<l 

- Nồng độ mol/l (C M ): Cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch. 

n 

C M = - (mol/1) 

V 

Cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước: 
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Bước 1: Tính toán các dại lượng cẩn dùng. 

Bước 2: Pha chế dung dịch theo các dại lượng dã xác dịnh. 

B. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

DUNG DỊCH 

Bài 1 . Thế nào là dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa? Hãy (lẫn ra 
những thí dụ dể minh họa. 

Hướng dẩn giải 

Xem sách giáo khoa Hoá học 8, trang 136, 137. 

Bài 2. Em hãy mô tả nhũng thí nghiệm chứng minh rằng muốn hoà tan nhanh một chất 
rắn trong nước ta có thể chọn những biện pháp: nghiền nhỏ chất rắn, đun nóng, 
khuấy dung dịch. 

Hướng dẫn giải 

Hoà tan đường vào nưóc, nếu là đường phèn sẽ tan chậm hơn đường kết tinh hạt nhỏ. 
Hoà tan dường vào nước nóng sẽ nhanh hơn trong nước lạnh. 

Hoà tan đường vào nước sẽ nhanh hơn nếu ta khuấy. 

Bài 3. Em hãy mô tả cách tiến hành những thí nghiệm sau: 

a. Chuyển đổi từ một dung dịch NaCl bão hoà thành một dung dịch chưa bão 
hoà (ờ nhiệt độ phòng). 

b. Chuyển đổi từ một dung dịch NaCI chưa bão hoà thành một dung dịch bão 

hoà (ỏ nhiệt độ phòng). • 

. Hướng dẫn giải 

Từ dung dịch NaCl chưa bão hoà pha chế thành dung dịch NaCl bão hoà: 

Cách 1: đun nóng dung dịch NaCl chua bão hoà cho đến khi có muối NaCI kết 
tinh ở đáy cốc, sau đó để nhiệt độ trở về 20°C rồi lọc lấy dung dịch, ta được 
dung dịch NaG bão hoà. 

- Cách 2: pha thêm muối NaCl khan vào dung dịch NaCI chưa bão hoà ở 20“C 
cho đến khi khổng hoà tan được NaG nữa. Lọc lấy dung dịch ta được dung 
dịch Naơ bão hoà. 

Từ dung dịch NaG bão hoà ở 20°C ta thêm nước thì sẽ thu được dung dịch Naơ chưa 
bão hoà. 

Bài 4 . Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (khoảng 20°Q, 10 gam nước có thể hoà 
tan tối đa 20 gam dường; 3,6 gam muối ăn. 

a. Em hãy dản ra những thí dụ vẻ khối lượng của đường, muối ãn để tạo ra 
những dung dịch chưa bão hoà với 10 gan nước. 

b. Em có nhận xét gì nếu người ta khuấy 25 gam đường vào 10 gam nước: 
3,5 gam muối ăn vào 10 gam nước (nhiệt độ phòng thí nghiệm)? 

Hướng dẩn giải 

a. Hoà tan 15 gam đưòrng hoăc 2 gam muối ãn vào 10 gam nước sẻ thu 
được dung dịch chưa bão hoà. 
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b. Nếu người ta khuấy 25 gam đường vào 10 gam nước: vào 10 gam nước 
(nhiệt độ phòng thí nghiệm ta sẽ thu được dung dịch bão hoà, còn lại 
5g không tan dưới dáy cốc. Nừu khuấy 3,5g muối ăn vào lOg nước ỏ 
nhiệt độ phòng thí nghiệm thì toàn bô lượng muối sẽ tan hết, được 
dung dịch muối chưa bão hòa. 


Bài 5. Trộn lml rượu etylic (cồn) với lOml nưóe cất. Câu nào sau đay diên đạt đúng: 
A. Ohât tan là rượu etylic, dung môi là nước. 

B Chá: tan là nước, dung môi là rượu etylic. 

c. Nưdc hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung mói. 

D Cả hai chất nước và rượu etylic vừa là chất tan, vừa là dung mỏi. 

Hướng dần giải 


A điinp. 


Bãi 6. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 

Dung dịch là hỗn hợp: 

A. Cùa chất rắn trong chất lỏng. 

B. Của chất khí trong chất lõng. 

c. Đổng nhất cùa chất rắn và dung môi. 

D. Đổng nhất của dung môi và chất tan. 

E. Đổng nhất cùa các chất rắn, lỏng và khí trong dung môi. 

Hướng dẫn giải 

Theo định nghĩa về dung dịch, câu đúng là câu D. 


ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC 


Bài 1. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 

Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là: 

A. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung dịch. 

B. Sô' gim chất đó có thê’ tan trong 100 gam nưóe. 

c. Sổ gan chất dó có thể tan trong 100 gam dung môi để tạo thành dung dịch bão hòà. 

D. SA gim chất dó có thể tan trong 100 gam nưóc đổ tạo thành dung dịch bão hòa. 

E. Sô gim chất dó có thể tan trong 1 lít nước để tạo thành dung dịch bão hòa. 

Hướng dần giải 


Chọn piương án D. 


Bài 2, Khi tăng nhiệt dô thì dộ tan cùa các chát rắn trong nước: 

A. Đéutăng; B. Đều giảm c. Phán lớn là tăng; 

D. Phầi lóm là giảm E. Không tăng và cũng không giảm. 

Hướng dẩn giải 

Chọn pkương án c. 

Bài 3. Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan cùa chất khí trong nước: 

A. Đểu tăng; 

B. Đếu ỊĨảm. 
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c. Có thể tăng và có thể giảm; 

D. Không tăng và cũng không giảm. 

Hướng dẩn giải 

Chọn phương án A. 

Bài 4. Dựa vào đổ thị vé độ tan của các chất rắn trong nước (Hình 6.5), hãy cho biết 
độ tan của các muối NaN0 3 , KBr, KNOj, NH 4 C1, NaCl, Na 2 S0 4 ờ nhiệt độ lơ’c 
và 60°c. 


Hướng dẩn giải 


Hoá chất 

Đô tan ở 10°C(H,O) 

Đô tan ờ 60“C (H,0) 

NaNO, 

80 

122 

KBr 

- 57 

92 

KNO, 

20 

105 

nh 4 q 

28 

80 

NaCl 

36 

36,5 

Na,S0 4 

57 

47 


Bài 5. Xác định độ tan của muối Na,COj trong nước ở 1 8°c. Biết rằng ờ nhiệt độ này khi 
hoà tan hết 53g Na,CO, trong 250 g nước thì được dung dịch bão hòa. 

Hướng dẫn giải 

Độ tan cùa Na,CO, ở trong nưóc ở 1 8°c là: 53 : 250 X 100 = 21,2 (gam) 

NỒNG DỘ DUNG DỊCH 


Bài 1. Bằng cách nào có dược 200g dung dịch BaCl; 5% 

A. Hoà tan 190 g BaCl,trong lOg nước? 

B. Hoà tan lOg BaCl; trong 190g nước? 
c. Hoà tan lOOg BaCI, trong lOOg nước? 

D. Hoà tan 200g BaClị trong lOg nước? 

E. Hoà tan lOg BaCl 2 trong 200g nước? 

Tim kết quả đúng. 

Hướng dẫn giải 


Chọn B. 


Bài 2. Tính nồng độ mol của 850ml dung dịch có hoà tan 20g KNOj. Kết quả sẽ lít: 
A. 0.233M; B. 23,3M; C. 2,33M; D. 233M 

Tìm đáp số đúng 

Hướng dẫn giòi 


Chọn A. 


Bài 3. Hãy tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau: 

a. 1 mol Kơ trong 750 ml dung dịch. 

b. 0,5 mol MgCl, trong 1,5 lít dung dịch. 

c. 400g CuS0 4 trong 4 lít dung dịch. 

d. 0,06 mol Na : COj trong 1500 ml dung dịch. 
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Hướng dần giải 


a. 1 : 0,75= 1,(3) M 

b. 0,5 : 1,5 = 0,(3)M 

c. 400: 160 : 4 = 0,625M 

d. 0,06:1,5 = 0,04M 

Bài 4. Hãy tính sô' mol và số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau: 

a. 1 lít dung dịch NaCl 0,5 M 

b. 5()0ml dung dịch KNO, 2M. 

c. 250 ml dung dịch CaClịo.IM. 

d. 2 lít dung dĩch Na ; S0 4 0,3 M. 

Bài 5. Hãy tính nống độ phần trăm cùa những dung dịch sau: 

a. 20g KC1 trong 600g dung dịch 

b. 32g NaNOj trong 2kg dung dịch 

c. 75g K 2 S0 4 trong I500g dung dịch. 

Bài 6. Tính số gam chất tan cần dùng để pha chê mỗi dung dịch sau: 

a. 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9M. 

b. 50g dung dịch MgCl 2 4%. 

c. 250ml dung dịch MgS0 4 0,1M. 

Bài 7. Ở nhiệt độ 25°c, độ tan cùa muối ăn là 36g, của đường à 204g. Hãy tính nồng 
độ phần trăm của các dung dịch bão hoà muối ãn và dường ờ nhiệt độ trên. 

PHA CHẾ DUNG DỊCH 

Bài l. Làm bay hơi 60g nước từ dung dịch có nồng độ 15%, được dung dịch mới có 
nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng cùa dung dịch ban đầu. 

Bài 2. Đun nhẹ 20g dung dịch CuS0 4 cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu đượ 
chất rắn màu trắng là CuS0 4 khan. Chất này có khôi lượng là 3,6g. Hãy xá 
định nồng độ phẩn trăm của dung dịch CuS0 4 . 

Bài 3. Cân lấy 10,6g Na 2 COj cho vào cốc chia độ có dung tích 500ml. Rót từ từ nước 
cất vào cốc cho đến vạch 200ml. Khuấy nhẹ cho Na 2 CƠ 3 tan hết, ta được dung 
dịch Na 2 CO v Biết lml dung dịch này cho khối lượng là 1,05g. 

Hãy xác định nồng độ phẩn trăm (C%) và nóng độ mol của dung dịch vừa pha' 
chế được. 

Bài 4. Hãy điển những giá trị chưa biết vào những ô để trống trong bảng, bàng cách 
thực hiện cách tính toán theo mỗi cột. 


109 



CuS0 4 e> 



Hướng dẫn giải 



NaCI 

Ca(OH), 

BaCl, 

KOH 

CuSO á 

m cl 

30g 

0,148 

30g 

42g 

3g 

nw 

17Õg 

199,852 

120g 

270g 

17g 

m <M 

200g 

200g 

150g 

312g 

20g 

v d ; 

181,8 

200ml 

125ml 

300ml 

17,39ml 

Ddd (g/ml) 

1,1 

1 

1,2 

1,04 

1,15 

C% 

15% 

0,074% 

20% 

13,46% 

15% 

C M 

2,82M 

0,01 M 

1,154M 

2,5M 

1,078M 


Bài 5*. Tim đô tan của một muối trong nước bàng phương pháp thực nghiêm, ngưciri la 
có được những kết quà sau: 

- Nhiệt độ cùa dung dịch muối bão hoà là 20°c. 

- Chén sứ nung có khối lượng 60,26g. 

- Chén sứ đựng đung dịch muối có khối lượng 86,26g 

- Khối lượng cííén nung và muối kết tinh sau khi làm bay hết hơi nước là 66,26f. (Hãy 
xác định dô tan cùa muổi ở nhiệt độ 20°c. 

Hướng dẫn giải 

Khối lượng nước là 86,26g - 66,26g = 20,00 gam 
Khối lượng muối là 66,26g - 60,26g = 6,00 gam 
Độ tan của muối ở So 0 C là 6,00 : 20,00 X 100 = 30 (gam) 

BÀI LUYỆN TẬP 8 

Bài 1. Các kí hiệu sau cho chúng ta biết nhũng điều gì? 

a ' ^KNO,(20“C) = ^KNO,(IOO°C) = 

- 20 ' 7 e S c, s „„rfa = 75 - 4 S; 

b - S co,,rf,..,-'- 7 ^ S co,,«-c.,..,=“’ 07 ’ 

Hướng dẫn giải 

Các kí hiệu trên chỉ độ tan cùa các chất đã cho ở những nhiệt dộ xác định. 

Các chất khác nhau có độ tan khác nhau. 

Độ tan của chất rắn phụ thuộc vào nhiệt độ. 
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Đô tan cùa chất khí phụ thuộc vào cà nhiệt độ và áp suất. 

Bài 2. Bạn em dã pha loãng axit bằng cách rót từ từ 20g dung dịch H 3 S0 4 50% vào 
nước và sau đó thu được 50g dung dịch H : S0 4 . 

a. Tính nồng dộ phán trăm của dung dịch H : S0 4 sau khi pha loãng. 

b. Tính nồng độ mol cùa dung dịch H : SOj sau khi pha loãng, biết dung dịeh này có 
khối lượng riêng là l,lg/cm\ 

Hướng dần giải 

a. Khỏi lượng axit H : S0 4 : m= 20.50%= I0(g) 

Nồng dộ sau khi pha: c%= m> dd . 100 = (10/50) 100% =20% 
b C M =(10.D)/M.C%= |( 10.1.D/98] .20 =2,24 (M) 


Bài 3. Biết S K , 0 „ = 11,Ig. Hãy tính nóng độ phẩn trăm cùa dung dịch K 2 S0 4 bão 


hoà (V nhiệt độ này. 


Hướng dẩn giải 


c% = s : (S +100). 100%= 11,1: (11,1 +100). 100%, = 9,99% 


Bời 4*, Trong 800ml của một dung dịch có chứa 8 g NaOH. 

a. HAy tính nồng độ mol của dung dịch này. 

b. Phải thêm bao nhicu ml nước vào 200ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 

0 IM? 

Hướng dẫn giải 

a. SỐ mol NaOH: n =8/40 =0,2 (mol) 

Nồng đô mol C M =0,2/ 0,8 =0,25 (M) 

b. Sỗ mol NaOH trong 200 ml dung dịch là: 

n =0,2x0,25 = 0,05 moí 

- Thể tích dung dịch NaOH 0,1M đế có 0,05 mol NaOH là: 

v= n/C M = 0,05/0,1 = 0,5 (I) = 500 ml 

- Cần thêm nước vào 200 ml dung dịch NaOH 0.25M cho đến khi đạt 500 ml dung 
dịch NaOH 0,1 M. 

Bài s. Hãy trình bày cách pha chế: 

a. 40()g dung dịch CuS0 4 4% 

b. 300ml dung dịch NaCl 3M 

Hướng dàn giải 

a. Khối lượng CuS0 4 = 4% X 400 = 16 (gam). Ta cân 16 gam muối CuS0 4 đưa 
vào bình pha. Dùng ống đong lấy 400 - 16 = 384 ml nước (Iml nước năng 1 
gam) thêm vào bình đựng CuS0 4 lác để tan muối. 

b. Khối lượng NaCI = 3 X 0,3 X 58,5 = 52,65 (gam). Cân 52,65 gam NaCI dưa 
vào bình định mức, thèm một ít nước, lắc dều cho đến khi muổi tan hêt. Dùng 
ong nhỏ giọt thêm nước cho đến vạch 300ml thì dừng lại. 

Bài 6. Hãy trình bày cách pha chế: 

a. I5()g dung dịch CuS0 4 2% từ dung dịch CuS0 4 21)%. 

b. 250 ml dung dịch NaOH 0,5M từ dung dịch NaOH 2M. 



c. BÀI TẬP BỔ SUNG, Tự LUYỆN VÀ NÂNG CAO 


Bài 6.1 Tính nồng độ phần tràm cùa các dung dịch bão hoà muôi ăn và dường ỏ 25°C'. 
Biết ò nhiệt dộ trên dộ tan của muối ăn là 36 g, của dường là 240 g. 

Hướng dẩn giải 

Áp dụng công thức: c%=s : (S +100). 100% 

Với níuốỈ ăn: c% = 36:(36+100). 100% = 26,47% 

Vói đường: c% = 240: (240+100). 100% = 70,6% 

Bài 62 Biết độ tan của KC1 ờ 80°c là 51 g và 20°c là 34 g. Tính khối lượng KC1 kết 
tinh sau khi làm nguội 302 g dung dịch bão hoà ờ 80“C xuống 20°c. 

Hướng dẫn giải 

Độ tan cùa chất rắn phụ thuộc vào nhiệt độ, khi hạ nhiệt độ chất tan sẽ kết tinh Mà tách 
ra khỏi dung dịch. 

- Ở 180°c 100 g nước hoà tan được 51 g chất tan được 151 g dung dịch. 

Vậy trong 151 g dung dịch có 51 g KCl 

=> 302 g.m g KC1 

m Ka = (302.51): 151 = 102 (g); m H p = 302 - 102 = 200(g) 

- Ở nhiệt độ 20°c: 100 g nước hoà tan được 34 g KC1 

=> 200 g.ag KC1 

-> a = (200Ĩ 34): 100 = 68 (g) 
m KC | kết tinh = 102 - 68 = 34 (g) 

Bài 63 Đô tan cùa Na,sơ 4 ờ 100°c là 42 g, ở 20°c là 26 g.Tính khối lượng Na 2 S0 4 kết 
tinh sau khi hạ nhiệt độ 426 g dung dịch Na 2 S0 4 bão hoà ỏ 100°c xuống 20°c 
Hướng dan giải 

- Ở 100°: lOOg nưóc hoà tan tốì đa 42 g Na 2 S0 4 tạo được 142 g dung dịch, khối lượng 
Na 2 S0 4 trong 426 g dung dịch là: 

m NajS0 4 =(426.42): 142= 126 (g) 

m H2 o =426- 126 = 300(g) 

- Ở 20°C: 100 g nước hoà tan được 26 g Na 2 SƠ 4 

300 g.X g..... ... 

X = (300.26): 100 = 78 (ậ) 
m Naj so 4 =126-78 = 48(8) 

Bài 6.4 Biết độ tan của NaCllờ 40°c là 34 g, ờ 80°c là 38 g. Hãy cho biết: 

a. 201 g dung dịch NaCl bão hoà ờ 40°c có bao nhiêu g Naơ 

b. Đun nóng 201 g dung dịch trên lên 80°c cần thêm vào bao nhiêu gan NaCl 
để dung dịch bão hòa. 

Hướng dẫn giòi 

a) Ở 40°C: 100 g HịO hoà tan tối da 34 g NaG tạo 134 g dung dịch Naơ 

=> mg.201 g dung dịch Naơ 

-> m = (201,34)/134 = 51 (g) ; m H; o = 201 - 51 = 150 (g) 
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b) Ù 80"C 100 g nước hoà tan tối đa 38 g NaCl 

150 g.xgNaCI 

-»X=(J 50.38): 100= 57 (g) 

Khối lượng NaCl cần thêm vào là: m NaC1 = 57 - 51 = 6 (g) 

Bai 6.5 Tính khối lượng KCl kết tinh sau khi hạ nhiệt độ 200 g dung dịch KCI có 
chứa 60 g KC1 tư 120°c xuống 20°c. Biết độ tan của KC1 ở 20°c là 34 g. 
Hướng dẩn giải 

Khối lượng nước là: m = 200 - 60 = 140 (g) 

- Ở 20"C 100 g nước hoà tan tối đa 34 g KC1 

140 g.X g KCI 

4 X - (140. 34)/100 = 47,6 (g) 

VẠy khôi lượng Ka kết tinh là: m K c = 60 - 47,6 = 12,4 (g) 

Bái 6.6 Ở 100°c 200 g nước hoà tan được tối đa 84 g Na 2 S0 4 . Nếu hạ nhiệt độ cùa 
dung dịch trên xuống 20°c thì khối lượng Na 2 S0 4 kết tinh là 32 g. Hãy tính 
độ tan của Na,S0 4 ờ 100°c và 20°c. 

Hướng dẫn giải 

- Ỏ 100°C: 200 g nước hoà tan được tối đa 84 g Nă 2 S0 4 


100 g.X g Na ; S0 4 

4 x=( 100.84): 200 = 42 (g) 

- ỏ 20°C: 200 g nước hoà tan tối đa 84 - 32 = 52 g Na : S0 4 
100 g.y g Na 2 S0 4 


4 y = (100.52): 200 = 26 (g) 

Vây độ tan cùa Na 2 S0 4 ở 1 00°c là 42 g, ở 20°c là 26 g • 

Bái 6.7 Khi làm bay hơi 150 g môt dung dịch muối Naơ thì thu được 22,5 g muối 
khan. Tính c% cùa dung dịch.muối ban đàu 
Hướng dẫn giải 

Nồng dộ % của dung dịch muối ban đẩu là: 

c% = (nv m*).Ì00% = (22,5 : 150).100% =15% 

Bài 6.8 ở 20“C 100 g nước hoà lan được tối đa 8 g KCI0 3 . Tính nồng độ % của dung 
dịch KCIO, đó. 

Hướng dẩn giải 

Khối lượng dung dịch = 8 + 100 = 108 gam. 
c% = (m cl : ml).100% = (8 : 108). 100% =7,4% 


Bài 6.9 Hoà tan hết 49,8 g Na,SO 4 .10 IKO vào 234,2 g H,0 được dung dịch NajS0 4 
Tính nồng độ % của dung dịch đó. 

Hướng dán giải 

Trong 322 g Na 2 S0 4 . IOHịO có 142 g Na : S0 4 

49,8 g...'..X g Na,S0 4 

->x = (49,8.142): 322 = 21,96 (g) 

= 49,8 + 234,2 = 284 (g) 

4 c% (Na 2 S0 4 ) = (21,96 : 284). 100% = 7,73 % 
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Bài 6.10 Tính sô' gam chất tan cẩn dùng để pha chế mỗi dung dịch sau: 

a. 2,5 lít dung dịch NaG 0,9 M 

b. 50 gam dung dịch MgCl, 4% 

c. 250 ml dung dịch Mgso’ 0,1M 

Hướng dẩn giải 

a. SỐmoINaCl: n NjC1 = C M . V = o”9. 2,5 = 2,25(mol) 

=> Khối lượng NaCl: m NaC1 =2,25x58,5 = 131,625 (g) 

b. Khối lượng MgCl, = 50 X 4% = 2 (g) 

c. Số moi MgS0 4 = 0,25 X 0,1 = 0,025 (mol) 

=> Khối lượng MgS0 4 = 0,025 X 120 = 3 (g) 

Bài 6.11 Hoà tan 13,7 g Ba vào 72 gam nước. Tính nồng dô phần trăm dung dịchi tlu 
dược. Biết Ba tác dụng vđi nước theo phản ứng. 

Ba + 2 H 2 0 -* Ba(OH), + H ; í 

Hướng dẩn giòi 
Ba + 2H,0 -» Ba(OH) 2 + Hj t 

137.... 2.18... 171......2 

13,7 ->17,1 —>0,2 

01 *= 13,7 +72 —0,2 = 85,5 (g) 
c%= 17,1/85,5.100 = 20 %. 

Bài 6.12 Hãy trình bày cách pha chế: ^ 

a. 500g dung dịch CaS0 4 5%. 

b. 150ml dung dịch NaOH 3M 

Hướng dẫn giải 

a.Tìm khối lượng của CuS0 4 trong dung dịch 
m = (500x5)/100 =25 (g) 

- Khối lượng nưóc cần pha chế: 500 - 25 = 475(g) 

^ Cách pha chế: Cân 25g CuS0 4 hoà tan vào 475 g nưàc, khuấy đểu ta được 50t0 g diutg 
dịch CuS0 4 5% 

b/Tính khối lượng NaOH: n NaC1 = 0,15.3 = 0,45(mol) 

-»rn N ,oH=0,45.40 =18 (g) 

- Cách pha chế: Cân lấy 18 g NaOH cho vào ống đong, đổ nước vào ống đong dín 
150 ml, khuấy đẻu ta được 150 ml dung dịch NaOH 3M. 

Bài 6.13 Hoà tan 25 g muối CuS0 4 .a HjO vào 75 g H.o thu đưọc dung dịch muổũ ló 
nồng độ 16%: Tìm công thức phân tử của muối. 

Hướng dẩn giải 

Khôi lượng dung dịch: m = 25 + 75 = 100 (g) 

Khối lượng CuS0 4 trong dung dịch 16% là: 
m= 10 Ó. 16%= 16(g) 

(160 + 18a) gam CuS0 4 .aHjO có 160 g Q 1 SO 4 

25 gam.16 g. 

-» 160+ 18a= 160. 25/16 = 250 
-> a = 5 

Vậy công thức phân tử cùa muôi là CuS0 4 .5H,0. 

114 







Bài 6.14 Cho 4,6 g Na tác dụng với 100 g HịO. có phản ứng xảy ra 
2Na + 2 H,0-> 2NaOH + H, T 
Tính nồng độ % cùa dung dịch thu được. 

Hướng dẩn giải 

Khối lượng dung dịch sau phàn ứng bằng tổng khối lượng các chất ban đầu trừ đi khối 
lượng các chất kết tủa hoặc bay hơi sau phản ứng. 

2Na + 2H.O -* 2NaOH + Hj t 

2.23 . 2.40 . 2 

4,6 . X . y 

x=(4.6.2.40)/(2.23) = 8(g) 
y = (4,6.2)/(2.23) = 0,2 (g) 
m, d = 4,6 + 100 - 0,2 = 104,4 (g) 

c% = 8/ 104,4. 100% = 7,66 % 

Itài 6..15 Dung dịch axit nitric 68% có khối lượng riêng 1,50 g/ml. Hãy tính nồng dộ 
mol/l của dung dịch axit đó. 

Hướng dẫn giói 

Khới Hương cùa 1 lít dung dịch HN0 3 68% 
m = 1,50.1000 - 1500 (g) 

- Khốii lượng của HNO, m = 1500.68 : 100 = 1020 (g) 

- Số rmoỉ cùa mol HNOj n = 1020: 63 * 16,2 (mol) 

Nổing độ C M (HNO3) * 16,2 M 

Bài 6.16 Xác định nồng độ phần trăm cùa dung dịch HCI 2,5M có khối lượng riêng D 
= l,14g/ml. 

Hướng dẩn giải 

Khốii Itợn 3 của 1 lít dung dịch HO 
Ã* = 1.14. 1000= ll_40(g) 

- SỐ miolcủa 1 I dung dịch HC1 2,5 M -: n HCI= 2,5 mol 

- Khối luợng của HC1: m„ cl = 2,5.36,5 = 91,25 (g) 

c% (HC1) = 91,25/ 1140.100 = 8% 

Hoặc: c%= C M . M/ 10.D = 2,5. 36,5/ 10.1,14 = 8% 

Bài 6.117 Hoà tan 80 g NaOH vào 800 ml HjO. Tính C M ctía dung dịch thu được. 

Khi pha chế dung dịch chất răn và khí làm thay đổi không đáng kể thể tích 
dung dịch. 

Hướng dẫn giải 

n NÌJH = 80/40 = 2 (mol) 

=> C M (NaOH) = 2/0,8 = 2,5 (M). 

Bài 6.118 Hoà tan 3,9 g K vào 400ml HjO. Tính nồng độ C M của dung dịch thu được, 
biết khi hoà tan có phàn ứng. 

2k + 2HịO -» 2KOH + H, 

Hướng dẩn giải 

n K = 3*/ 39 =0,1 (mol) 
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2K + 2H;0 -* 2KOH + H, 

2 mol 2 mol 

0,1 -> 0,1 

=> C M = 0,1/0,4 = 0,25 (M) 

Bài 6.19 Cẩn phải pha chế bao nhiêu gam dung dịch NaCl 20% với 150 g dung dịch 
NaCl 8% để thu được dung dỉch NaCl 12%. 

Hướng dẫn giải 

Cách 1: Gọi m, là khối lượng dung dịch NaCl 20% 
m N^I= n»i 20/100 = 0,2 ní, 

Khối lượng cùa Naơ trong dung dịch NaCl 8% là: 
m , = 8.150/100= 12 (g) 

-> (0,2m, + 12V(m, + 150) xioo = 12 

-» 20 m, + 1200 = 12m, + 180 m, = 75 (g) 

Cách 2: 

m , — 20 4 

^ -» ni|/ m, = 4/8 hay ni|/ 150= 4/8 

m, - 8 x 8 

-)|H| = 4x150 / 8 = 75 (g) Vây cần phải pha thêm 75 g dung dịch NaCl 20%. 

Bài 6.20 Cẩn phải thêm bao nhiêu gam nước vào 200 g dung dịch KC1 30% để thu 
dược dung dịch KC1 16%. 

Hướng dẩn giải 

Cách 1: 

Khối lượng KC1 trohg dung dịch KC1 30%: 

m KC1 = 200x30/100 = 60 (gj 
Khối lượng dung dịch KCI 16%: 

' m dd = m cl xlOO/C% = 60x100/16 = 375 (g) 

Khối lượng HịO thêm vào: 

’ m HjQ =375-200= 175 (g) 

Cách 2: Dùng phương pháp đường chéo 
14 

m,/m 2 = 14/16 

16 

m, = 200x14/16 = 175 (g) 

Vây cần phải pha thêm 175g HjO 

Bài 6.21 Cán hoà tan bao nhiêu gam NaOH rắn vào 125g dung dịch NaOH 20% để 
dược dung dịch NaOH 50%. 

Hướng dẫn giòi 

Cách 1: - Khối lượng NaOH trong 125g dung dịch NaOH 20%: 
m NlOH =125.20/100 = 25 (g) 

- Khối lượng NaOH thêm vào là m 



m 2 .—30 
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= 75 (g) 


(m + 25)/(m + 125). 1()0 = 50 
-> 2m + 50 = m + 125 -> m 

Cách 2: 

m , — 100 30 



m 2 • 20 50 


-> m,/l 25 = 30/50 -> 
m, = (125x30) /50 = 75(g) 


Bài 6.22 Cần bao nhiêu ml dung dịch H 2 S0 4 IM để pha với 50 ml H 2 S0 4 2M thu dược 
dung dịch H 2 S0 4 1,5M 

Hướng dấn giải 

Cách I: - Sỏ mol H 2 S0 4 trong 50 ml H 2 S0 4 2M là: n = 2.0,05 = 0, l(mol) 

- Gọi V là thể tích dung dịch H 2 S0 4 1M là: n = 1.v= V(mol) 

Ta có: (0.1+V) / (0,05+V) = í,5 ->"v = 0,05 (1) = 50(ml) 

Cách 2: V, — 1 0,5 


-> V, / v 2 = 0,5/0,5 


v 2 - 2M 0,5 

-ỳ V,/50 = 0,5/0,5 V| = 50 (ml) 

Vậy cán phải pha 50 ml dung dịch HjS0 4 1M. 


Bài 6.23 T nh thể tích dung dịch cần có khi thêm nước vào 200ml NaOH 0,2M để thu 
đi ợc dung dịch NấOH 0,05M, 

Hướng dẫn giải 

Cách 1. - Sô' mol NaOH là : n = 0,2x0,2=0,04(mol) 

- Thể tích dung dịch NaOH 0,05M 
Nêr V = n/C M = 0,04/0,05 = 0,8(1) = 800(ml) 

Vậy thể tch HịO cần thêm vào là: 

Vho = 800 - 200 = 600(ml) 

Cách 2 : Vh 2 O-0 0,15 

^ 0,05 ^ 

Vh 2 o- 0,2 ^ 0,05 

-^v^o/200 = 0,15 / 0,05 
-> Vh ,0 = (200x0,15) / 0,05 = 600 (ml) 


Bài 6.24 Tính thể tích dung dịch MgS0 4 2M cần để pha được lOOml dung dịch 
MgS0 4 0,4M. 

Hướng dần giải 

Cách 1: - SỐ mol MgS0 4 trong 100 ml dung dịch MgS0 4 0,4M: 
n=(0,4.100)/1000 = 0 04 (mol), 

- Thỉ tích dung dịch MgSƠ 4 2M có chứa 0,04 mol MgS0 4 là : 

V = (1000.0,04)/2 = 20 (ml) 
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- Thể tích HịO cần thêm vào 

vữp = 100 - 20 = 80 (ml) 
1.6 


0,4 


với 80 ml HjO để thu được 100 ml (dung dịch 


vào 100 ml Ba(OH), 0,2 M để thu đư«c dung 
dịch Ba(OH), 0,5M. Biết có phản ứng 
Ba + 2H,0 -» Ba(OH ) 2 + H, t 

Hướng dẩn giải 

- Gọi khối lượng Ba cần thêm vào là m: 

n to = m / 137 (mol) 

theo phàn ứng n fc = i<Ba(On)i = m / 1 37 (mol) 

- Số mol Ba(OH), trong 100 ml dung dịch Ba(OH ) 2 0,2M 

n = 0,1 0,2 = 0,02 (mol) 

- Số mol Ba(OH), trong lOOml dung dịch Ba(OH ) 2 0,5 M 

n = 0,1.0,5 = 0,05 (mol) 

-> 0,02+ m/ 137 = 0,05 -> m = 4,ll(g) 

Bài 6.26 Hoà tan 72 g KCI vào 200 g nước. Sau khi để nguội đến 20°c thây CÓ4 jg KC1 
kết tinh. Tính độ tan cùa KC1 ở 20°c. 

Đáp số: 34 g 

Bài 6.27 Độ tan của NaCl ờ 25°c là 36 g. Tính khôi lượng NaCl có tliể lam ổuc/c vào 
250 g nước. Tính nồng độ % dung dịch thu được. 

Đáp số: 90 g; 26,47%. 

Bài 6.28 Hoà tan 8 g NaOH vào nước được 250 g dung dịch NaOH. 

a. Tính nồng độ % cùa dung dịch thu dược. 

b. Tính nổng độ mol/1 cùa dung dịch thu được. 

Đáp số:. 3,2 %; 0,8M 

Bài 6.29 Tính nồng độ % của dung dịch bão hoà NaCI ở 20°c. Biết ỏ nhiét độ dớ 150g 
nước hoà tan được tỏi da 51 g NaG. 

Đáp số: 25,37% 


Cách 2: VtM> - 0 



Vh.o / =1,6/0,4 

Mạt khác VHP + V MgS0) = 100 ml 
-» V Hp= 80 mi 
VmịsSO, = 20ml 

Vậy pha 20 ml dung dịch MgS0 4 2M 
MgSỎ 4 0,4 M. 

Bài 6.25 Tính khối lượng Ba cần cho 
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lỉài 6.30 Hoà tan hết 4,6 g Na vào 114,5 g nước. Tính nồng độ % cùa dung dịch thu được. 

Đáp số: 6,67% 

Bài 6.31 Hoà tan vừa đủ 20 g CaCO, bàng 200 ml dung dich HC1 

(D= 1,2 g/rnl). 

a. Tính nồng độ % dung dịch sau phàn ứng. 

b. Tính nổng độ C M của dung dích HC1 ban đđu. 

Đáp sô: 8,18%; 2M 

Bài 6.32 Trộn lẫn 500 ml dung dịch NaCl 20% với 300 ml dung dịch NaCl 60%. Tính 
nồng dộ % dung dịch thu được. Đáp số: 35% 

Bài 6.33 Cán thêm bao nhiêu ml H;0 vào 200 ml dung dịch H,S0 4 0,12 M để thu được 
dung dịch H 2 S0 4 0,05M. Tính thế tích dung dịch thu được. 

Đáp sô: 280 rnl; 480 Itil 

Bài 6.34 Cẩn thcin bao nhiêu gam KC1 vào 750 gam dung dịch KCI 35% để thu được 
dung dịch KC1 40%. 

Đáp số: 62,5 g 

Bài 6.35 A là dung dịch KOH 0,4M; B là dung dịch KOH 1,2 M. Cần phải trộn dung 
dịch A và dung dịch B như thế nào để thu được 600 ml dung dịch KOH IM. 

Điíp số: 150 ml dung dịch A và 450 ml dung dịch B. 


CHƯƠNC 7: MỘT só PHƯƠNG PHÁP 
GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC 


Bài tạp hoá học có ý nghĩa to lớn trong dạy học hoá học. Bài tập hoá học làm 
chính xsíc hoá các khái niệm hoá học, cúng cố, mờ rộng và đào sâu kiến thức một cách 
sinh dộng, phong phú và hấp dần. Chi khi giải các bài tập hoá học, kiến thức của người 
học mới thực sự bền vững, sâu sắc. Bài tập hoá học cho phép ôn tạp, hộ thống hoá kiến 
thức. Đống thời qua việc giải bài tập các kỹ năng của hoá học được rèn luyện như: viết 
và cân bằng các phương trình hoá học, tính theo công thức và phương trình hoá học, kỹ 
năng tư duy vể dụng cụ, thao tác thí nghiệm thực hành...Qua các bài tập hoá học, người 
học còn được rèn luyện về tính chính xác, kiên nhẫn, trung thực và lòng say mẽ khoa 
học hoá học. Giải các bài tập hoá học còn rèn luyện lòng tự tin, giúp người học đối mặt 
với những thách thức cùa thời đại kinh tế tri thức. 

Sau dây, một số phương pháp giải bài tập hoá học sẽ được giới thiệu. 

I. Phương pháp bảo toàn khôi lượng 

Vội dung: Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất 
ìạo thành sau phàn ứng. 
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A + B -> c + D 
m A +m B = m r + m D 

- ứng dụng: 

+ Tính khối lượng các chất trong phàn ứng. 

+ Tính khối lượng dung dịch sau phản ứng : - m h . y i„ Jj 

+ Khi cô cạn dung dịch thì khối lượng hổn hợp muối thu đuọc bầng tổng khối 
lượng kim lọại và gốc axit. 

Thí dạ 1: Cho m gam BaCh tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 10,6 g Na,CO«- Sau 
phàn ứng thu được 19,7g kết tủa và dung dịch A. 

a. Tính m. 

b. Cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam chất rắn khan. 

Hướng dẫn giải. 

a. BaCl, + Na 2 COj -* BaCOji + 2NaCl 

0,1 0,1 0,1 

m = 0,1x208 = 20,8g 

b m NaCl = m BaQ; + m Na 2 CO, - m BaOOj = 

= 20,8 +10,6 - 19,7= 11,7 gam 

Thí dụ 2. Hoà tan 58,5 gam NaCl vào 200g dung dịch AgN0 3 . Sau phàn ứng hoàn toàn 
thu được 143,5g kết tủa. Tính nồng độ % NaN0 3 thu được sâu phản ứng. 
Hướng dẫn giải. 

NaCl + AgNOj - AgQi + NaNƠ 3 
m* = 58,5+ 200- 143,5= 115 g 
m NaNO, = 1*85 = 85g 
%m NaN o, =85/115x100 = 73,9% 

Thí dụ 3. Hoà tan hết 3 gam muối MCO, bằng dung dịch HC1 thu được dung dịch A 
và 0,672 (1) CO,(dktc). Hỏi cô cạn A thì thu được bao nhiêu gam muối 
khan. 

Hướng dẩn giải. 

MCOj + 2HC1 -* MCI, + C0 2 t + HjO 
0,03 0,06 0,03 0,03 0,03 

m MQ 2 = m MCO, + m HCI ■ m C0 2 ■ m H 2 0 
= 3 + 0,06x36,5 - 0,03x44 - 0,03x18 = 3,33g 
Thí dạ 4. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm C,Hj và CjH 4 cẩn 8,96 lít Oj(đktc) 
thu được 6,72 lit CX) 2 (đktc) và 3,6 gam nưÃc. Tính m. 

Hướng dẫn giải. 
m hk = m H 2 0 +m C0 2 ' m Oj 

= 3,6 + 6,72x44/22,4 - 8,96x32/22,4 = 4,0 g. 

Thí dụ 5. Cho từ từ một luồng khí co đi qua ống sứ dựng m gam hỗn hợp gổm Fe, 
FeO, Fe 3 0 4 , Fe 2 0 3 thu được 3,2 gam Fe. Khí thoát ra sau phản ứng được 
dẫn qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được 2,0 gam kết tùa. 

a. Viết các phương trình hoá học xảy ra. 

b. Hãy xác định khối lượng của m ? 

Hướng dẩn giải. 

a. Viết các phương trình hoá học 
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co + FeO -4 Fe 4 co, (1) 

4CO 4 Fe,0 4 3Fe 4 4CO, (2) 

3CO 4 FeA -> 2Fe 4 3Coj (3) 

Khí thoát ra sau phản ứng gồm co, và CO dư. 
ơ) 2 + Ca(OH), > CaCO,ị +H.O (4) 


SỐ mol CaCO, = 2: 100 = 0,02 (mol) => Số mol co, = 0,02 (mol) 

Áp dụng phương pháp báo loàn khối lượng ta có; 
m + (28 X 0,02) = 3,2 + (44 X 0,02) => m = 3,52 (gam) 

Thí dụ 6 Hoà tan hoàn toàn 2,38 gam hỗn hợp gồm một muối cacbonat của kim loại 
hoá trị I và một muối cacbonat của kim loại hoá trị II vào dung dịch HC1 
thu được 0,448 lít khí co, (đktc) Nếu cỏ cạn dung dịch thì thu được bao 
nhiêu gam muối khan? 

Hướng dẫn giải 

Đặt Công thức của các muối là M,CO, và MCO, 

Các phương trình hoá học; 

M : cộ >3 + 2HCI - 2MC1 + H,0 4 CO,t (1) 

MCO, 4 2HCI — Mơ, 4 HịÕ 4 CO, T (2) 

Theo phương trình (1) và (2) sô mol axit bàng 2 X số mol COị = 2 X 0,448: 22,4 = 0,04 
(mol). 

Áp dụng phương pháp bảo toàn khối lượng ta có: 

2,38 4 0,04 X 36,5 = m 4( 0,02 X 44) 4 (0,02 X 18) 
m «= 2,6 gam 

Thí du 7. Để m gant bột Fe (A) ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn 
hợp (B) gồm Fe, FeO, Fej0 4 , Fe,Oj có khôi lượng 12 gam. Cho B tác dụng 
hoàn toàn với dung dịch axit HNO, thì thu được 2,24 lít khí NO duy nhất ở 
đktc. Tính m ? 

Hướng dẩn giải 

Trong không khí sắt tác dụng với oxi tạo ra một hỗn hợp các oxit 

2Fc 4 ạ -» 2FeO 

3Fe 4 2ỏ 2 -> Fe,0 4 

4Fc 4 30Ộ -4 2FeA 

Hỗn hợp B tác dụng vói dung dịch HNO, 

Fe 4 4HNO, -> Fe(N0 3 ) 3 4 NO t 4 2H,0 

3FeO 4 lOHNO, -4 3Fe(NO,)j +NOÍ + 5H 2 0 

3FeA+ 28HNO, -4 9Fe(NOj), 4N0t 4 14H 2 0 

Fe 2 Oj 4 6HNOj -4 2Fe(NO,), 4 3H 2 0 

Áp dụng phương pháp bảo toàn khối lượng ta có: 

m B + m HNO, = "VetNO,), + m H 2 0 + m NO (I) 

Tính các giá trị chưa biết của (1) 

n Fc(NOj)j = n Fe = m : 56 V ^y m Fe(NO,), = m: 56 x 242 


121 




iĩIno = 2,24 : 22,4 X 30 = 3,0 (gam). Thay các giá trị trên vào (1) ta có phương trìnih lậc 
nhất một ẩn là m. Giải ra ta được m = 10,08 (gam) 

n. Phương pháp tàng giảm khối lượng. 

Khi chuyển từ chất này sang chất khác khối lượng có thể tăng hoăc giảm do các' ciất 
khác nhau có khối lượng moi khác nhau. Dựa vào mối tương quan tì lệ thuận giiQasự 
tăng, giảm khối lượng với số mol ta tính dược lượng chất tham gia hdĩỊc tạo thànih ;au 
phản úng hoá học. 

Phương pháp tăng giảm khối lượng thường được sử dụng trong bài toán: 

+ Kim loại tác dụng với dung dịch muối. 

+ Muối cacbonat tác dụng với dung dịch HC1, H 2 S0 4 ... 

- PTPU: Kim loại 1 + Muối 1 -* Kim loại 2 + Muối 2 

Nhận xét: 

+ Kim loại I phản ứng và tan trong dung dịch. 

+ Kim loại 2 sinh ra và bám vào thanh kim loại I. 

+ Khối lượng thanh kim loại 1 tăng hoặc giảm phụ thuộc vào khối lượnỊg lim 
loại 1 tan ra và khối lượng kim loại 2 bám vào. 

+ Sự chênh lệch khối lượng thanh kim loại 1 trước và sau phản ứng : 

Am = 1 111 ( 0.2 - mio,i + l 

- Khi biết được độ tăng giảm khối lượng của thanh kim loại 1 có thể tính sổ m<ol các 
chất trong phản úng. 


Thí dụ ỉ. Nhúng 1 thanh sắt có khối lượng 12 g vào 400 ml dung dịch CuS0 4 s:aukhi 
phàn úng hoàn toàn lấy thanh sát ra, sấy khổ cân nặng 13,6 gam. 

a. Viết phương trình phản úng xảy ra. Tính nồng độ dung dịch CuS0 4 . 

b. Tính khối lượng kim loại bám vào thanh săt và nổng đô C M chất thu được tnng 
dung dịch sau phản ứng. 

Hướng dẩn giải. 

a. * Fe+ CuSƠ 4 -* FeSƠ 4 + Cu 

Cứ 1 mol Fc tác dụng với lmol CuS0 4 khối lượng thanh sắt tăng 64 - 56 = 8 gam.. 

Vây X mol... . .".......13,6 - 12 = !,6gann. 


->n Fc = n CuSQ, = . n FcSỌ, = 1,6/8 = 0,2 moi; 

Cm(CuS0 4 ) =0,2»,4 = 0,5M 

b. Khối lượng Cu bám vào thanh sắt: m = 64 X 0,2 = 12,8 gam 
Nồng độ dung dịch FeS0 4 trong dung dịch thu được sau phản úng : 

C M = Ò,2/0,4 = 0,5 M 

Thí dụ 2. Cho thanh sắt năng 10 g vào 200 ml dung dịch AgNO, 0,lM. Sau khíi ịhản 
úng hoàn toàn lấy thanh sắt ra, sấy khô cân nặng m gam. Tính m. 

Hướng dẫn giải 

Phương trình phản ứng : Fe + 2AgNOj -» Fe(NOj), + 2Ag 
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n A(íN <) 1 ~ 0.2x0,1 =0,02 mol 

- 2 mol AgNO, phản ứng khối hrợng thanh sắt lăng 2x108 - 56 = 160 g 
„ ™ 160.0,02 , , 

Khối lượng thanh sắt sau phản ứng là m = 10 + 1,6 = 1 l, 6 g = 11,6 g 
Thí dụ 3. Cho thanh Zn nặng 25 g vào dung dịch CuS0 4 . Sau khi phản ứng hoàn toàn 
thấy thanh Zn có khối lượng 23 gam. Tính khối lượng CuS0 4 đã tham gia 
phản ứng. 

Hướng dẫn giải. 

Zn + CuS0 4 -* ZnS0 4 +Cul 

1 moi CuS0 4 tạo ra Cu bám vào thanh Zn khối lượng thanh Zn giảm: 65 -64 = 1 g 

a mol..........: 25 - 23 = 2gam 

Vậy dã có 2 mol CuSƠ 4 phản ứng. Khối lượng m =2x160 = 320 gam. 

Thí dụ 4. Hoà tan hết 3 gam muối MCOj bằng dung dịch HC1 thu được dung dịch A 
và V(l) CO : (đktc). Cô cạn A thì thu được 3,33 gam muối khan. 

a. Tính V? 

b. Xác định M. 

Hướng dẫn giải. 

a. MCO, + 2HC1 - Ma, + CO.T + H 2 0 

Cứ 1 moỉ MCO, pư tạo thành MCI, tíiì khối lữợng tăng M + 71 - (M + 60) = 1 lgam 

X moi..... .y .!..'......: 3,33 -3 = 0,33 g 

Vậy số mol MCO 3 phản ứng là n = 0,33/11 = 0,03 mol 
n MCOí = n ro2 = 0,03 mol => V = 0,03x22,4 = 0,672 lít. 

b. M Mco , = —= 100=>M = 40:Ca 

MCO, 003 

Thí dụ 5. Cho một thanh sắt có khôi lượng 20 g vào 500 ml dung dịch hổn hợp gồm 
Cu(NO,) : 0,04 M và AgNO, 0,04M. Sau một thời gian phản úng lấy thánh sắt 
ra cân nặng 21,68 gam và thu đuọc dung dịch A. Tính nồng độ Cm các châí 
trong dung dịch A. Cho rằng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. 
Hướng dẩn giải 

Sắt sẽ tác dụng với AgNO, trước: 

Fe + 2AgNOj - Fe(NO ,) 3 + 2Agl (1) 

1 mol Fe tác dụng 2 mol AgNOj khối lượng thanh sắt tăng: 2x 108 - 56 = 160 gam. 

Vậy 0,5x0,04 = 0,02 AgNOj tác dụng khối lượng tăng: 1 ,6 gam. 

Khôi lượng thanh sắt tăng do tác dụng với Cu(NOj)j là: 1 ,68 - 1 ,6 = 0,08 gam. 

Fe + Cu(N0 3 ) 2 - Fe(N0 3 ) 2 + Cu (2) 

1 mol Fe tác dụng 1 mol Cu(N0 3 ) 2 khối lượng thanh sắt tăng: 64 - 56 = 8 gam. 

Số mol Cu(NÕ 3 ) 2 dã phản ứng : n = 0,08/8 = 0,01 mol 

Vậy trong dung dịch A gồm: nFe(NO ,) 2 = 0.01/2 + 0,01 =0,015 mol 

,C M Fe(NO,), = 0,015/0,5 = 0,03M 

” Qi(NO,)j dư = 0.02 - 0,01 = 0,01 mol 
C M _' = 0,01/0,5 = 0,02M 

Cu(NO,)j dư 
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Thi dụ 6. Nhúng thanh kim loại M hoá trị II vào dung dịch CuS0 4 , sau một thời gian 
lấy thanh kim loại ra thấy khối lượng giảm 0,05%. Mạt khác nhúng thanh 
kim loại trôn vào Pb(NO,):, sau một thời gian phản ứng thấy khối lượng 
tâng 7,1 %. Xác định M, biết rằng số mol CuS0 4 và Pb(N0 3 ) 2 tham gia phàn 
ứng trong hai trường hợp là như nhau. 

Hướng dẫn giải 

Gọi m là khối lượng của thanh kim loại, A là nguyên tử kbô'i của kim loại, X là số mol 
muối phản ứng. 

M + CuS0 4 -> Cu + M Sơ 4 

A(g) lmol 64(g) khối lượng giảm (A - 64)g 

, ^ 0,05m ■ 

xmol -► —— ■ 

100 


0,05m 

100(A-64) 


(1) 


M + Pb(N0 3 ) 2 -> Pbi + M(NOj) 2 

A(g) I mol 207(g) khối lượng tăng (207 - A)g 


X 


7,lm 

xmol -► 

100 

— (2) Từ (1) và (2) ta có 
100(A -64) 


A = 65. Vậy A là kẽm. 

Thí dụ 7. Nung 10,0 gạm hỗn hợp gồm Na 2 COj và NaHCO, cho đến khi khối lượng 
hỗn hợp không đổi thì được 6,9 gam chất rắn. Xác định thành phần % theo 
khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. 

Hướng dẩn giải 

Chỉ có muối NaHCO, bị phân huỷ theo phương trình hoá học: 

2NaHCOj -+ Na 2 C0 3 + cạt + H 2 0 

2 X 84 (g) -I—► KI giảm 44+18 (g) 

X (g) -► KI giảm 10,0 - 6,9 (g) =3,1 (g) 

=> X = 8,4 (g). Thành phần% cùa NaHCO, la 84% còn Na 2 CO, chiếm 16%. 

III. Phương pháp trung bình (khỏi lượng mol, sổ nguyên tử trung binh). 

Phương pháp trung bình chi áp dụng cho các bài toán hỗn hợp các chát. 

M _ mã M,n, +M 2 n 2 + ... 
n hh n,+n 2 +»*, 

Trong đó: m hh và n hh là khối lượng và số mol của hỗn hợp 
Mị, Mj... là khối lượng phân tử các chất. 
n lt n 2 ... là sổ mol các chít. 

M| < M < M, 

Phương pháp thưòng được dùng trong các bài toán: 

+ Tính số mol, khối lượng các chất trong 1 hỗn hợp. 
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+ Tìm khối lượng phân tử các kim loại trong cùng nhóm. 

+ Tìm các chất trong cùng dãy đổng đẳng. 

Thí dụ I. Một hỏn hợp khí gổm co vù co, có thế tích 11,2 lít (đktc) và có ti khối hơi 
so với H, là 20,4. Tính số mol mỗi khí trong hỗn hợp. 

Hướng dẩn giải 

Gọi số mol CO và co, trong hỗn hợp là a và b. a + b = 11,2/22,4 = 0,5 (I) 

d h ., H = 20,4 => M = 20,4x2 = 40,8 M = 2 —= 40,8 (II) 

* /H -' a + b 

(I) và (II) => Số mol CO : a = 0,1 mol 
co,: b = 0,4 mol. 

Thi dụ 2. Hoà tan hoàn toàn 2,84 g hỗn hợp 2 muối MCOị và NC0 3 ( trong đó M và N là 
các kim loại hoá trị II, trong cùng một phân nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp 
nhau) bằng dung dịch HC1 thu được 0 Lf2 lít khí CO,(đktc). Tim M và N. 

- _ Hướng dẩn giai 

Gọi CT chung cùa 2 muôi là MC0 3 : 

Mco, +2HC1 - MCI, + ỌO,T + H,0 

0,03..../..'. ....0,03 

MãTco, = 2,84/0,03 = 94,67 => M = 34,67 

M, < M < M, và 2 kim loại kế tiếp nhau trong nhóm II nên 2 kim loại đó là: 
Mg : 20 và Ca :.40 

Thí dụ 3. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm 2 ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng 
đẳng, thu đưọc 11,2 lít (đktc) co, và 12,6 g HịO. Xác định CTPT cua 2 ankan 

Hướng dẩn giải 

Đạt công thức chung cùa 2 ankan là 
C„H,„ t , + (3n+l)/2 0, - nCO, +(n+l)CO, 

n........n+1 

0,5. 0,7 

=> 0,7n = 0,5 (n+1) 

=> n - 2,5; n, < n < n, 

Vì 2 chắt kế tiếp nhau trong dãy đồng đảng nên n, = 2, n 2 = 3. Vậy 2 ankan là : C,H 6 
và C,H|i 

Thí dụ 4. Một hỗn hợp gồm 2 anken hơn kém nhau 28 đvC. Khi làm bay hơi 5,88g 
hỗn hợp chiếm thể tích 3,36(1) (đktc). Xác định công thức phân tử, công 
thức cấu tạo cùa các anken. 

Hướng dẫn giải 

Cống thức phân từ chung cùa 2 anken là : C„H,„ có M = 14n 
SỐ mol hỗn hợp: n = 3,36/22,4 = 0,15 mol 

M = 5,88/0,15 = 39,2. => n = 39,2 / 14 = 2,8. Vì anken nên n > 1. 2 anken hơn kém 
nhau 2 c nẻn: n ( = 2; n, = 4. Vậy 2 anken là C,H 4 và C 4 H g . 

IV. Phương pháp đường chéo. 

Là phương pháp dược dùng trong các bài toán vé pha chế dung dịch có cùng loại nồng độ. 
1. pha các dung dịch có cùng nổng độ %. 

Pha chê mị gam dung dịch A có nồng độ C|% với m, gam dung dịch A có nồng độ 
, Cj%. Gọi c% là nồng độ dung dịch thu được. Ta có: 
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m 2 ....Cj c V^IC.-CI 

m I C-C 2 
^ ^7 = C,-C 

Thi dụ 1. Cần phái pha chế bao nhiêu gam dung dịch NaCl 10% với 100 g tduig dịch 
Naà 4% để thu dược dung dịch NaQ 6%. 

Hướng dẫn gidi 

Gọi m là khới lượng dung dịch NaCl 10% 

m . 10 ^2 

6 ^ 4m/ 100 = 2/4haym= 100x2/4 = ĨOg 

100.4 '^4 

Thí dụ 2. Trộn lẫn 50 g dung dịch H2SO4 98% với 75 g dung dịch H 2 S 0 4 68%. Tính 
nồng độ % dung dịch HịSỎ 4 thu được. 

Hướng dẫn giải. 

Gọi m là khối lượng dung dịch NaCl 10% 

5Ỏ ..98 ^-C -68 

c 

75. 68 ^^98-C 

=> = => 75(C - 68) = 50(98 - c) => c = 80 

75 98-C 

Vậy khi trộn lẫn sẽ thu dược 125 g dung dịch H : S0 4 80%. 

Thí dụ 3. tính khối lượng tụ) cần cho vào 250~g dung dịch NaNOj 75% để Uu dược 
dung dịch NaNơj 50%. 

Hướng dẫn giải. 

H 2 ơ đuọc coi nhu dung dịch NaNƠ 3 0%. Vì vậy có thẻ sử dụng phương phápđmờrg chéo: 
m ..0 ^ ^25 

50 

250. 75 ^ 50 

=> = —-=> m = 125 g 

250 50 


Vậy cần trộn 125 g nước vào 250 g dung dịch NaN0 3 75% được 375 g <duig. dịch 
NaNO, 50%. 

Thí dụ 4. Tính khối lượng NaCl cẩn cho vào 150 g dung dịch NaCl 25% để tiu dược 
dung dịch Naơ 40 %. Tính khối lượng dung dịch thu đưọc. 

Hướng dẩn giải. 

Khi trộn thêm chất tan thì nổng độ ta có là 100%. 
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100 


15 


60 


^ m = 37,5g 


nu,* 150+37,5= 187,5 (g) 

2. Pha các chát có cùng nống độ C M . 

Pha chế V, lít dung dịch A có nồng độ C M ( 1) với V, lít dung dịch A có nồng dộ Cm( 2). 
Gọi C M là nồng độ dung dịch thu dược. Ta có: 

’ V,.. c," C M - c 2 1 

C M 

V,.C; ^ "^IQ-CmI 


V, I C M - c : I 

■v; - ic"-cj 


Thí dụ 5. Cần bao nhiêu ml dung dịch H : S0 4 1M đê’ pha với 50 mi H.SO„ 2M thu được 
dung dịch H,S0 4 1,2M ' 

Hướng dẩn giải 

Gọi V là thể tích dung dịch H 2 SQ 4 IM: 

V......... 1 ^0,8 

1,2 


50. 2 ^ ^0,2 

^ = M^v = 200 


50 0,2 

Vạy cần phải pha 200 ml dung dịch H 2 S0 4 1M. 


Thi dụ 6. Tính thể tích H.o và dung dịch MgS0 4 2M cẩn để pha được 1 OOml dung 
dịch MgS0 4 0,4M. 

Hướng dẫn giải 

Gọi V là thể tích H.Ocần cho vào, khi đó thể tích dung dịch MgS0 4 2M là 100 - V. 

V.. 0 ^1,6 

0,4 


100-V... 


‘ 0,4 


-^ = ^Uv=if = 80(m.) 

100-V 0,4 2 

Vậy pha 2Ó ml dung dịch MgS0 4 2M với 80 ml HịO để thu được 100 ml dung dịch 
MgSQ 4 0,4 M. 
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Thí dụ 7. Cần trộn lẫn dung dịch NaOH 1,2M vói dung dịch NaOH 2,5M theo ti lệ 
thể tích như thế nào để thu được dung dịch NaOH 1,5M. 

Hướng dẩn giải 

Gọi V, và Vj lần lượt là thể tích của NaOH 1,2M và 2,5 M ta có: 



V, _ 

v 2 0,3 

Vậy cẩn phải pha chế dung dịch NaOH 1,2M với dung dịch NaOH 2,5M thieo tì lệ thể 
tích 10:3 thì thu được dung dịch NaOH 1,5M. 
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Mà số 1L-IỌ2 DIỊ2009 

In 3.000 cuốn, khổ 16 X 24 cm tại Công ty In Hưng Phú 
Số xụất bản: 364-2009/CXB/I8-56/DHỌGHN, ngay 29/4/2009 
Quyết định xuất bán số: 102 LK-TN/XB 
In xong và nộp lưu chiêu quý II năm 2009. 



